
TUẦN 1

Thứ hai ngày 5 tháng 9 năm 2016

Chiều 2D
Tiết 1+2 : TẬP ĐỌC

CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức :  Hiểu lời khuyên từ câu chuyện: làm việc gì cũng phải kiên trì, nhẫn nại, mới thành công.

  - Hiểu các từ ,Ngáp ngắn ngáp dài ,nắn nút , nguệch ngoạc ,mải miết .

 2. Kỹ năng : Đọc đúng rõ ràng toàn bài, biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ .

Trả lời được các câu hỏi trong SGK. HS khá giỏi hiểu được câu tục ngữ “Có công mài sắt có ngày nên kim”

* KNS : + Tự nhận thức về bản thân

               + Lắng nghe tích cực , phản xạ, chia sẻ .

    + Kiên định ,đặt mục tiêu 

3. Thái độ : HS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 1.GV :Tranh minh họa sách Tiếng Việt, bảng phụ. 

 2.HS : SGK, bút chì .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	3’ 

 30’

30’

5’
	A. Mở đầu:

B. Dạy bài mới:

Tiết 1

1. Giới thiệu bài: 

2. Hướng dẫn luyện đọc đoạn 1,2: 

MT: Đọc đúng, rõ ràng, biết ngắt nghỉ sau các dấu câu, đọc được các từ khó .

-Hiểu nghĩa các từ mới  

3. HD tìm hiểu các đoạn 1,2

MT:Giúp HS trả lời các câu hỏi  trong đoạn.

Tiết 2

4. Luyện đọc đoạn 3,4:
MT: MT: Đọc đúng, rõ ràng, biết ngắt nghỉ sau các dấu câu, đọc được các từ khó .

-Hiểu nghĩa các từ mới  

5. HD tìm hiểu các đoạn 3,4

MT:Giúp HS trả lời các câu hỏi  trong đoạn.

-Hiểu được nội dung câu chuyện 

6. Luyện đọc lại:

C. Củng cố- Dặn dò: 


	- Ổn định lớp - Kiểm tra sách TV1

- Giới thiệu 8 chủ điểm  của SGK

- Cho HS xem tranh- Giới thiệu bài.  

- Ghi đầu bài lên bảng

B1. GV đọc mẫu toàn bài 

B2. HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:

* Đọc từng câu; 

- HD đọc từ khó:

* Đọc từng đoạn trước lớp 

- HD ngắt, nghỉ hơi, luyện đọc câu khó:

- Giải nghĩa từ

* Đọc từng đoạn trong nhóm

* Thi đọc giũa các nhóm 

Gọi HS đọc đoạn 1 +2

- Lúc đầu, cậu bé học hành như thế nào?

CH phản hồi

+ Em có thấy ở lớp mình có bạn nào học như câu bé trong chuyện không?

- Cậu bé thấy bà cụ đang làm gì?

- Bà cụ mài thỏi sắt vào tảng đá để làm gì?

- Cậu bé có tin không? 

- Những câu nào cho thấy cậu bé không tin?                                                                                                 

*Đọc từng câu - HD đọc từ khó:

* Đọc từng đoạn trước lớp 

- HD đọc câu khó :

* Đọc từng đoạn trong nhóm

* Thi đọc giữa các nhóm 

- Bà cụ giảng giải như thế nào?

- Đến lúc này cậu bé có tin lời bà cụ không? Chi tiết nào chứng tỏ điều đó?

- Câu chuyện này khuyên em điều gì?

Gọi HS đọc 

-Nhận xét HS đọc 

- Em thích nhân vật nào trong truyện? Vì Sao?

- Nhận xét tiết học- Dặn về nhà đọc kĩ bài và luyện kể 
	- Lấy sách TV1 để lên bàn

- Mở mục lục sách; 1,2 HS đọc 8 chủ điểm- Lớp đọc thầm.

- Lắng nghe

- Nhắc lại đầu bài

- Theo dõi

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu 

- quyển, nguệch ngoạc, nắn nót,… 

- Nối tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp

- Cá nhân , tổ 

- 2HS đọc phần chú giải

- Mỗi HS đọc từng đoạn trong nhóm

- Thi đọc tiếp sức từng câu, đoạn

- 1HS đọc đoạn 1,2

- Mỗi khi cầm quyển sách, cậu chỉ đọc …nguệch ngoạc cho xong chuyện

- HS trả lời

- Bà cụ đang cầm thỏi sắt …

- Để thành một chiếc kim khâu.

- Không.

- Cậu bé ngạc nhiên- Thỏi sắt to như thế làm sao … thành kim được ?

- Tiếp nối nhau đọc từng câu: 

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn 

. Mỗi ngày mài /thỏi sắt nhỏ đi một tí,/sẽ có ngày nó thành kim. //

. Giống như cháu đi học ,/mỗi ngày cháu một ít ,/sẽ có ngày /cháu thành tài.//

- Từng đoạn, toàn bài, đọc theo vai          

- Cá nhân  đọc đoạn 3,4

-Mỗi ngày............... mài

 ........................thành tài

- Cậu bé tin. Cậu hiểu ra quay về nhà học bài

- Khuyên em cần cù, chăm chỉ, không ngại khó

- Thi đọc lại bài từng đoạn , phân vai

- Trả lời và nêu lý do em thích

- Lắng nghe
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Tiết 3 : THỂ DỤC

(Đ/ C Luyến dạy )
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Tiết 4 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Gióp häc sinh hoµn thiÖn vë bµi tËp to¸n.

- Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc trong giê häc.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Häc sinh cã vë em häc to¸n.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	- Hái s¸ng nay c¸c con häc bµi g×?
	- HS hát.

- 1 HS tr¶ lêi

	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, dÆn dß:


	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.

- Gi¸o viªn cho häc sinh giái lµm to¸n mở rộng; häc sinh trung b×nh lµm to¸n c¬ b¶n.

- GV viÕt bµi lªn b¶ng cho häc sinh lµm bµi.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dâi gióp ®ì häc sinh yÕu lµm bµi.

- GV chÊm mét sè bµi vµ nhËn xÐt.

- NhËn xÐt chung giê häc.

- DÆn häc sinh vÒ nhµ häc bµi, «n bµi; chuÈn bÞ bµi míi.
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nªu yªu cÇu cña bµi.

- HS lÇn l​ưît lµm tõng bµi.

- HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- HS làm vào vë.

- HS l¾ng nghe thùc hiÖn
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Thứ tư ngày 7 tháng 9 năm 2016

Sáng 2C
Tiết 1 :TẬP LÀM VĂN
TỰ GIỚI THIỆU – CÂU VÀ BÀI

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức : Biết nghe và trả lời đúng những câu hỏi về bản thân ( BT1)

2. Kỹ năng : Biết nói lại một vài thông tin đã biết về một bạn ( BT2)

3. Thái độ : HS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. GV :Tranh minh họa SGK, bảng phụ

2.HS: SGK, vở 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạtđộng của trò

	  4’

30’

3’
	A. Kiểm tra bài cũ.

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2.Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 1. Luyện tập giới thiệu về mình

Bài 2 : Qua bài 1 em hãy nói lại những điều em biết về bạn em.

Bài 3: Kể lại nội dung tranh
C. Củng cố dặn dò


	- Kiểm tra đồ dùng phục vụ môn học của HS

-Giới thiệu bài: Tiếp theo bài tập đọc Tự thuật, các em sẽ luyện tập giới thiệu về mình và bạn mình và học cách sắp xếp các câu thành một bài văn ngắn.

-Gọi HS đọc đề bài 

- Yêu cầu HS hỏi - đáp theo cặp

-GV nhắc nhở HS trả lời tự nhiên,hồn nhiên lần lượt từng câu hỏi về bản thân. 

-GV nhận xét cách diễn đạt.

-Yêu cầu HS đọc đề 

- YC hs quan sát 4 bức tranh.

- Các em có thể kể gộp nội dung các tranh lại thành 1 câu chuyện
Giáo viên nhấn mạnh : Ta có thể dùng từ để đặt câu ,kể về một sự việc . Cũng có thể dùng một số câu để tạo thành bài , kể một câu chuyện.

- Em dùng từ để làm gì?

- Có thể dùng câu để làm gì?
	- Để đồ dùng lên bàn

-1 em nhắc .

-1 em đọc yêu cầu.

-Từng cặp học sinh thực hành hỏi đáp.

-Nhiều HS phát biểu ý kiến.

-Nhận xét.

-1 em đọc yêu cầu.

-HS làm bài miệng.

-Kể lại sự việc ở từng tranh, mỗi sự việc kể 1-2 câu.

-Kể lại toàn bộ câu chuyện.

-Cả lớp nhận xét.

Viết vở nội dung đã kể về nội dung tranh 3-4:  Huệ cùng các bạn vào vườn hoa. Thấy một khóm hồng đang nở hoa rất đẹp, Huệ thích lắm. Huệ giơ tay định ngắt một bông hồng. Tuấn thấy thế vội ngăn  bạn lại. Tuấn khuyên Huệ không ngắt hoa trong vườn. Hoa trong vườn phải để cho tất cả mọi người cùng ngắm.

Đặt câu, kể về 1 sự việc.

-Tạo thành bài, kể về.
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Tiết 2 :TOÁN



SỐ HẠNG – TỔNG (Tiết 3)
I.  MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức :  Bước đầu biết tên gọi thành phần và kết quả của phép cộng.

2. Kỹ năng :  Biết thực hiện phép cộng các số có 2 chữ số không nhớ trong phạm vi 100.

- Biết giải bài toán có lời văn bằng 1 phép cộng.

3. Thái độ : HS yêu thích môn học.

II.  ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC

1.GV : Thẻ từ , Bảng phu (Viết sẵn nội dung Bài 1/ SGK.)

2.HS : Bảng con, vở , nháp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.                 

	TG
	Nội dung dạy học 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

2’
	A.Kiểm tra bài cũ

B. Bài mới.

1.Giới thiệu bài

2. Giới thiệu số hạng – tổng.
3:Thực hành.

Bài 1:Viết số

Bài 2:Đặt tính rồi tính 

Bài 3: Giải toán 

C. Củng cố dặn dò.
	?Tiết toán trước em học bài gì?

- Gọi HS lên kiểm tra.Điền dấu >,<,=

34 ....38      27 ...72      

 80 +6 ...85

Nhận xét, khen ngợi, động viên 

* Giới thiệu bài.

- GV viết bảng

35           + 24           =    59

 (                 (                   (
Số hạng  Số hạng       tổng

-Giáo viên chỉ vào từng số trong phép cộng và nêu.

35 gọi là số hạng.

24 gọi là số hạng.

59 gọi là Tổng.

-Đây là phép tính ngang, bài toán có thể được ghi bằng phép tính dọc như sau:

        35 ( Số hạng

    + 24 ( Số hạng

       59 ( Tổng.

-Trong phép cộng 35 + 24 = 59

59 gọi là tổng

35 + 24 cũng gọi là tổng vì 35 + 24  có giá trị là 59.

? Số hạng là gì ? 

? Tổng là gì ? 

-Hãy nêu 1 phép tính cộng khác và nêu thành phần, kết quả của phép cộng đó.

 - Gọi Hs nêu yêu cầu.

- Gọi Hs đọc phép cộng mẫu.

? Nêu các số hạng của phép cộng.

? Tổng của phép cộng là số nào 

?Muốn tìm tổng em làm sao? 

-Nhận xét,tuyên  dương ,động viên.

? Con có nhận xét gì về phép tính 65 + 0


· Trong 1 tổng nếu có 1 số hạng là 0 thì tổng bằng số hạng kia 
-Gọi HS đọc đề bài 

-Em nêu cách đặt tính. 

- Nhận xét

- Gọi HS đọc đề bài.

? Bài toán cho biết gì ?

?Bài toán yêu cầu gì?

-Yêu cầu HS tóm tắt 

Gợi ý: Muốn biết cả hai buổi bán được bao nhiêu xe đạp em làm thế nào ?

-Yêu cầu Hs làm bài 

- Gọi HS nhận xét, 

? Bài toán thuộc dạng toán nào 

- Nêu lại cách làm 

-Chốt kiến thức về các thành phần của phép tính 

Dặn chuẩn bị bài sau
	-Ôn tập tiết 2

3 HS lên bảng ,cả lớp làm bảng con

-1 em nhắc tên bài.

-1 em đọc

-2 em nhắc lại

- Số hạng là thành phần của phép cộng.

- Tổng là kết quả của phép cộng.

- Vài em lên bảng ghi, lớp làm nháp.

- HS nêu

- HS đọc

- Vài Hs nêu

-HS trả lời 

 Lấy Số hạng cộng số hạng.

- 3 em lên bảng

-HS trả lời 

-HS lắng nghe ,nhắc lại thành phần của phép cộng

-1 Hs nêu yêu cầu

- 3HS nêu

-3 Hs lên bảng làmvà chỉ ra thành phần của phép tính đó 

-1 HS đọc đề bài 

HS trả lời 

-1HS lên bảng  tóm tắt

 - HS trả lời 

-1 HS lên bảng ,cả lớp làm vào vở đổi chéo kiểm tra

- HS nhận xét nêu câu trả lời khác bạn

HS trả lời 

- HS nghe 


     

 Tiết 3 :KỂ CHUYỆN


CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức :  Dựa theo tranh và những gợi ý dưới tranh kể lại được từng đọan câu chuyện “Có công mài sắt có ngày nên kim”

2. Kỹ năng : Nghe và nhận xét được lời kể của bạn.

3.Thái độ : Ý thức tập luyện tính kiên trì nhẫn nại.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV :4 tranh minh hoạ SGK

2. HS :SGK

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  4’

 30’

   2’


	A. Kiểmtra bài cũ.

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2. Hướng dẫn kể chuyện.

*B1: Kể từng đoạn trong nhóm.
*B2: Kể trước lớp

3. Kể toàn bộ câu chuyện

C. Củng cố dặn dò
	-: Giáo viên kiểm tra SGK

Hỏi đáp: Truyện ngụ ngôn trong tiết Tập đọc các em vừa học có tên là gì ?

-Em đọc được lời khuyên gì qua câu chuyện đó?

- Giáo viên nêu yêu cầu tiết học

-Kể từng đoạn theo tranh.

Hoạt động nhóm: Chia nhóm kể từng đoạn của chuyện.

- Giáo viên nhắc các em chú ý: kể bằng giọng kể tự nhiên, không đọc thuộc lòng

- Gọi đại diện nhóm kể trước lớp.GV có thể gợi ý bàng các câu hỏi như sau :

Tranh 1 :

? Cậu bé đang làm gì ?

? Cậu bé còn đang làm gì nữa ?

? Cậu có chăm học không?

? Thế còn viết thì sao câu cậu có chăm viết bài không  

-Giáo viên nhận xét cách diễn đạt, cách thể hiện.

-Em dựa vào tranh hãy kể lại toàn bộ câu chuyện.

-Hướng dẫn kể theo phân vai

Lần 1 :GV làm người dẫn chuyện

Lần 2 gọi kể 

-Hướng dẫn HS bình chọn người đóng hay , nhóm đóng hay

? Câu chuyện khuyên chúng 
	-HS chuẩn bị Sách.

-1 em nêu.

-HS trả lời (Làm việc gì cũng phải kiên trì, nhẫn nại).

-Quan sát tranh

-Đọc thầm lời gợi ý

-HS trong nhóm lần lượt kể.Nhận xét.

-1 em đại diện nhóm kể chuyện trước lớp

- Nhận xét

-1 em nhìn tranh kể lại chuyện.

HS kể cùng GV

- 3 HS khá giỏi lên kể theo hình thức phân vai.

Vài HS trả lời.

-Vài HS trả lời 



TiÕt 4 : §¹o ®øc 

Bµi 1 :  Häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê (tiÕt 1)

I. Môc tiªu:

    1. KiÕn thøc :

       -  Nªu ®​îc mét sè biÓu hiÖn cña  häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê. 

  - Nªu ®​ưîc  Ých lîi cña viÖc häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê vµ t¸c h¹i cña viÖc kh«ng häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê. 

    2. KÜ n¨ng :

        - BiÕt cïng cha mÑ lËp thêi gian biÓu h»ng ngµy cña b¶n th©n 

       - HS thùc hiÖn ®óng giê trong häc tËp vµ sinh ho¹t.

       - KNS :  +KÜ n¨ng qu¶n lÝ thêi gian ®Ó häc tËp ,sinh ho¹t ®óng giê 

                     + KÜ n¨ng lËp kÕ ho¹ch ®Ó häc tËp ,sinh ho¹t ®óng giê 

                     + KÜ n¨ng t​ư duy phª ph¸n , ®¸nh gi¸ hµnh vi sinh ho¹t , häc tËp ®óng giê     vµ ch​a ®óng giê .         

3.Th¸i  ®é :

- HS cã th¸i ®é yªu mÕn, ®ång t×nh víi nh÷ng b¹n häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê. Kh«ng ®ång t×nh, ñng hé nh÷ng ng​êi häc tËp, sinh ho¹t kh«ng ®óng giê. 
II. §å dïng d¹y - häc :

       - Tranh ¶nh cho c¸c ho¹t ®éng 1, 2.

       - Vë bµi tËp §¹o ®øc 2.

       - PhiÕu th¶o luËn nhãm
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc : 

	TG
	Nội dụng dạy
	Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
	Ho¹t ®éng cña häc sinh

	  5’
    30’

 5’
	A. Bµi cò:
B. Bµi míi:
1. Giíi thiÖu bµi:
2) C¸c ho¹t ®éng chÝnh:

a) Ho¹t ®éng 1: 
b. Ho¹t ®éng 2: Xö lÝ t×nh huèng

c) Ho¹t ®éng 3: LËp kÕ ho¹ch, thêi gian biÓu cho häc tËp vµ sinh ho¹t 

C.  Cñng cè, dÆn dß:


	- KiÓm tra ®å dïng s¸ch vë cña HS.

GV nãi : TiÕt häc h«m nay sÏ gióp c¸c em hiÓu v× sao ph¶i häc tËp vµ sinh ho¹t ®óng giê. Ghi ®Çu bµi.

- B¹n nhá trong tranh ®ang lµm g×?

- ViÖc lµm cña b¹n lµ ®óng hay sai? T¹i sao ?
- GV tæng kÕt l¹i c¸c ý kiÕn cña c¸c nhãm th¶o luËn.

- Nªu kÕt luËn: Lµm viÖc, häc tËp vµ sinh ho¹t ph¶i ®óng giê.
- GV chia líp thµnh 4 nhãm, ph¸t cho mçi nhãm 1 tê giÊy cã ghi t×nh huèng vµ phiÕu th¶o luËn, yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn c¸ch gi¶i quyÕt.

+ §· ®Õn giê häc bµi nh​​ng TuÊn vÉn ngåi xem ti vi. MÑ giôc TuÊn ®i häc bµi ?

+ §· ®Õn giê ¨n c¬m nh​​ng kh«ng thÊy Hïng ®©u. Hµ ch¹y ®i t×m th× b¾t gÆp em ®ang ngåi trong qu¸n ch¬i ®iÖn tö. Hµ b¶o em vÒ ¨n c¬m ?

- Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn.

- GV tæng kÕt ý kiÕn cña c¸c nhãm.

-KÕt luËn : Sinh ho¹t, häc tËp ®óng giê mang l¹i lîi Ých cho b¶n th©n vµ kh«ng ¶nh h​ëng ®Õn ng​êi kh¸c.
- C¸c nhãm th¶o luËn ®Ó lËp ra thêi gian biÓu häc tËp, sinh ho¹t trong ngµy sao cho phï hîp

- Gäi tõng nhãm lªn tr×nh bµy thêi gian biÓu, yªu cÇu c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.

- GV nhËn xÐt thêi gian biÓu cña tõng nhãm.

- Nªu kÕt luËn : CÇn s¾p xÕp thêi gian hîp lÝ ®Ó ®¶m b¶o thêi gian häc tËp, vui ch¬i, lµm viÖc nhµ vµ nghØ ng¬i.
- Gäi HS ®äc ghi nhí.

- NhËn xÐt tiÕt häc
	- HS më vë bµi tËp tr 2, 3.

- HS quan s¸t tranh phãng to nh​​ tranh ë vë BT vµ th¶o luËn nhãm 2

- Trong giê häc, b¹n nam ngåi vÏ m¸y bay kh«ng nghe c« gi¸o gi¶ng.

- B¹n trai võa ¨n c¬m võa ®äc s¸ch

- Lµm nh​​ thÕ lµ sai v× kh«ng nghe gi¶ng sÏ kh«ng hiÓu bµi vµ lµm c« gi¸o kh«ng hµi lßng. Võa ¨n c¬m võa ®äc s¸ch sÏ lµm cho b÷a ¨n kÐo dµi, kh«ng hîp vÖ sinh, bè mÑ kh«ng hµi lßng

- 3HS nh¾c l¹i kÕt luËn.

- C¸c nhãm th¶o luËn vµ cö ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung

- 3HS nh¾c l¹i kÕt luËn

- Tõng nhãm HS th¶o luËn lËp thêi gian biÓu vµ cö ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy kÕt qu¶. Líp nhËn xÐt, bæ sung.

- HS nh¾c l¹i kÕt luËn. 





Chiều 2B 

TiÕt 1 : §¹o ®øc 

Bµi 1 :  Häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê (tiÕt 1)

( Đã soạn thứ 4/7/ 9 ở lớp 2C)


 Tiết 2: LUYỆN ÂM NHẠC

ÔN TẬP CÁC BÀI HÁT LỚP 1.  

  I/ MỤC TIÊU: Gây không khí hào hứng khi học âm nhạc.   Nhớ lại các bài hát đã học ở lớp 1. Hát đúng, hát đều, hòa giọng.  GD thái độ nghiêm trang khi chào cờ, nghe Quốc ca.

  II/ CHUẨN BỊ : Tập hát chuẩn những bài hát ở lớp 1.

  III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 
	TG
	Nội dung dạy
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	3’

15’

15’

3’
	A.Ổn định tổ chức 

B.Bài mới 

 1/ Hoạt động:      Ôn tập bài hát ở lớp 1.

2/ Hoạt động 2:   Nghe Quốc ca.
C.Củngcố , dặn dò.

	- Em nào có thể kể tên mhững bài hát đã được học ở lớp 1.

+ GV bắt nhịp cho HS hát ôn .   

- Tùy theo  bài GV có thể cho HS hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách hay tiết tấu lời ca.

- GV chọn 1 vài bài để các em hát và biểu diễn trước lớp, có thể kết hợp vận động phụ họa.

- GV vừa đệm đàn vừa hát cho HS nghe bài Quốc ca .

- Bài Quốc ca được hát khi nào?

- Khi chào cờ các em phải đứng như thế nào?

+ GV tập cho HS đứng thẳng, nghiêm trang, 2 bàn chân tạo thành hình chữ V, tay duổi thẳng, ngón tay cái đặt ngay đường may, mắt nhìn thẳng. GV làm mẫu.

- Cho cả lớp hát lại 1 vài bài hát đã ôn xong.

- Các em có yêu thích giờ học hát không?

- Để giờ học hát tốt các en cần phải làm gì?

+ GD về bài hát Quốc ca: 
- Nhận xét tiết học 
	Quê hương tươi đẹp.   Dân ca Nùng.

 Mời bạn vui múa ca.  Phạm Tuyên.
 Tìm bạn thân.             Việt Anh.
 Lý cây bông.             Dân ca Nam Bộ.
 Đàn gà con.              Phi-líp-pen-cô.
 Sắp đến Tết rồi.        Hoàng Vân.
 Bầu trời xanh.        Nguyễn Văn Quỳ.  

 Tập tầm vông.           Lê Hữu Lộc.
  Quả.                        Xanh Xanh.
  Hòa bình cho bé.     Huy Trân.
   Đi tới trường.        Đức Bàng.
  Năm ngón tay ngoan. Trần Văn Thụ.

- HS lắng nghe.

- Khi chào cờ.

- Đứng nghiêm trang, không cuời đùa.

- HS lắng nghe và làm theo GV.

- Tập làm nhiều lần.

- GV chọn, bắt nhịp cho HS hát.

- HS tự trả lời.

- HS chú ý, lắng nghe và thực hiện theo.


Tiết 3 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Gióp häc sinh hoµn thiÖn vë bµi tËp to¸n.

- Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc trong giê häc.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Häc sinh cã vë em häc to¸n.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	- Hái s¸ng nay c¸c con häc bµi g×?
	- HS hát.

- 1 HS tr¶ lêi

	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, dÆn dß:


	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.

- Gi¸o viªn cho häc sinh giái lµm to¸n mở rộng; häc sinh trung b×nh lµm to¸n c¬ b¶n.

- GV viÕt bµi lªn b¶ng cho häc sinh lµm bµi.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dâi gióp ®ì häc sinh yÕu lµm bµi.
- GV chÊm mét sè bµi vµ nhËn xÐt.

- NhËn xÐt chung giê häc.
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nªu yªu cÇu cña bµi.

- HS lÇn l​ưît lµm tõng bµi.

- HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- HS làm vào vë.

- HS l¾ng nghe thùc hiÖn


Tiết 4 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Gióp häc sinh hoµn thiÖn vë bµi tËp to¸n.

- Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc trong giê häc.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Häc sinh cã vë em häc to¸n.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	- Hái s¸ng nay c¸c con häc bµi g×?
	- HS hát.

- 1 HS tr¶ lêi

	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, dÆn dß:


	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.
- Gi¸o viªn cho häc sinh giái lµm to¸n mở rộng; häc sinh trung b×nh lµm to¸n c¬ b¶n.

- GV viÕt bµi lªn b¶ng cho häc sinh lµm bµi.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dâi gióp ®ì häc sinh yÕu lµm bµi.
- GV chÊm mét sè bµi vµ nhËn xÐt.

- NhËn xÐt chung giê häc.
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nªu yªu cÇu cña bµi.

- HS lÇn l​ưît lµm tõng bµi.

- HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- HS làm vào vë.

- HS l¾ng nghe thùc hiÖn


Thứ năm ngày 8 tháng 9 năm 2016

 Sáng 2 D 

Tiết 1 : TẬP LÀM VĂN 

TỰ GIỚI THIỆU . CÂU VÀ BÀI

( Đã soạn thứ 4/ 7/ 9 ở lớp 2C)

Tiết 2: TOÁN

LUYỆN TẬP ( Tiết 4 )

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức :  Biết cộng nhẩm số tròn chục có 2 chữ số.

- Biết tên gọi thành phần và kết quả của phép cộng.

2. Kỹ năng: Bíêt thực hiện phép cộng các số có 2 chữ số không nhớ trong phạm vi 100.

- Biết giải bài toán bằng 1 phép cộng. 

3. Thái độ : HS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

  1.Gv: Phấn  màu 

   2..HS: Vở , bút 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

   20’

 2’
	A/ Kiểm tra bài cũ

B/ Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2. HD làm bài tập

Bài 1: Tính 

Bài 2:Tính nhẩm 
Bài  3:Đặt tính rồi tính 

Bài 4:Giải toán 

C. Củng cố dặn dò 
	- Tiết toán trước em học bài gì?

-GVghi:    33 + 14 = 47

                 25 + 12 = 37

Lấy VD có tổng bằng 1 số hạng ?

. Nhận xét tuyên dương 

* Giới thiệu bài.

- Gọi HS nêu yêu cầu

- Gọi Hs lên thực hiện phép cộng 


                    34

                 +

                    42

                    76

-34 gọi là gì? 42 gọi là gì? 76 gọi là gì?

- Kiểm tra, nhận xét

-Gọi HSđọc đề bài 

- Bài toán yêu cầu gì?

-GV ghi:      60 + 20 + 10

                      60 + 30

Hỏi đáp: Em thực hiện cách nhẩm như thế nào?

-Nhận xét.

? Bài toán yêu cầu gì?

 ? Muốn tính tổng khi biết các số hạng ta làm ntn ?

-Yêu cầu HS đọc đề bài 

-Hướng dẫn tóm tắt 

Có  ? HS trai.

Có ? HS gaí.

Hỏi  gì?

-Muốn biết trong  thư viện có tất cả bao nhiêu  HS em làm như thế nào ? 

-Hướng dẫn chữa .

Trò chơi : Nói ra phép tính và nêu thành phần 

Nhận xét giờ
	-Số hạng, số hạng, Tổng.

-2 em nêu tên gọi.

-Vài HS lấy VD

-1 em nêu yêu cầu.

-Vài em nêu tên gọi.

- Làm vào vở

-2 HS đọc

-Tính nhẩm.

-6 chục + 2 chục = 8 chục…

- HS tính nhẩm rồi nêu kết quả

-Đặt tính rồi tính.

- Trả lời

- Làm vở.

- 3 em lên chữa bài

-Nhận xét bài của bạn trên bảng 

-1 em đọc đề.

-1 em tóm tắt.

Có           : 25 HS trai

Có           : 32 HS gái

Tất cả có : ….  HS?

-3  em nêu.

-Cả lớp làm vào vở .

-Chia 2 nhóm  tham gia.





Tiết 3: KỂ CHUYỆN 

CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM
( Đã soạn thứ 4/ 7/ 9 ở lớp 2C)


Tiết 4 : ĐẠO ĐỨC 
SINH HOẠT , HỌC TẬP ĐÚNG GIỜ
( Đã soạn thứ 4/ 7/ 9 ở lớp 2C)


Chiều 2C
Tiết 1: THỂ DỤC

( Đ/C Luyến dạy)


Tiết 2 : LUYỆN ÂM NHẠC

ÔN CÁC BÀI HÁT LỚP 1

( Đã soạn thứ 4/ 7/ 9 ở lớp 2C)

Tiết 4 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Gióp häc sinh hoµn thiÖn vë bµi tËp to¸n.

- Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc trong giê häc.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Häc sinh cã vë em häc to¸n.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	- Hái s¸ng nay c¸c con häc bµi g×?
	- HS hát.

- 1 HS tr¶ lêi

	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, dÆn dß:


	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.

- Gi¸o viªn cho häc sinh giái lµm to¸n mở rộng; häc sinh trung b×nh lµm to¸n c¬ b¶n.

- GV viÕt bµi lªn b¶ng cho häc sinh lµm bµi.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dâi gióp ®ì häc sinh yÕu lµm bµi.

- GV chÊm mét sè bµi vµ nhËn xÐt.

- NhËn xÐt chung giê häc.
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nªu yªu cÇu cña bµi.

- HS lÇn l​ưît lµm tõng bµi.

- HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- HS làm vào vë.

- HS l¾ng nghe thùc hiÖn


Thứ sáu ngày 9 tháng 9 năm 2016

 Sáng 2 D 

Tiết 1 : TẬP LÀM VĂN 

TỰ GIỚI THIỆU . CÂU VÀ BÀI

( Đã soạn thứ 4/ 7/ 9 ở lớp 2C)

Tiết 2:TOÁN

ĐỀ XI MÉT( Tiết 5)
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức : Biết đềximét là một đơn vị đo độ dài; tên gọi, kí hiệu của nó, biết quan hệ giữa dm và cm, ghi nhớ 1dm = 10 cm.

2.Kĩ năng : Nhận biết được độ lớn của đơn vị đo dm, so sánh độ dài đọan thẳng trong trường  hợp đơn giản. Thực hiện phép cộng trừ các số đo độ dài có đơn vị đo là dm.

3: Thái độ : Giáo dục tính cẩn thận cho HS

II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC 

   1.GV:  Thước thẳng có chia cm.

    2.HS thước kẻ chia độ 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

	 TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

34’

   2’
	A. Kiểm tra bài cũ

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2.Giớithiệu Đềximét.

3. HD làm bài tập
Bài 1:

Bài 2:Tính 

C. Củng cố dặn dò 
	 Yều cầu HS tính  :

10cm + 7cm =

19cm + 20cm = 

- Nhận xét khen ngợi động viên.

* Giới thiệu bài.

-Giáo viên kiểm tra dụng cụ học sinh.

-Phát cho mỗi bàn 1 băng giấy và yêu cầu học sinh dùng thước đo.

?Băng giấy dài mấy  xăngtimét? 

-10 xăngtimét còn gọi là 1 đềximét.

-GV ghi: 1 đềximét.

-Đềximét viết tắt là dm và viết:

              1 dm = 10 cm.

             10 cm = 1 dm.

-Yêu cầu học sinh dùng phân vạch trên thước các đoạn thẳng có độ dài là 1 dm

-Yêu cầu vẽ đoạn thẳng dài 1 dm vào bảng con.

-Yêu cầu HS quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi

- GV nhận xét

-Gọi HS đọc yêu cầu

?Em hãy nhận xét các số  trong bài tập  2.
-Mẫu : 1 dm + 1 dm = 2 dm

-Vì sao 1 dm + 1 dm = 2 dm ?

-Muốn thực hiện 1 dm + 1 dm ta làm như thế nào ?

-Hướng dẫn tương tự với phép trừ .

Đề xi mét viết tắt như thế nào ? 1dm = ? 
	2HS lên bảng , cả lớp làm bảng con.

-Đềximét.

-Dùng thước thẳng đo độ dài băng giấy.

-10 cm.

-HS nghe

-Vài em đọc: một đềximét.

-HS nhắc lại. (5 em)

-Tự vạch trên thước của mình.

-Vẽ trong bảng con.

- Dựa vào SGK để thảo luận nhóm 2 trả lời

(Đoạn AB lớn hơn 1 dm.

Đoạn  CD ngắn hơn 1 dm. 

Đoạn  AB dài hơn CD

Đoạn CD ngắn hơn AB)

2HS đọc

-Đây là các số đo có đơn vị là đề xi mét 

-Vì 1 + 1 = 2

-Lấy 1 + 1 = 2 rồi viết dm vào sau số  2.

-HS làm bài vào vở  2 HS lên bảng làm bài  

- Nhận xét bài bạn và kiểm tra bài mình .

- Đề xi mét viết tắt là dm.-1dm = 10cm.



Tiết 3: MĨ THUẬT

( Đ/C Hưng dạy)


Tiết 4: THỂ DỤC
( Đ/C Luyến dạy)

               **************************************

TUẦN 2

Thứ hai ngày 12 tháng 9 năm 2016

Chiều 2D
Tiết 1 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Gióp häc sinh hoµn thiÖn vë bµi tËp to¸n.

- Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc trong giê häc.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Häc sinh cã vë em häc to¸n.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	- Hái s¸ng nay c¸c con häc bµi g×?
	- HS hát.

- 1 HS tr¶ lêi

	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, dÆn dß:
	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.

- Gi¸o viªn cho häc sinh giái lµm to¸n mở rộng; häc sinh trung b×nh lµm to¸n c¬ b¶n.

- GV viÕt bµi lªn b¶ng cho häc sinh lµm bµi.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dâi gióp ®ì häc sinh yÕu lµm bµi.

- GV chÊm mét sè bµi vµ nhËn xÐt
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nªu yªu cÇu cña bµi.

- HS lÇn l​ưît lµm tõng bµi.

- HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- HS làm vào vë.

- HS l¾ng nghe thùc hiÖn


Tiết 2 : LUYỆN ÂM NHẠC

ÔN TẬP BÀI HÁT THẬT LÀ HAY.

    I/ MỤC TIÊU: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản
  II/ CHUẨN BỊ :  Đàn Organ, thanh phách, song loan.

  III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 

	TG
	Nội dung dạy
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	
	A. Kiểm tra:
B. Bài mới 

 1/ Hoạt động 1:  Dạy hát ôn.

2/ Hoạt động 2:  

3/ Hoạt động 3:  
Trò chơi.

C.Củng cố dặn dò.


	Gọi 1 vài em đứng tại chỗ hát bài Thât là hay.
- GV đệm đàn và bắt nhịp cho HS hát ôn lại bài hát “ Thật là hay”.

- Lần 1: Hát với tốc độ vừa phải.

- Lần 2: Hát với tốc độ nhanh hơn.

Hướng dẫn HS đánh nhịp 2/4.                                      - Cho HS tập đánh nhịp, sau đó vừa hát vừa đánh nhịp.

- Lần lượt gọi 1 vài em lên điều khiển cho cả lớp hát.

+ GV chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 4 em sử dụng nhạc cụ gõ.

Cho HS tập gõ theo âm hình tiết tấu.




+ Cho từng HS thể hiện lại âm hình tiết tấu trên bằng thanh phách, song loan hoặc vỗ bằng tay nhằm kiểm tra kĩ năng thực hành.

- Cho HS tập biểu diễn theo từng nhóm 
- Bài hát Thật là hay do nhạc sĩ nào sáng tác?

- Nội dung bài hát nói lên điều gì ? 
	- HS thực hiện.
- HS thực hiện.

- HS chú ý, lắng nghe.

+ HS chú ý cách đánh và thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS lắng nghe hướng dẫn và thực hiện.

- HS thực hiện.

- Từng nhóm thực hiện.

- HS trả lời.




Tiết 3 : THỂ DỤC 

( Đ/ C Luyến dạy )


Tiết 4 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Gióp häc sinh hoµn thiÖn vë bµi tËp to¸n.

- Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc trong giê häc.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Häc sinh cã vë em häc to¸n.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	- Hái s¸ng nay c¸c con häc bµi g×?
	- HS hát.

- 1 HS tr¶ lêi

	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, dÆn dß:
	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.

- Gi¸o viªn cho häc sinh giái lµm to¸n mở rộng; häc sinh trung b×nh lµm to¸n c¬ b¶n.

- GV viÕt bµi lªn b¶ng cho häc sinh lµm bµi.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dâi gióp ®ì häc sinh yÕu lµm bµi.

- GV chÊm mét sè bµi vµ nhËn xÐt- NhËn xÐt chung giê häc.
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nªu yªu cÇu cña bµi.

- HS lÇn l​ưît lµm tõng bµi.

- HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- HS làm vào vë.

- HS l¾ng nghe thùc hiÖn


Thứ tư ngày 14 tháng 9 năm 2016

Sáng 2C
Tiết 1:TẬP LÀM VĂN

CHÀO HỎI – TỰ GIỚI THIỆU

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức : Dựa vào gợi ý và tranh vẽ, thực hiện đúng nghi thức chào hỏi và tự giới thiệu về bản thân (BT1, BT2).

2. Kỹ năng :  Viết đư​ợc một bản tự thuật ngắn (BT3).

3. Thái độ : HS yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
  1.GV: Bảng phụ ,Tranh minh hoạ bài tập 2 .

 2. HS: SGK , vở .

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

  3’
	A. Kiểm tra bài cũ.

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài

2.Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 1. Nói lời của em
.

Bài 2 :Nhắc lại lời các bạn trong tranh.

 Bài 3. Viết bản tự thuật
C.Củng cố dặn dò


	-Yêu cầu học sinh lên bảng tự thuật về mình

- Nhận xét, khen ngợi ,động viên.

* Giới thiệu – ghi tên bài

- Gọi HS đọc yêu cầu bài .

-  Yêu cầu học sinh thực hiện lần lư​ợt từng yêu cầu. Sau mỗi lần học sinh  nói, giáo viên chỉnh sửa lỗi cho các em.

+Chào bố mẹ khi đi học.

+Chào thầy, cô khi đến 

trư​ờng. 

+Chào các bạn khi gặp nhau ở tr​ường. 

- Nêu: Khi chào ng​ười lớn tuổi em nên chú ý chào sao cho lễ phép, lịch sự. Chào bạn thân mật, cởi mở.

- Yêu cầu hS thực hiện ,

 - Sau mỗi lần học sinh trình bày, giáo viên gọi học sinh khác nhận xét, sau đó giáo viên nhận xét và tuyên dương

- Gọi học sinh đọc yêu cầu bài.

- Treo tranh lên bảng và hỏi: 

?Tranh vẽ những ai?

?Mít đã chào và tự giới thiệu về mình nh​ư thế nào?

?Bóng Nhựa và Bút Thép chào Mít và tự giới thiệu như​ thế nào?

?Ba bạn chào nhau tự giới thiệu với nhau nh​ư thế nào? Có thân mật không? Có lịch sự không?

?Ngoài lời chào hỏi và tự giới thiệu ba bạn còn làm gì?

- Yêu cầu 3 học sinh tạo thành 1 nhóm đóng lại lời chào và giới thiệu của 3 bạn.  

- Cho học sinh đọc yêu cầu sau đó tự làm bài vào Vở bài tập.

- Gọi HS đọc bài tự thuật của mình

- Giáo viên nhận xét tiết học, tuyên dương các em học tốt, chú ý học bài. Nhắc nhở các em còn chư​a chú ý.

- Chú ý thực hành những điều đã học: tập kể về mình cho ng​ười thân nghe. Tập chào hỏi lịch sự có văn hoá khi gặp gỡ mọi ng​ười và về  chuẩn bị trước bài sau.


	- 2 HS kể , HS khác nhận xét 

- 1 HS nêu yêu cầu

- Hoạt động nhóm

- Nhóm hoạt động và phân vai để nói lời chào

-HS lắng nghe

- Từng nhóm trình bày

- 1 HS đóng vai mẹ, 1 HS đóng vai con và nêu lên câu chào

- Lớp nhận xét

- 1 HS nêu

- Quan sát và trả lời

- Học sinh thực hành.

- Học sinh làm bài.

-Nhiều học sinh tự đọc bản Tự thuật của mình.





Tiết 2: TOÁN

LUYỆN TẬP ( Tiết 8)

I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức :  Biết trừ nhẩm số tròn chục có hai chữ số.

-  Biết thực hiện phép trừ các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100.

2. Kiến thức :  Biết giải bài toán bằng một phép trừ.

3. Thái độ : HS yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.GV : Phấn màu .

2.HS: Vở, Bút chì 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  4’

30’

2’
	A. Kiểm tra bài cũ

B.Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2. HD làm bài tập

Bài 1: Tính 

Bài 2 : Tính nhẩm 

Bài 3:Đặt tính rồi tính hiệu
Bài 4:Toán giải
C. Củng cố dặn dò.
	- Gọi học sinh lên bảng thực hiện các phép tính trừ: 

58 – 42          69 – 30 

- Sau khi học sinh thực hiện xong, GV yêu cầu học sinh gọi tên các  thành phần và kết quả của từng phép tính.

- Nhận xét ,tuyên dương 

* Giới thiệu bài
-Yêu cầu HS tự làm vào vở rồi lên chữa bài

- Gọi HS nhận xét

- Gọi Hs nêu yêu cầu

- Viết phép trừ : 60 – 10 – 30 và gọi 1 HS làm mẫu

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở  

- Nhận xét kết quả của phép tính :60 – 10 – 30 = 20 và 60 - 40.

- Tổng của 10 và 30 là bao nhiêu? 

- GV : Vậy khi đó biết 60 – 10 – 30 = 20 ta có thể biết luôn kết quả trong phép trừ  60 – 40= 20

- Yêu cầu học sinh đọc đề bài.
- Hỏi: 

+ Muốn tính hiệu ta làm thế nào? 

- Gọi học sinh làm bài trên bảng phụ, học sinh 

d​ưới lớp làm vào vở bài tập.

- Nhận xét và khen ngợi động  học sinh.

- Gọi học sinh đọc đề bài .

- H​ướng dẫn tóm tắt bài toán.

- GV theo dõi và ghi tóm tắt đề bài :

- Yêu cầu học sinh tự làm bài .

- Nhận xét

Nhận xét tiết học .

- Về ôn lại cách thực hiện phép trừ không nhớ các số có 2 chữ số.
	- 2 em 

- Học sinh nêu tên các  thành phần và kết quả của từng phép tính .

-HS tự làm bài, đổi chéo vở KT

- HS nhận xét.

- 1 em đọc.

- 1 học sinh làm mẫu.

- Cả lớp tự làm bài.

- 1học sinh nêu cách nhẩm của từng phép tính trong bài.

- Học sinh nhận xét.

- 1 em trả lời.

-2 em đọc.

- Một số em trả lời.

-1 em lên bảng, d​ưới lớp học sinh làm bài, nhận xét bài bạn trên bảng, tự kiểm tra bài của mình.

- 2 em đọc .

-1 em đọc đề và nêu câu hỏi mời bạn trả lời để tóm tắt.

- Làm vào vở .

Bài giải

Mảnh vải còn lại dài là

9 – 5 = 4 ( dm )

Đáp số : 4dm

- 1 HS lên chữa bài.





Tiết 3 :KỂ CHUYỆN

PHẦN THƯỞNG

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức :  Dựa vào tranh minh họa, gợi ý (SGK), kể lại đ​ược từng đoạn câu chuyện (BT 1, 2, 3).

- HS khá, giỏi bư​ớc đầu kể lại đư​ợc toàn bộ câu chuyện (BT4).

2. Kỹ năng : Nghe và nhận xét được lời kể của bạn

3. Thái độ : HS học tập đức tính tốt của Na.

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC 

1.GV: Các tranh minh họa trong sách giáo khoa  .

2.HS :SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

   3’
	1.Kiểm tra bài cũ

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2. Hướng dẫn kể chuyện.
*B1: Kể từng đoạn mẫu trước lớp.
*B2: Kể theo nhóm 

*B3: Kể từng đoạn tr​ước lớp.

c. Kể toàn bộ câu chuyện.

C. Củng cố, dặn dò:


	- Gọi học sinh bảng nối tiếp nhau kể lại câu chuyện Có công mài sắt, có ngày nên kim. Mỗi em kể 1 đoạn chuyện.

- Nhận xét và khen ngợi ,động viên học sinh.

*  Giới thiệu bài – ghi tên bài

- Yêu cầu học sinh nêu lại tên câu chuyện vừa học trong giờ tập đọc .

- Hỏi :

+Câu chuyện này kể về ai?

+Hãy nêu ý nghĩa của câu chuyện.

-Gọi học sinh khá, tiếp nối nhau lên kể tr​ước lớp theo nội dung 3 bức tranh .

- Yêu cầu học sinh cả lớp nhận xét sau mỗi lần có học sinh kể 

- Cho học sinh chia nhóm, dựa vào tranh minh họa và các gợi ý kể cho các bạn trong nhóm cùng nghe 

- Gọi đại diện nhóm kể trước lớp

- Khi học sinh thực hành kể. Giáo viên đư​a ra câu hỏi gợi ý cho học sinh yếu theo 3 bức tranh .

* Kể lại toàn bộ câu chuyện: 

- Gọi học sinh nối tiếp nhau kể từng đoạn câu chuyện .

- Gọi học sinh khác nhận xét.

- Gọi học sinh lên kể lại toàn bộ câu chuyện .

Nếu còn thời gian cho hs phân vai dựng  lại câu chuyện .

- H​ướng dẫn bình chọn ng​ười đóng hay, nhóm đóng hay .

Nhận xét tiết học, tuyên

 dư​ơng em thực hiện tốt, nhắc nhở 1 số em thực hiện chư​a tốt .

-Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân cùng nghe. Chuẩn bị bài sau .


	- 3 em

- 1 em nêu .

- Một số em  trả lời. 

- 3học sinh khá lần lư​ợt kể 3 đoạn truyện.

- Một số em nhận xét bạn kể.

- Chia mỗi  nhóm 2 em lần l​ượt từng em kể từng đoạn của truyện theo tranh .

- Thực hiện theo yêu cầu

- Nhận xét bạn kể 

3HS kể

- 1 đến 2 em khá, giỏi kể toàn bộ câu chuyện.

- Đóng vai theo yêu cầu .

- Bình chọn.



TiÕt 4 : ®¹o ®øc 

Häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê (tiÕt 2)

I .Môc tiªu:

     1. KiÕn thøc:Häc sinh hiÓu:
       - BiÓu hiÖn cña viÖc häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê. 

       - Ých lîi cña viÖc häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê vµ t¸c h¹i cña viÖc kh«ng häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê. 

    2. KÜ n¨ng: HS thùc hiÖn ®óng giê trong häc tËp vµ sinh ho¹t. 

       * KNS : - KÜ n¨ng qu¶n lÝ thêi gian ®Ó äc tËp ,sinh ho¹t ®óng giê.

           - KÜ n¨ng lËp kÕ ho¹ch ®Ó häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê .

           - KÜ n¨ng t​ duy phª ph¸n ,®¸nh gi¸ hµnh vi sinh ho¹t ,häc tËp ®óng giê vµ ch​a dóng giê .

    3. Th¸i ®é: HS cã th¸i ®é yªu mÕn, ®ång t×nh víi nh÷ng b¹n häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê. Kh«ng ®ång t×nh, ñng hé nh÷ng ng​êi häc tËp, sinh ho¹t kh«ng ®óng giê.
II .§å dïng d¹y - häc  :
    1. GV: Tranh ¶nh, t​​ liÖu vÒ chñ ®Ò bµi häc.

    2. HS: Vë bµi tËp §¹o ®øc 2.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 

	TG
	Nội dung dạy
	Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
	Ho¹t ®éng cña häc sinh

	  5’
30’

5’


	A.KTBC: 
B. Bµi míi:
1. Giíi thiÖu bµi:
2. C¸c ho¹t ®éng chÝnh :

a) Ho¹t ®éng 1: Lîi Ých vµ t¸c h¹i cña viÖc häc tËp vµ sinh ho¹t kh«ng ®óng giê  
b.Ho¹t ®éng2: Nh÷ng viÖc cÇn lµm ®Ó häc tËp vµ sinh ho¹t ®óng giê

c) Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i ‘Ai ®óng, ai sai’

C. Cñng cè, dÆn dß:
- GV nhËn xÐt chung giê häc, nh¾c HS thùc hiÖn tèt néi dung bµi häc.
	KiÓm tra néi dung bµi Häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê
 - V× sao cÇn häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê ?

- NÕu kh«ng häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê th× sÏ g©y ra hËu qu¶ g×?
- GV nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸.
   TiÕt häc tr​​íc c¸c em ®· hiÓu v× sao ph¶i häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê. TiÕt häc h«m nay sÏ gióp c¸c em biÕt c¸ch häc tËp vµ sinh ho¹t ®óng giê. Ghi ®Çu bµi .
 - GV yªu cÇu HS th¶o luËn theo nhãm ®«i.

+ Nªu nh÷ng Ých lîi cña viÖc häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê ?

+ T¸c h¹i cña viÖc häc tËp, sinh ho¹t kh«ng ®óng giê ? 

- GV nhËn xÐt chèt ý ®óng

- Nªu kÕt luËn : Häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê cã lîi cho søc khoÎ vµ viÖc häc tËp cña b¶n th©n em.
- Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm nªu nh÷ng viÖc cÇn lµm ®Ó häc tËp vµ sinh ho¹t ®óng giê 

- GV chèt l¹i nh÷ng viÖc cÇn lµm.

- Nªu kÕt luËn : ViÖc häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê gióp chóng ta häc tËp kÕt qu¶ h¬n, tho¶i m¸i h¬n. V× vËy, häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê lµ viÖc lµm cÇn thiÕt.
- GV phæ biÕn luËt ch¬i

- GV cho HS ch¬i thö.

- Tæ chøc cho HS ch¬i.

- GV nhËn xÐt c¸c c©u tr¶ lêi cña HS.

- GV tæng kÕt vµ yªu cÇu HS ®äc vµ ghi nhí :   + Giênµo viÖc nÊy.

           + ViÖc h«m nay chí ®Ó ngµy mai. 
- GV nhËn xÐt chung giê häc, nh¾c HS thùc hiÖn tèt néi dung bµi häc.
	- 2 HS tr¶ lêi.

- HS lµm viÖc theo yªu cÇu.

- Gäi HS nªu kÕt qu¶, líp trao ®æi, nhËn xÐt, bæ sung.

- HS lµm viÖc theo yªu cÇu, c¸c nhãm cö ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy, líp nhËn xÐt bæ sung.

- 3HS nh¾c l¹i kÕt luËn.

- HS ch¬i trß ch¬i

- 5,6 HS ®äc ghi nhí. 





Chiều 2B
TiÕt 1 : ®¹o ®øc 
Häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê (tiÕt 2)

( Đã soạn thứ 4/ 14/ 9 ở lớp 2C)


TiÕt 2 : LUYỆN ÂM NHẠC

ÔN BÀI THẬT LÀ HAY

 ( Đã soạn thứ 2/ 12/ 9 ở lớp 2D)


Tiết 3 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Gióp häc sinh hoµn thiÖn vë bµi tËp to¸n.

- Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc trong giê häc.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Häc sinh cã vë em häc to¸n.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. KTBC 
	- Hái s¸ng nay c¸c con häc bµi g×?
	- HS hát.

- 1 HS tr¶ lêi

	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, dÆn dß:


	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở
- Gi¸o viªn cho häc sinh giái lµm to¸n mở rộng; häc sinh trung b×nh lµm to¸n c¬ b¶n.

- GV viÕt bµi lªn b¶ng cho häc sinh lµm bµi.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dâi gióp ®ì häc sinh yÕu lµm bµi.

- GV chÊm mét sè bµi vµ nhËn xÐt.

- NhËn xÐt chung giê häc.
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nªu yªu cÇu cña bµi.

- HS lÇn l​ưît lµm tõng bµi.

- HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- HS làm vào vë.

- HS l¾ng nghe thùc hiÖn



Tiết 4 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Gióp häc sinh hoµn thiÖn vë bµi tËp to¸n.

- Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc trong giê häc.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Häc sinh cã vë em häc to¸n.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. KTBC 
	- Hái s¸ng nay c¸c con häc bµi g×?
	- HS hát.

- 1 HS tr¶ lêi

	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, dÆn dß:


	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở
- Gi¸o viªn cho häc sinh giái lµm to¸n mở rộng; häc sinh trung b×nh lµm to¸n c¬ b¶n.

- GV viÕt bµi lªn b¶ng cho häc sinh lµm bµi.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dâi gióp ®ì häc sinh yÕu lµm bµi.

- GV chÊm mét sè bµi vµ nhËn xÐt.

- NhËn xÐt chung giê häc.
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nªu yªu cÇu cña bµi.

- HS lÇn l​ưît lµm tõng bµi.

- HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- HS làm vào vë.

- HS l¾ng nghe thùc hiÖn



Thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2016

Sáng 2B

Tiết 1: TẬP LÀM VĂN 

CHÀO HỎI – TỰ GIỚI THIỆU

( Đã soạn thứ 4/ 14/ 9 ở lớp 2C)


Tiết 1: TOÁN
                                  LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 9)

I. MỤCTIÊU :

1. Kiến thức :  Biết đếm, đọc viết các số trong phạm vi 100.

- Biết viết số liền trư​ớc, số liền sau của một số cho tr​ước.

2. Kỹ năng :  Biết làm tính cộng, trừ các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100.

- Biết giải bài toán bằng một phép cộng.

3. Thái độ : HS yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.GV: Bảng phụ,Phấn màu 

2.HS : Vở ,SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	 3’ 

30’

  2’
	A. Kiểm tra bài cũ:

B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài 

2. HD làm bài tập

Bài 1:  Viết các số

.

Bài 2:  Viết số liền trước, liền sau

Bài 3:  Đặt tính rồi tính

Bài 4:  giải toán có lời văn.

C. Củng cố, dặn dò:
	Tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ

- Nhận xét, khen ngợi động viên
-Giới thiệu bài – ghi bảng 

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Gọi học sinh lên bảng làm bài.

- Yêu cầu học sinh lần 

l​ượt đọc các số trên. 

-Gọi HS nhận xét ,GV nhận xét 

- Yêu cầu học sinh đọc đề bài .

- Yêu cầu học sinh nêu cách tìm số liền trư​ớc, số liền sau của 1 số.

? Số 0 có số liền tr​ước  

không? 

-Tổ chức thi viết số theo đội  hai đội          
- GV nhận xét 

- Yêu cầu HS tự làm vào vở cột 1, 2.

- Gọi học sinh chữa bài.

- Yêu cầu học sinh nhận xét bài bạn.

- Có thể hỏi thêm về cách đặt tính, cách tính của một phép tính cụ thể. 

- Gọi HS đọc đề bài 
- Hỏi :

?Bài toán cho biết gì?

?Bài toán hỏi gì?

?Muốn biết cả 2 lớp có bao nhiêu HS ta  làm như​ thế nào?

-Yêu cầu Hs tóm tắt và giải 

-Gọi HS chữa bài 

- Tổ chức trò chơi đố bạn (cộng nhẩm các số tròn chục).

- Nhận xét kết quả

- Nhận xét chung, dặn chuẩn bị bài tiếp theo
	- 2HS: Tính hiệu của:

   84 và 31        59 và 19

   77 và 53         36 và 33

-1HS đọc

- HS làm bảng con, 3 HS lên bảng

- Một số HS đọc số

a.40,41,42 .........

-HS nhận xét 

-2 HS đọc đề 

-Vài HS trả lời 

- Mỗi đội 6 em, nối tiếp nhau ghi kết quả.

- Cả lớp tự làm bài. HS khá giỏi làm thêm cột 3

- 3 Hs  lên bảng chữa bài, mỗi học sinh làm một cột,

- Nhận xét bài bạn về cả cách đặt tính và kết quả phép tính
2 HS đọc đề toán, phân tích đề

-HS trả lời 

- 1 HS lên bảng tóm tắt 

- Lớp làm ở vở

Tóm tắt:

Lớp 2A có   :  18 học sinh

Lớp 2B có   :  21 học sinh

Cả hai lớp có… học sinh?

-1 HS lên bảng làm ,cả lớp làm vào vở 

-HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng 

-Hai đội  A / B đố nhau

VD: 20 + 30 = ?





Tiết 3: KỂ CHUYỆN 

PHẦN THƯỞNG

( Đã soạn thứ 4/ 14/ 9 ở lớp 2C)


TiÕt 4 : ®¹o ®øc 
Häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê (tiÕt 2)

( Đã soạn thứ 4/ 14/ 9 ở lớp 2C)

Chiều 2C 

Tiết 1 : THỂ DỤC 

Đ/ C Luyến dạy


TiÕt 2 : LUYỆN ÂM NHẠC

ÔN BÀI THẬT LÀ HAY

 ( Đã soạn thứ 2/ 12/ 9 ở lớp 2D)


Tiết 3 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Gióp häc sinh hoµn thiÖn vë bµi tËp to¸n.

- Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc trong giê häc.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Häc sinh cã vë em häc to¸n.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. KTBC 
	- Hái s¸ng nay c¸c con häc bµi g×?
	- HS hát.

- 1 HS tr¶ lêi

	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, dÆn dß:


	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở
- Gi¸o viªn cho häc sinh giái lµm to¸n mở rộng; häc sinh trung b×nh lµm to¸n c¬ b¶n.

- GV viÕt bµi lªn b¶ng cho häc sinh lµm bµi.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dâi gióp ®ì häc sinh yÕu lµm bµi.

- GV chÊm mét sè bµi vµ nhËn xÐt.

- NhËn xÐt chung giê häc.
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nªu yªu cÇu cña bµi.

- HS lÇn l​ưît lµm tõng bµi.

- HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- HS làm vào vë.

- HS l¾ng nghe thùc hiÖn



Thứ sáu ngày 16 tháng 4 năm 2016

Sáng 2B

Tiết 1: TẬP LÀM VĂN 

CHÀO HỎI – TỰ GIỚI THIỆU

( Đã soạn thứ 4/ 14/ 9 ở lớp 2C)


Tiết 2: TOÁN

LUYỆN TẬP CHUNG( Tiết 10)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức : Biết viết số có hai chữ số thành tổng của các chục và các đơn vị.
- Biết số hạng, tổng.

- Biết số bị trừ, số trừ, hiệu.

2. Kỹ năng :  Biết làm tính cộng, trừ các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100.

- Biết giải bài toán bằng một phép trừ.

3. Thái độ : HS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC:
1.GV :Bảng phụ ,phấn mầu .

2.HS : SGK, vở 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

 2’
	A. Kiểm tra bài cũ

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2.HD làm bài tập
Bài 1: Viết các số sau  thành tổng các số chuc, đơn vị.
Bài 2 : Viết số thích hợp vào ô trống 
Bài 3 : Tính 
Bài 4 : Toán giải 
C. Củng cố dặn dò.
	- Học sinh viết các số: tám mươi lăm; chín mươi tám.

- Giáo viên nhận xét đ​ưa ra đáp án đúng .

- Giới thiệu bài – ghi tên bài

- Gọi học sinh đọc bài mẫu.

? 25 gồm mấy chục và mấy đơn vị? 

? 2 chục còn gọi là mấy đơn vị? 

- Hãy viết các số trong bài thành tổng giá trị của hàng chục và hàng đơn vị (cho HS viết 3 số)

- Yêu cầu học sinh đọc các chữ ghi trong cột đầu tiên bảng a (chỉ bảng). 

?Số cần điền vào các ô trống là số như​ thế nào?

?Muốn tính tổng ta làm làm thế nào?

- Yêu cầu học sinh làm bài. Sau khi học sinh làm xong giáo viên  cho học sinh khác nhận xét. Giáo viên 

đ​ưa ra kết luận 

- Tiến hành t​ương tự đối với phần b.

- Yêu cầu học sinh  đọc đề bài và tự làm (3 phép tính đầu). Sau đó gọi học sinh  đọc chữa bài.

- Yêu cầu học sinh nêu cách tính 65-11 (có thể hỏi với các phép tính khác).

- Gọi học sinh đọc đề bài.

- Hỏi :

?Bài toán cho biết gì?

?Bài toán yêu cầu gì?

?Muốn biết chị hái đư​ợc bao nhiêu quả cam, ta làm phép tính gì? Tại sao?

- Yêu cầu học sinh  làm bài. 


- Giáo viên nhận xét và đư​a ra đáp án đúng

- Gv nhận xét tiết học, biểu dư​ơng các em học tốt, nhắc nhở các em học còn chư​a tốt, chư​a chú ý.

- Về nhà  chuẩn bị bài  sau
	- Cả lớp viết vào bảng con

-  2 em đọc mẫu.

- Một số em trả lời.

- Học sinh làm bài (viết 3 số đầu; hs khá giỏi viết cả 5 số) sau đó 1 em đọc chữa bài, cả lớp theo dõi, tự kiểm tra bài của mình.

- HS chữa miệng.

- Học sinh trả lời.

-HS trả lời 

- 1học sinh  lên bảng làm bài, các học sinh khác làm bài sau đó nhận xét bài của bạn 

-  học sinh tự làm bài (3 phép tính đầu, HS khá giỏi làm cả 5 phép tính) 5 học sinh lên chữa bài.

- Học sinh nêu cách tính.

- Học sinh đọc.

- Một số em  trả lời.

- 1 học sinh lên bảng làm bài, các học sinh khác làm bài vào vở sau đó nhận xét bài của bạn 

Bài giải

Chị hái được số quả cam là:

85 – 44 = 41 ( quả cam )

Đáp số : 41 quả cam



Tiết 3: MĨ THUẬT 

( Đ/C Hưng dạy)


Tiết 4: THỂ DỤC 

Đ/ C Luyến dạy

******************************************
TUẦN 5
Thứ hai ngày 3 tháng 10 năm 2016

Chiều 2D
Tiết 1 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Gióp häc sinh hoµn thiÖn vë bµi tËp to¸n.

- Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc trong giê häc.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Häc sinh cã vë em häc to¸n.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	- Hái s¸ng nay c¸c con häc bµi g×?
	- HS hát.

- 1 HS tr¶ lêi

	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, 
	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.

- Gi¸o viªn cho häc sinh giái lµm to¸n mở rộng; häc sinh trung b×nh lµm to¸n c¬ b¶n.

- GV viÕt bµi lªn b¶ng cho häc sinh lµm bµi.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dâi gióp ®ì häc sinh yÕu lµm bµi.

- GV chÊm mét sè bµi vµ NX
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nªu yªu cÇu cña bµi.

- HS lÇn l​ưît lµm tõng bµi.

- HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- HS làm vào vë.

- HS l¾ng nghe thùc hiÖn


Tiết 2 : LUYỆN ÂM NHẠC

LUYỆN BÀI HÁT: XÒE HOA.
  I/ MỤC TIÊU: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Biết kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản

  II/ CHUẨN BỊ :    thanh phách.    Một vài động tác múa đơn giản.

  III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	hoạt động của trò

	12’
15’

4’
	1/ Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Xòe hoa.
2/ Hoạt động 2: Hát kết hợp với trò chơi theo bài Xòe hoa.

3/ Hoạt động 3: Củng cố dặn dò.


	- Hướng dẫn HS ôn lại bài hát dưới nhiều hình thức: theo nhóm, tổ, cá nhân, kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp và theo tiết tấu lời ca.

- GV hướng dẫn HS 1 vài động tác phụ đơn giản cho bài hát.

+ Câu 1,2: Chân nhún nhịp nhàng bên trái, bên phải. Đầu nghiêng cùng bên với chân. Một tay giả như đang cầm cồng, chiêng, tay kia cầm dùi để đánh.

+ Câu 3: Tay đưa lên trước, miệng như thổi sáo, khèn.

+ Câu 4:Tay đưa lên bên trái, bên phải, theo động tác xòe hoa.

- Cho HS tập biểu diễn trước lớp, kết hợp vận động phụ họa.

- Cho HS nhận xét, sau đó GV nhận xét.

+ Trò chơi 1: Nghe gõ tiết tấu đoán câu hát trong bài.

              
- Hỏi HS nhận biết tiết tấu trên là của câu hát nào? GV tiếp tục gõ các âm hình tiết tấu khác trong bài (tổ nào nhận biết nhanh sẽ thắng trong trò chơi này).

+ Trò chơi 2: Hát giai điệu bài hát theo các nguyên âm: o,a,u,i

VD: Bùng boong bính boong ngân nga tiếng cồng vang vang

           Ò       o        ó       o        o       o     ó      ò        o      o

         Nghe tiếng chiêng reo vui rộn ràng.

             A     á         a        a     a    ạ     à

Khi cho HS hát GV dùng tay làm dấu hiệu chỉ các nguyên âm đó để cho HS hát theo. Các nguyên âm có thể đảo lộn.

- Cho HS chơi theo tổ, mỗi tổ 2 lần.

- Bài hát Xòe hoa theo tiếng Thái có nghĩa là gì?

- Những nhạc cụ nào được dùng trong bài hát này?

- Bài hát được nhạc sĩ nào dịch sang lời mới?

+ Cho HS hát lại bài hát kết hợp vận động phụ họa.

- GV nhận xét tiết học. Về nhà hát ôn lại cho thuộc lời và các động tác phụ họa vừa tập.

Xem trước bài hát Múa vui để tiết sau học.
	- HS hát ôn theo: cả lớp, dãy, tổ,cá nhân.

- HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu.

- HS xem GV làm mẫu, thực hiện từng động tác theo hướng dẫn của GV. Đồng thời thực hiện nhiều lần để nhớ.

- HS biểu diễn trước lớp theo nhóm, cá nhân.

- HS nghe , trả lời.

- HS nghe h/dẫn để thực hiện cho đúng. Chú ý những kí hiệu GV sử dụng.

- HS thực hiện.

- HS trả lời.

- HS hát kết hợp vận động.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.



Tiết 3 : THỂ DỤC 

Đ/ C Luyến dạy

Tiết 4 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Gióp häc sinh hoµn thiÖn vë bµi tËp to¸n.

- Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc trong giê häc.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Häc sinh cã vë em häc to¸n.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	- Hái s¸ng nay c¸c con häc bµi g×?
	- HS hát.

- 1 HS tr¶ lêi

	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, 
	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.

- Gi¸o viªn cho häc sinh giái lµm to¸n mở rộng; häc sinh trung b×nh lµm to¸n c¬ b¶n.

- GV viÕt bµi lªn b¶ng cho häc sinh lµm bµi.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dâi gióp ®ì häc sinh yÕu lµm bµi.

- GV chÊm mét sè bµi vµ NX
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nªu yªu cÇu cña bµi.

- HS lÇn l​ưît lµm tõng bµi.

- HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- HS làm vào vë.

- HS l¾ng nghe thùc hiÖn



Thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2016

Sáng 2B

Tiết 1: TẬP LÀM VĂN 

TRẢ LỜI CÂU HỎI. ĐẶT TÊN CHO BÀI

         LUYỆN TẬP VỀ MỤC LỤC SÁCH
I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức:  Dựa vào tranh vẽ, trả lời được câu hỏi rõ ràng, đúng ý (BT1); bước đầu biết tổ chức các câu thành bài và đặt tên cho bài (BT2)

   - Biết đọc mục lục 1 tuần học, ghi (hoặc nói) được tên bài tập đọc trong tuần đó (BT3)

2. Kỹ năng : Kể lại được toàn bộ câu chuyện bằng lời của mình.

3. Thái độ : HS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC : 

1.GV: Tranh minh hoạ ở SGK

2.HS: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

3’
	A.Kiểm tra bài cũ.

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2.Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 1
Bài 2
Bài 3.  viết tên các bài tập đọc trong tuần 6

C. Củng cố, dặn dò: 


	- Yêu cầu học sinh đóng vai : Tuấn kéo bím tóc Hà. Tuấn nói một vài câu xin lỗi .

Lan và Mai ( Chiếc lọ mực ) . Lan nói một vài câu cảm ơn .

- Giáo viên nhận xét.

* giới thiệu – ghi tên bài

 - Gọi học sinh nêu yc bài tập 

 - Gợi ý cho học sinh nêu câu hỏi và trả lời câu hỏi 

-  Bạn trai đang vẽ ở đâu ?

- Bạn trai nói gì với bạn gái?

- Bạn gái nhận xét thế nào? 

- Hai bạn đang làm gì?

- Giáo viên giúp đỡ học sinh yếu 

–Nhận xét – Khen ngợi .

 - Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu bài - Hoạt động nhóm 2. Các nhóm nêu ý kiến – Nhận xét .
- Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu bài .

- Y/c HS làm vào vở.

- Gọi HS đọc bài của mình.

- Giáo viên theo dõi - nhận xét .

- Yêu cầu học sinh lập mục lục các bài tập đọc .

- Giáo viên theo dõi – nhận xét, chấm  4 – 5 em 

H: Hôm nay chúng ta học bài gì ?

- Hệ thống bài - nhận xét giờ học - Tuyên dương .

-Dặn: Về nhà tập TLCH - Đặt  tên cho bài - Luyện tập lập - tra cứu mục lục sách .
	- 4 em lên thực hiện – lớp nhận xét 

- Học sinh lắng nghe .

- 2 HS nêu

- Hãy dựa vào tranh sau trả lời câu hỏi:

   - ở tường của trường học.

 - Mình vẽ đẹp không.

- Vẽ lên tường làm xấu trường lớp .

 -  Quét vôi lại bức tường cho sạch .

- Nhiều HS nhìn tranh – trả lời câu hỏi

- Đặt tên cho câu chuyện ở bài tập 1:

   + Không vẽ lên tường 

   + Bức vẽ làm bẩn tường 

   + Đẹp mà khônh đẹp .

   + Bảo vệ của công .

- 2 HS nêu.

- Học sinh đọc bài làm của mình   

- HS làm

- TLCH . Đặt tên cho bài . LT về mục lục sách .

- HS thực hiện.





Tiết 2: TOÁN

HÌNH CHỮ NHẬT – HÌNH TỨ GIÁC ( Tiết 22)

I. MỤC TIÊU

   1. Kiến thức : Nhận dạng được hình chữ nhật, tứ giác và gọi đúng tên hình chữ nhật, hình tứ giác.     Biết nối các điểm để có hình chữ nhật, hình tứ giác.

2. Kỹ năng : Vẽ được hình chữ nhật, hình tứ giác.
3. Thái độ : HS yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

   1.GV: Mô hình mẫu

   2. HS: Bộ đồ dùng học toán 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

2’
	A. Kiểm tra bài cũ

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2. Giới thiệu hình chữ nhật, hình tứ giác

3. Hướng dẫn làm bài tập

Bài 1: Nối các điểm để có hình chữ nhật, hình tứ giác.

Bài 2: Có mấy hình tứ giác trong mỗi hình sau
C. Củng cố dặn dò
	- Gọi Hs lên đặt tính rồi tính   

28 + 5      68 + 15

- Nhận xét, khen ngợi độngviên.

*.Giới thiệu – ghi tên bài lên bảng.

+ Cô đưa 3 hình chữ nhật  khác nhau

 H: Đây là hình gì ?

- Yêu cầu học sinh tìm HCN trong bộ đồ dùng.

- Giáo viên vẽ hình chữ nhật 

   A                                    B

     C                                 D

H: Đây là hình gì ?

H: Hãy đọc tên hình ?

H: Hình chữ nhật có mấy cạnh ?

H: Các cạnh có độ dài như thế nào ?

H: Hình chữ nhật có mấy đỉnh ?

- Yêu cầu học sinh: Đọc tên hình 

H: Hình chữ nhật gần giống hình nào đã học?

+ Giáo viên vẽ lên bảng 

Nói: Đây là               

                                   D

Hình tứ giác 
E

CDEG          C

                                        G                  

H: Hình có mấy cạnh, mấy đỉnh? 

GV: Các hình có 4 đỉnh, 4 cạnh là tứ giác 

-Yêu cầu học sinh  đọc hình tứ giác:

CDEG, PQRS , HKMN

H: Có người nói hình chữ nhật cũng là hình tứ giác đúng không? 

H: Nêu các hình tứ giác trong bài :

( ABCD,...)

- Yêu cầu học sinh nêu y/c bài 

- Giáo viên theo dõi – nhận xét 

- Y/c học sinh đổi vở kiểm tra.

- Gọi HS đọc hình vừa nối.

- yêu cầu HS quan sát a,b trang 23

- Cho HS thảo luận nhóm 2.

- GV nhận xét, chữa bài.

- Hệ thống bài – nhận xét giờ học – tuyên dương

- Về nhà nhận biết, đọc tên, vẽ hình chữ nhật, tứ giác.
	- 2HS lên thực hiện

- Quan sát 

- Hình chữ nhật 

- Tìm hình chữ nhật trong bộ đồ dùng 

- Quan sát 

- Hình chữ nhật 

- Hình chữ nhật ABCD

- 4 cạnh 

- 2 cạnh chiều dài bằng nhau, 2 cạnh chiều rộng bằng nhau.

- 4 đỉnh 

- Hình chữ nhật : ABCD, MNPG, EGHI

- Hình vuông 

- Quan sát 

- Nhắc lại 

- 4cạnh , 4 đỉnh 

- Nêu các hình 

- Là hình tứ giác đặc biệt

-HS nêu

- 2 HS nêu yêu cầu bài

- Lớp làm bài 

- Đổi vở, kiểm tra

- 2 HS đọc hình vừa nối 

- 1 HS nêu y/c.

- Quan sát ,  HS thảo luận nhóm 2, đọc bài làm của mình.

a: 1 hình ; b: 2 hình , c: 1 hình 

- Lắng nghe







Tiết 3:  KỂ CHUYỆN

CHIẾC BÚT MỰC

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức :  Dựa vào tranh kể lại từng đoạn của câu chuyện Chiếc bút mực (BT1). HS khá, giỏi bước đầu kể được toàn bộ câu chuyện (BT2).

2. Kỹ năng: Nghe và nhận xét được lời kể của bạn.

3. Thái độ : HS yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

  1.GV: Tranh minh hoạ theo sách giáo khoa .

  2.HS : SGK,

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

3’
	A.Kiểm tra bài cũ

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài

2. Hướng dẫn kể chuyện.

* Kể từng đoạn  theo tranh

* B1. trong nhóm

*B2 : Kể trước lớp
*B3: lại toàn bộ câu chuyện
C. Củng cố, dặn dò:


	- Gọi HS kể lại toàn bộ câu chuyện: Bím tóc đuôi sam

- Nhận xét đánh giá từng học sinh.

- Giới thiệu – ghi tên bài

- Nêu yêu cầu của đề bài.

 - Yêu cầu HS kể chuyện theo nhóm đôi.

 - theo dõi các nhóm kể

- Yêu cầu HS kể chuyện trước lớp.

- Nhận xét HS kể về nội dung, cách diễn đạt, cách thể hiện.

- Yêu cầu HS kể chuyện trước lớp.

- Khuyến khích HS kể bằng lời của mình, có thể chuyển các câu hội thoại thành câu nói gián tiếp.

- Nội dung câu chuyện nói về ai?

- Nhận xét tiết học

- Dặn HS kể thêm ở nhà.
	- 2 HS  lên  bảng kể               
- Lắng nghe.

- Quan sát tranh SGK.

- Tóm tắt nội dung tranh.

- Làm  việc theo nhóm đôi

- Nối tiếp nhau kể từng đoạn.

- Đại diện một số nhóm lên chỉ tranh kể.

- Các nhóm khác nhận xét.

- 2,3 HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

- HS theo dõi nhận xét

- 2 HS trả lời- HS thực hành kể chuyện ở nhà.



Tiết 4:Đạo đức

GOÏN GAØNG, NGAÊN NAÉP 

I. MUÏC TIEÂU:  

 - Bieát caàn phaûi giöõ goïn gaøng, ngaên naép choã hoïc, choã chôi nhö theá naøo.

- Neâu ñöôïc lôïi ích cuûa vieäc giöõ goïn gaøng, ngaên naép choã hoïc, choã chôi.

- Yeâu meán, ñoàng tình vôùi nhöõng baïn soáng goïn gaøng, ngaên naép.

II. CHUAÅN BÒ: -Phieáu thaûo luaän cho hoaït ñoäng 3. 
III .CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:

	TG
	Néi dung
	Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
	Ho¹t ®éng cña häc sinh

	2’
28’
5’
	A.Kieåm tra baøi cuõ: Bieát nhaän loãi vaø söûa loãi . 
B.Baøimôùi:

1. Giới thiệu bài

2.Hoaïtñoäng1: Hoaït caûnh ñoà duøng ñeå ôû ñaâu? 

* Giúp HS nhận thấy lợi ích của việc sống gọn gàng, ngăn nắp.

3. Hoaït ñoäng 2: Nhaän xeùt noäi dung tranh

* Giúp HS biết phân biệt gọn gàng, ngăn nắp và chưa gọn gàng, ngăn nắp

4. Hoaït ñoäng 3: Baøy toû yù kieán.

* Giúp HS biết đề nghị biết bày tỏ ý kiến của mình

* Cuûng coá – Daën doø.
	- Bieát nhaän loãi vaø söûa loãi seõ giuùp em ñieàu gì?

- GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù.

- Giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng.

-Kòch baûn: (Xem saùch GV trang 28).

-GV chia nhoùm vaø giao kòch baûn ñeå caùc nhoùm chuaån bò.

- Caâu hoûi thaûo luaän nhoùm: 

-Vì sao baïn Döông laïi khoâng tìm thaáy caëp vaø saùch vôû?

-Qua hoaït caûnh treân em ruùt ra ñieàu gì?

- Keát luaän:
- Y/c Hs quan saùt 4 tranh trong vbt nhận xeùt veà vieäc laøm cuûa caùc baïn trong tranh
- Y/c caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän

- GV nxeùt, choát laïi

- GV neâu tình huoáng: Boá meï saép cho Nga moät goùc hoïc taäp rieâng nhöng moïi ngöôøi trong nhaø thöôøng ñeå ñoà duøng leân baøn hoïc cuûa Nga. Theo em Nga caàn laøm gì ñeå cho goùc hoïc taäp luoân goïn gaøng, ngaên naép.

- Y/c Hs baøy toû yù kieán ( KNS : Tạo cho HS Sự mạnh dạn, tự tin khi phát biểu)

- GV nhận xeùt, keát luaän 
- Nhaän xeùt tieát hoïc.

- Nhắc HS về nhà thực hành giữ gọn gàng ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi.
	- Mau tieán boä vaø ñöôïc moïi ngöôøi quyù meán.

- HS neâu.

- Caùc nhoùm thaûo luaän chuaån bò ñoùng vai
- Ñaïi dieän moãi nhoùm chuaån bò vaø leân dieãn.

- Thaûo luaän sau khi xem hoaït caûnh (nhoùm ñoâi).

- HS neâu.

- HS theo doõi

- HS quan saùt tranh thaûo luaän.

- Ñaïi dieän leân trình baøy.

- HS nhận xeùt, boå sung

- HS nghe thaûo luaän yù kieán

-HS trình baøy: Nga neân noùi vôùi moïi ngöôøi ñeå ñoà duøng ñuùng nôi qui ñònh

Thực hiện.



Chiều 2C
Tiết 1:Đạo đức

GOÏN GAØNG, NGAÊN NAÉP 

( Đã soạn thứ 4/ 5 / 10 ở lớp 2C)


TiÕt 2 : LUYỆN ÂM NHẠC

ÔN BÀI THẬT LÀ HAY

 ( Đã soạn thứ 2/ 3/ 10 ở lớp 2D)


Tiết 3 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Gióp häc sinh hoµn thiÖn vë bµi tËp to¸n.

- Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc trong giê häc.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Häc sinh cã vë em häc to¸n.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	- Hái s¸ng nay c¸c con häc bµi g×?
	- HS hát.

- 1 HS tr¶ lêi

	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, 
	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.

- Gi¸o viªn cho häc sinh giái lµm to¸n mở rộng; häc sinh trung b×nh lµm to¸n c¬ b¶n.

- GV viÕt bµi lªn b¶ng cho häc sinh lµm bµi.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dâi gióp ®ì häc sinh yÕu lµm bµi.

- GV chÊm mét sè bµi vµ NX
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nªu yªu cÇu cña bµi.

- HS lÇn l​ưît lµm tõng bµi.

- HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- HS làm vào vë.

- HS l¾ng nghe thùc hiÖn



Tiết 4 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Gióp häc sinh hoµn thiÖn vë bµi tËp to¸n.

- Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc trong giê häc.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Häc sinh cã vë em häc to¸n.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	- Hái s¸ng nay c¸c con häc bµi g×?
	- HS hát.

- 1 HS tr¶ lêi

	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, 
	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.

- Gi¸o viªn cho häc sinh giái lµm to¸n mở rộng; häc sinh trung b×nh lµm to¸n c¬ b¶n.

- GV viÕt bµi lªn b¶ng cho häc sinh lµm bµi.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dâi gióp ®ì häc sinh yÕu lµm bµi.

- GV chÊm mét sè bµi vµ NX
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nªu yªu cÇu cña bµi.

- HS lÇn l​ưît lµm tõng bµi.

- HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- HS làm vào vë.

- HS l¾ng nghe thùc hiÖn



Thứ năm ngày 6 tháng 10 năm 2016

Sáng 2D

Tiết 1: TẬP LÀM VĂN 

TRẢ LỜI CÂU HỎI. ĐẶT TÊN CHO BÀI

         LUYỆN TẬP VỀ MỤC LỤC SÁCH
 ( Đã soạn thứ 4/ 5/ 10 ở lớp 2C)


Tiết 2: TOÁN

BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN 

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức :   Biết giải và trình bày bài giải bài toán về nhiều hơn.

2.  Kỹ năng : HS  giải được toán về nhiều hơn ( toán đơn có một phép tính )

3. Thái độ : HS yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Gv : Bảng phụ.

2. HS : VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

 2’
	A. Kiểm tra bài cũ

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2. Bài toán 1
3. Hướng dẫn luyện tập

Bài 1: 

Bài 3
C. Củng cố dặn dò
	- GV vẽ lên bảng 1 hình chữ nhật và 1 hình tứ giác yêu cầu hs nhận diện hình và đọc tên các hình 

- Giáo viên nhận xét 

* Giới thiệu – ghi tên bài

- Giáo viên cài 5 quả cam nói : hàng trên có 5 quả cam 

- Cài 5 quả dưới : hàng  dưới có 5 quả cam, thêm 2 quả cam nữa (cài thêm 2 quả)

H: Hãy so sánh số cam ở 2 hàng?

H: Hàng dưới nhiều hơn hàng trên? quả 

- Nêu bài toán : Hàng trên có 5 quả cam, hàng  dưới có nhiều hơn hàng trên 2 quả. Hỏi hàng dưới có bao nhiêu quả?

H: Muốn biết hàng dưới có bao nhiêu quả ta làm thế nào?

H: Đọc câu trả lời của bài?

- Yêu cầu học sinh làm nháp

- Giáo viên đi quan sát – giúp đỡ học sinh yếu 

 -GV ghi bảng
-Yêu cầu HS đọc bài toán 

– đọc tóm tắt

-H: Bài toán cho biết gì ?

H: BT hỏi gì ?

- Yêu cầu học sinh giải vào vở, chữa bài 

- Giáo viên nhận xét – sửa lỗi 

- Gọi HS đọc đề

- Tóm tắt 

- Y/c HS làm bài vào vở.

- GV nhận xét, chữa bài.

H: Hôm nay chúng ta học bài gì ?

H: Dạng toán nhiều hơn giải bằng phép tính gì?

H: Số thứ nhất là 28, số thứ hai nhiều hơn số thứ nhất 5 đơn vị. Hỏi số thứ hai bằng bao nhiêu?

- Nhận xét giờ.
	- HS nêu

- Quan sát 

- Hàng dưới nhiều hơn hàng trên.

- 3 quả.

- Thực hiện phép cộng 

5 + 2

- Hàng dưới có số quả cam là.

5 + 2 = 7 ( quả cam )

Đáp số : 7 quả cam

- Làm nháp

- HS trình bày miệng cho GV ghi bảng.

- Thực hiện theo yêu cầu

- Hoà có: 4 bông hoa 

- Bình hơn Hoà: 2 bông hoa 

- Bình có … bông hoa?

- Lớp giải btoán vào vở, 1 HS lên bảng giải.

Bài giải

  Bình có số bông hoa là :

       4 + 2 = 6 ( bông )

           ĐS: 6 bông hoa

- 2 HS nêu 

- Theo dõi

- Lớp làm bài vào  vở, 1 HS lên bảng giải.

Bài giải

    Đào cao là:

      95 + 3 = 98 ( cm )

           Đáp số: 98 cm

Bài toán về nhiều hơn 

- Phép tính cộng

28+5 = 33




Tiết 3: KỂ CHUYỆN 

CHIẾC BÚT MỰC
( Đã soạn thứ 4/ 5/ 10 ở lớp 2C)


TiÕt 4 : ®¹o ®øc 
GỌN GÀNG NGĂN NẮP

 ( Đã soạn thứ 4/ 5/ 10 ở lớp 2C)


Chiều 2C 

Tiết 1 : THỂ DỤC 

Đ/ C Luyến dạy


Tiết 2: MĨ THUẬT 

( Đ/C Hưng dạy)


Tiết 3 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Gióp häc sinh hoµn thiÖn vë bµi tËp to¸n.

- Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc trong giê häc.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Häc sinh cã vë em häc to¸n.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	- Hái s¸ng nay c¸c con häc bµi g×?
	- HS hát.

- 1 HS tr¶ lêi

	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, 
	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.

- Gi¸o viªn cho häc sinh giái lµm to¸n mở rộng; häc sinh trung b×nh lµm to¸n c¬ b¶n.

- GV viÕt bµi lªn b¶ng cho häc sinh lµm bµi.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dâi gióp ®ì häc sinh yÕu lµm bµi.

- GV chÊm mét sè bµi vµ NX
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nªu yªu cÇu cña bµi.

- HS lÇn l​ưît lµm tõng bµi.

- HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- HS làm vào vë.

- HS l¾ng nghe thùc hiÖn



Thứ sáu ngày 7 tháng 10 năm 2016

Sáng 2B

Tiết 1: TẬP LÀM VĂN 

TRẢ LỜI CÂU HỎI. ĐẶT TÊN CHO BÀI

         LUYỆN TẬP VỀ MỤC LỤC SÁCH
 ( Đã soạn thứ 4/ 5/ 10 ở lớp 2C)


Tiết 2: TOÁN 

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức : Biết giải và trình bày bài giải bài toán về nhiều hơn trong các tình huống khác nhau.

2. Kỹ năng : Giải được các bài toán có dạng  nhiều hơn

3. Thái độ : HS yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 1. GV : Bảng phụ.

 2.HS : VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

2’
	A. Kiểm tra bài cũ

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2. HD làm bài tập
 Bài 1. 
Bài 2 
Bài 4
C.Củng cố dặn dò
	- Gọi Hs lên chữa bài 2

* Giới thiệu – ghi tên bài

-  Gv dùng vật mẫu để mô tả bài toán.

- Bài toán cho biết gì ?

- Bài toán hỏi gì ?

-Gọi  Hs nhận xét 

- Gọi HS đọc đề bài

- Y/c HS làm vở.

- Nhận xét, chữa bài

- Gọi HS nêu yêu cầu .

H: Muốn biết đoạn thẳng CD dài bao nhiêu cm ta làm thế nào?

H: Vì sao?

Câu b: Vẽ đường thẳng AB dài 12cm.

- Nêu cách giải bài toán về nhiềuhơn?
	- Thực hiện theo yêu cầu

- 2 HS đọc bài toán.

- Theo dõi.

- Trong cốc có : 6 bút chì

- Trong hộp nhiều hơn: 2 bút chì.

- Trong hộp có...bút chì?

- Lớp làm bài vào vở.

- 1 HS lên bảng làm bài.

-HS nhận xét 

- HS dựa vào tóm tắt để nêu bài toán

Bài giải

Bình có số bưu ảnh là.

11 + 3 = 14 ( bưu ảnh )

Đáp số : 14 bưu ảnh

- HS nêu                 

- Ta lấy 10 + 2

- Vì đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 2 cm 

                       Bài giải 

    Đoạn thẳng CD dài là : 

10 + 2 = 12 (cm )               Đáp số : 12cm



Tiết 3: MĨ THUẬT 

( Đ/C Hưng dạy)


Tiết 4: THỂ DỤC 

Đ/ C Luyến dạy

******************************************

TUẦN 6
Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016

Chiều 2D
Tiết 1 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Gióp häc sinh hoµn thiÖn vë bµi tËp to¸n.

- Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc trong giê häc.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Häc sinh cã vë em häc to¸n.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	- Hái s¸ng nay c¸c con häc bµi g×?
	- HS hát.

- 1 HS tr¶ lêi

	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, 
	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.

- Giáo viên cho học sinh giỏi làm toán mở rộng; học sinh trung bình làm toán cơ bản.

- GV viết bài lên bảng cho học sinh làm bài.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dõi giúp đỡ học sinh yếu làm bài.

- GV chấm một số bài và NX
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS lần l​ượt làm từng bài.

- HS lên bảng chữa bài.

- HS làm vào vở.

- HS lắng nghe thực hiện


Tiết 2 : LUYỆN ÂM NHẠC

HỌC HÁT BÀI : MÚA VUI.

  I/ MỤC TIÊU: Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát

II/ CHUẨN BỊ:  Đàn Organ, thanh phách, tranh trẻ em đang múa hát.

III/. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	TG
	Nội dung dạy
	Hoạt động của thầy
	hoạt động của trò

	   5’

 27’

 2’


	A. KTBC

B. Bài mới 

1. Hoạt động 2: Dạy bài hát: Múa vui.

3/ Hoạt động 3: Hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp.

C.Củng cố, dặn dò.


	Gọi 1 vài HS hát lại bài Xịe hoa, GV nhận xét, ghi điểm.

- GV giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát.

- Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước (1921- 1989) quê ở Cần Thơ (Nam Bộ), là tác giả của nhiều bài hát nổi tiếng: Lãnh tụ ca, Giải phĩng miền Nam, Lên đàng,… và các bài hát thiếu nhi như: Reo vang bình minh, Thiếu nhi thế giới liên hoan,… Bài Múa vui gồm 4 câu nhạc. Hai câu đầu cĩ âm hình tiết tấu hồn tồn giống nhau, chỉ khác 1 chút về giai điệu. Hai câu hát sau cũng vậy.

Bài hát viết ở giọng Pha, âm chỉ là nốt Pha, gồm cĩ 4 âm: Pha, Son, La, Đơ.

- GV đệm đàn và hát cho HS nghe. 

+ Nội dung bài hát: Các em nhỏ đang vui múa cùng nhau.

- HS tập đọc lời ca theo tiết tấu với tốc độ vừa phải, chú ý phân chia chỗ ngắt.

- Dạy cho HS hát từng câu theo lối mĩc xích, tốc độ vừa phải, mỗi câu hát 2,3 lần để thuộc lời và giai điệu.

- H/dẫn HS hát theo nhiều hình thức để nhớ lời và giai điệu.

* GV hát và vỗ tay hoặc gõ đệm mẫu theo phách, nhịp.

                   Cùng nhau múa xung quanh vịng. Cùng nhau múa….. 

Phách             x                x               x        x         x               x

Nhịp               x                                 x                   x

- H/dẫn HS hát và vỗ, gõ đệm theo phách, nhịp

- HS nhắc lại tên bài hát vừa học, tác giả bài hát.

- Cho cả lớp đứng lên hát và vỗ tay theo phách, nhịp của bài hát.

- Nhắc HS về nhà ôn lại bài hát vừa tập.
	- HS trả bài.

HS ngồi ngay ngắn và chú ý lắng nghe.

- Nghe GV hát mẫu.

- HS tập đọc lời ca theo h/dẫn của GV.

- Tập hát từng câu theo h/dẫn của GV.

- HS hát nhiều lần theo hướng dẫn của GV.

+ Hát đồng thanh.

+ Hát theo dãy, nhĩm.

+ Hát cá nhân.

- HS theo dõi và lắng nghe.

-HS thực hiện theo GV.

- HS trả lời.

-HS ơn hát kết hợp vỗ tay theo phách, nhịp.

- HS nghe và ghi nhớ.



Tiết 3 : THỂ DỤC 

Đ/ C Luyến dạy


Tiết 4 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Giúp học sinh hoàn thiện vở bài tập toán.

- Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Học sinh có vở em học toán.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	- Hái s¸ng nay c¸c con häc bµi g×?
	- HS hát.

- 1 HS tr¶ lêi

	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, 
	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.

- Giáo viên cho học sinh giỏi làm toán mở rộng; học sinh trung bình làm toán cơ bản.

- GV viết bài lên bảng cho học sinh làm bài.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dõi giúp đỡ học sinh yếu làm bài.

- GV chấm một số bài và NX
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS lần l​ượt làm từng bài.

- HS lên bảng chữa bài.

- HS làm vào vở.

- HS lắng nghe thực hiện



Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2016

Sáng 2C

Tiết 1:TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TẬP VỀ MỤC LỤC SÁCH

  I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức : Biết đọc và ghi lại thơng tin từ mục lục sách.

2. Kỹ năng : HS tra cứu được mục lục sách nhanh.

3. Thái độ : HS yêu thích mơn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 

 1. GV: Bảng phụ

 2. HS: truyện thiếu nhi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trị

	4’

30’

  3’
	A. Kiểm tra bài cũ.

B.Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2.Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 1
Bài 2. Cho Hs chơi trị chơi: thi tra mục lục

C. Củng cố, dặn dò: 


	- Gọi HS kể lại câu chuyện" Đẹp mà khơng đẹp"

- Nhân xét – đánh giá

 * Giới thiệu – ghi tên bài 

- Yêu cầu đọc đề bài

- YC HS để truyện lên bàn, giở phần mục lục

- Gọi vài HS đọc mục lục sách của mình

- yêu cầu tự làm bài vào vở

- Gọi HS đọc bài làm của mình

- Chia lớp thành 2 đội, mỗi đội gồm 5 em, trong thời gian 3 phút 2 đội phải tra mục lục và ghi tên 3 truyện, tên tác giả, số trang . Nếu đội nào tra nhanh và đúng là thắng cuộc.

- Tổng kết tuyên bố nhĩm thắng cuộc.

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài sau:
	- Vài em kể

- Nhận xét bài bạn.

- Một em nhắc lại tên bài 

- đọc yêu cầu

- Thực hiện theo yêu cầu

- Đọc bài

- HS tìm và ghi vào vở

- Đọc bài

- HS chơi trị chơi

- Đại diện nhĩm dán kết quả lên bảng





  Tiết 2:TOÁN
47 + 25 
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức :  Biết thực hiện phép cộng cĩ nhớ trong phạm vi 100, dạng 47 + 25.
   - Biết giải và trình bày bài giải bài tốn bằng một phép cộng.

2. Kỹ năng: HS làm thành thạo các dạng tốn cĩ dạng trên.

3. Thái độ : Rèn cho Hs ý thức giữ gìn sách vở sạch sẽ

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. GV :  Que tính, bảng gài.

2. HS : que tính

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :


	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trị

	4’

30’

2’
	A. Kiểm tra bài cũ

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

B. Giới thiệu phép cộng  : 

          47 + 25

3. Hướng dẫn  luyện tập
Bài 1( cột 1,2,3 ) 

Bài 2 (a, b, d, e): 

Bài 3 
C. củng cố dặn dò
	- Gọi HS lên bảng đặt tính rồi tính một vài phép cộng đã học.
 - Giáo viên nhận xét  đánh giá.

* Giới thiệu bài:   
 - Nêu bài tóan: Có 47 que tính thêm 25 que tính. Hỏi tất cả cĩ bao nhiêu que tính?

 ? Muốn biết tất cả cĩ bao nhiêu que tính ta làm như thế nào ? 

 - Yêu cầu học sinh sử dụng que tính để tìm kết quả .
 - Hỏi: 47 que tính thêm 25 que tính bằng bao nhiêu que tính?

 - Yêu cầu nêu cách làm.

Đặt tính và tính :
 - Gọi một em lên bảng đặt tính và tính.

 - Yêu cầu nêu lại cách làm của mình.


47

              +

                    25

                    72

Gọi Hs nêu yêu cầu

 - Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở.

 - Yêu cầu 3 em lên bảng chữa bài.

 - Giáo viên nhận xét đánh giá

- Gọi một em nêu yêu cầu 

 - Một phép tính làm đúng là phép tính như thế nào? 

 - Yêu cầu tự làm bài vào vở.

 - Mời 4 em lên bảng làm bài.

 - Yêu cầu em khác nhận xét bài bạn. 

? Tại sao lại điền S vào phép tính b?

? Tại sao các ý:  e lại ghi là S? Sai ở chỗ nào?

- Yêu cầu đọc đề 

 ? Đề bài cho ta biết  gì ?

? Đề bài yêu cầu ta làm gì ?

- Ghi tĩm tắt đề lên bảng.

 Tĩm tắt: 

- Nữ    : 27 người  

- Nam  :  18 người

- Cả đội : ... người ? 

 - Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở 

 - Nhận xét, chữa bài.

- Nhận xét đánh giá tiết học 

 - Dặn  về nhà học và xem lại bài tập.
	- Thực hiện theo yêu cầu

- Học sinh khác nhận xét.

 - Lắng nghe và phân tích bài tốn.

- Ta thực hiện phép cộng 47 + 25 

- Làm theo các thao tác trên que tính sau đĩ đọc kết quả 47 cộng  25  bằng  72 

- 47 que tính thêm 25 que tính bằng 72 que tính.

- Nêu cách đếm.

-Một em đặt tính và nêu cách tính.

- Một em đọc yêu cầu

- Tự làm bài vào vở, hai emngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra chéo bài nhau.

- Em khác nhận xét bài bạn.

- Một em nêu

- Là phép tính đặt tính đúng ( thẳng cột) , kết quả tính đúng. 

- Lớp thực hiện vào vở.

- Một  em nêu cách tính và tính.

- Nhận xét bài bạn.

- Vì phép tính này đặt tính sai.

- Vì  phép tính này sai kết quả khơng nhớ 1 từ hàng đơn vị sang hàng chục.

- Quan sát, nêu yêu cầu đề 

- Đội văn nghệ cĩ 27 nữ và 18 nam.

- Đội văn nghệ cĩ tất cả bao nhiêu người .

Giải :
Số người đội đĩ cĩ là : 

   27 + 18  = 45 ( người  )

            Đ/S: 45 người  

– Lớp làm vào vở.

- 1 HS lên bảng chữa bài.

- Hai em nhắc lại nội dung bài vừa luyện tập.



  Tiết 3:KỂ CHUYỆN
MẨU GIẤY VỤN

I. MỤC TIÊU : 

 1. Kiến thức :  Dựa vào tranh minh họa kể lại được từng đoạn câu chuyện Mẩu giấy vụn.

   -  HS khá giỏi biết phân vai, dựng lại câu chuyện (BT2)

 2. Kỹ năng :  Lắng nghe bạn kể chuyện, biết đánh giá lời của bạn, kể tiếp được lời của bạn.

 3. Thái độ : HS yêu thích mơn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. GV: Tranh ảnh minh họa câu chuyện.

2. HS : SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

   3’
	A. Kiểm tra bài cũ

2. Bài mới.

1.Giới thiệu bài

2. Hướng dẫn kể chuyện.

a. Kể từng đoạn  theo tranh

*B1.Kể trong nhĩm

*B2.Kể trước lớp
b. Kể lại tồn bộ câu chuyện
C. Củng cố, dặn dò:


	- Gọi 3 em lên nối tiếp nhau kể lại câu chuyện“ Chiếc bút mực”

- Nhận xét .

* Giới thiệu bài – ghi tên bài
+ Yêu cầu lớp chia thành các nhĩm , dựa vào tranh minh họa để kể lại từng đoạn truyện trong nhĩm mình .

- theo dõi các nhóm kể

+ Yêu cầu các nhóm lên kể trước lớp.

+ Yêu cầu nhận xét sau mỗi lần bạn kể 

- Gọi đại diện nhĩm kể trước lớp

- Nhận xét, tuyên dương HS

  + Yêu cầu kể lại câu chuyện theo  hình thức phân vai 

*Lần 1 : - GV làm người dẫn chuyện phối hợp kể cùng học sinh  

 + Yêu cầu học sinh  nhận xét.

*Lần 2 :- Gọi học sinh  xung phong nhận vai để kể hướng dẫn nhận nhiệm vụ từng vai.

 + Yêu cầu thực hành kể.

 + Hướng dẫn lớp bình chọn bạn kể hay nhất.

+ Giáo viên nhận xét đánh giá.

 + Dặn về nhà kể lại cho nhiều người cùng nghe.


	- Ba em lên nối tiếp nhau kể chuyện.

- Vài em nhắc lại bài

- Lớp chia thành các nhĩm.

- Mỗi nhĩm 4 em  quan sát tranh và lần lượt kể theo đoạn qua bức tranh .

- Các nhĩm  kể lần lượt từng đoạn cho đến hết chuyện.

- Nhận xét bạn về nội dung kể, cách diễn đạt cách thể hiện.

- Thực hành kể lại cả câu chuyện theo từng vai.

- Một số em nhận vai Các bạn trong lớp, bạn trai, bạn gái , cơ giáo và kể cùng  giáo viên.  

- Các em khác lắng nghe và nhận xét bạn kể .

- Ba  em lên nhận vai Bạn trai, bạn gái,  cơ giáo kể lại tồn bộ câu chuyện .

- Nhận xét các bạn bình chọn bạn đĩng vai hay nhất .

- Về nhà tập kể lại nhiều lần cho người khác nghe.

- Học bài và xem trước bài mới.



Tiết 4: ĐẠO ĐỨC
GOÏN GAØNG NGAÊN NAÉP (Tieát 2)

I. Muïc tieâu :TCKT

II. Ñoà duøng daïy hoïc :

 GV : Dụng cụ sắm vai.

 HS :  VBT.
III. Caùc hoïat ñoäng daïy hoïc :

	TL
	HOẠT ĐỘNG DẠY 
	HOẠT ĐỘNG DẠY 
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1’

4’

10’

15’

4’

	1. Ổn định : 
 2. Kiểm tra bài cũ : 
3.Bài mới :       
   a/ Giới thiệu bài : “Gọn gàng, ngăn nắp”
* Hoạt động 1: Đóng vai theo tình huống.

Mục Tiêu : Biết ứng xử phù hợp để giữ nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp..

*Hoạt động 2 : Tựu liên hệ

 Mục tiêu : Kiểm tra việc hs giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi.

4.Củng cố
          
	1. Ổn định 
Hát
 2. Kiểm tra bài cũ : 
-Biết sống gọn gàng, ngăn nắp mang lại lợi ích gì ?

- Nhận xét, đánh giá.

-Y/C hs sắm vai theo tình huống.

-Nhận xét kết luận : Em nên cùng mọi người giứ gọn gàng ngăn nắp nơi ở,…

-GV nêu từng việc làm gọn gàng, ngăn nắp.

-GV nhận xét khen ngợi.

 -Kết luận chung : Sống gọn gàng, ngăn nắp làm cho nhà của sạch đẹp,

-Sống ngăn nắp, gọn gàng có lợi ích gì? 
          -GV nhận xét.- Dặn Hs biết giừ gìn gọn gàng, ngắn nắp.
	-Các nhóm thảo luận,  sắm vai.

-Trình bày trước lớp.

-Hs nêu ý kiến bằng cách giơ tay.


 
Chiều 2B
Tiết 4: ĐẠO ĐỨC

GOÏN GAØNG NGAÊN NAÉP (Tieát 2)

( Đã soạn thứ 4/ 12/ 10 ở lớp 2C)


TiÕt 2 : LUYỆN ÂM NHẠC

LUYỆN BÀI MÚA VUI

( Đã soạn thứ 4/ 12/ 10 ở lớp 2C)


Tiết 3 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Giúp học sinh hoàn thiện vở bài tập toán.

- Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Học sinh có vở em học toán.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	- Hái s¸ng nay c¸c con häc bµi g×?
	- HS hát.

- 1 HS tr¶ lêi

	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, 
	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.

- Giáo viên cho học sinh giỏi làm toán mở rộng; học sinh trung bình làm toán cơ bản.

- GV viết bài lên bảng cho học sinh làm bài.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dõi giúp đỡ học sinh yếu làm bài.

- GV chấm một số bài và NX
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS lần l​ượt làm từng bài.

- HS lên bảng chữa bài.

- HS làm vào vở.

- HS lắng nghe thực hiện



Tiết 4 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Giúp học sinh hoàn thiện vở bài tập toán.

- Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Học sinh có vở em học toán.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	- Hái s¸ng nay c¸c con häc bµi g×?
	- HS hát.

- 1 HS tr¶ lêi

	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, 
	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.

- Giáo viên cho học sinh giỏi làm toán mở rộng; học sinh trung bình làm toán cơ bản.

- GV viết bài lên bảng cho học sinh làm bài.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dõi giúp đỡ học sinh yếu làm bài.

- GV chấm một số bài và NX
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS lần l​ượt làm từng bài.

- HS lên bảng chữa bài.

- HS làm vào vở.

- HS lắng nghe thực hiện



Thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2016

Sáng 2B

Tiết 1:TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TẬP VỀ MỤC LỤC SÁCH

( Đã soạn thứ 4/ 12/10 ở lớp 2C)


Tiết 2 :TOÁN

                                            LUYỆN TẬP 

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức : Thuộc bảng 7 cộng với một số.

- Biết thực hiệp phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 47 + 5, 47 + 25

- Biết giải bài tốn theo tĩm tắt với một phép cộng.

2. Kỹ năng : HS làm thành thạo các bài tóan có dạng 47 + 5 ; 47 + 25

3. Thái độ : HS yêu thích mơn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.GV :  SGK, phấn màu

2. HS : Vở , SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trị

	4’

30’

2’
	A Kiểm tra bài cũ

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài
2. Hướng dẫn luyện tập.
 Bài 1. Tính nhẩm
Bài 2: Đặt tính rồi tính.

Bài 3. Giải bài tóan theo tóm tắt.

Bài 4.

C. Củng cố dặn dò
	- Gọi HS lên đặt tính rồi tính một vài phép cộng có dạng đã học

- Nhận xét 

* Giới thiệu bài.

- yêu cầu HS làm VBT

- Gọi HS đọc bài làm của mình.

- Gọi HS nêu cách đặt tính và cách thực hiện.

- Gọi HS nhận xét.

- Yêu cầu HS nhìn tĩm tắt đọc đầu bài

- Để điền dấu đúng ta phải làm gì?

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài sau:
	- Thực hiện theo yêu cầu

- HS tự làm vào vở.

- 2 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.

         37            47              24          67

   +             +                +              +

         15            18              17            9

         52            65              41          76

- HS đọc đầu bài.

- 1 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.

Giải.

Cả hai thùng có số quả là.

28+ 37 = 65( quả)

ĐS : 65 quả

- Phải tính kết quả sau đó so sánh kết quả tìm được với nhau rồi điền dấu

- HS làm bài vào vở 





Tiết 3:KỂ CHUYỆN
MẨU GIẤY VỤN

( Đã soạn thứ 4/ 12/10 ở lớp 2C)


Tiết 4 : ĐẠO ĐỨC

GỌN GÀNG NGĂN NẮP( ( tiết 2)
( Đã soạn thứ 4/ 12/10 ở lớp 2C)


Chiều 2C
Tiết 1 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Giúp học sinh hoàn thiện vở bài tập toán.

- Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Học sinh có vở em học toán.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	- Hái s¸ng nay c¸c con häc bµi g×?
	- HS hát.

- 1 HS tr¶ lêi

	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, 
	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.

- Giáo viên cho học sinh giỏi làm toán mở rộng; học sinh trung bình làm toán cơ bản.

- GV viết bài lên bảng cho học sinh làm bài.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dõi giúp đỡ học sinh yếu làm bài.

- GV chấm một số bài và NX
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS lần l​ượt làm từng bài.

- HS lên bảng chữa bài.

- HS làm vào vở.

- HS lắng nghe thực hiện



Tiết 3: MĨ THUẬT 

( Đ/C Hưng dạy)


Tiết 4: THỂ DỤC 

Đ/ C Luyến dạy

Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016

Sáng 2B

Tiết 1:TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TẬP VỀ MỤC LỤC SÁCH

( Đã soạn thứ 4/ 12/10 ở lớp 2C)


Tiết 2 :TOÁN 

BÀI TOÁN VỀ ÍT HƠN 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức : Biết giải và trình bày bài giải bài toán  về “ ít hơn” 

2. Kỹ năng : Giải thành thạo các bài toán có dạng " Bài toán về ít hơn" 

3. Thái độ : HS yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 

1. GV: Mô hình các quả cam, Bảng phụ

2. HS : SGK

III. CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY HOC 

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

 2’
	A. Kiểm tra bài cũ

B.Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2. Giới thiệu bài toán về ít hơn.

c. Hướng dẫn luyện tập
Bài 1 

Bài 2 
C. Củng cố dặn dò
	- Gọi HSlên giải một bài toán có dạng nhiều hơn

- Nhận xét  đánh giá.

* Giới thiệu bài:   

- GV: Cành trên có 7 quả cam ( gài 7 quả cam lên bảng 

- Cành dưới có ít hơn cành trên 2 quả  (Gài lên bảng 5 quả cam ) 

- Hãy so sánh  số cam hai cành với nhau?

- Cành dưới ít  hơn 2 quả, 

nghĩa là thế nào?
- Nêu bài toán : - Cành trên có 7 quả cam, cành dưới có ít hơn cành trên 2 quả cam. Hỏi cành dưới có bao nhiêu quả cam?

- Muốn biết cành dưới có bao nhiêu quả cam ta làm như thế nào? 

- Hãy đọc câu trả lời của bài toán?
- Yêu cầu làm vào nháp.

- Mời một em lên bảng làm.

 - Yêu cầu 1 em đọc đề  bài.

- Yêu cầu 1 em nêu tóm tắt.

? Bài toán cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì?

? Bài toán thuộc dạng gì? 

- Yêu cầu viết tóm tắt và trình bày bài giải.

- Mời một em lên bảng giải .

- Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở.

- Giáo viên nhận xét đánh giá

- Gọi một em nêu yêu cầu đề bài 

? Bài toán thuộc dạng gì? Tại sao?

- Yêu cầu viết tóm tắt và trình bày bài giải.

- Mời một em lên bảng giải.

- Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở.

- Giáo viên nhận xét đánh giá

* Chú ý: Đối với HS khá giỏi làm hết tất cả các bài tập.
- Muốn tìm ít  hơn ta làm phép tính gì? 

- Nhận xét đánh giá tiết học 

- Dặn  về nhà học 
	- 1 em lên bảng giải. Lớp làm vào nháp.

- Học sinh khác nhận xét.

- Lắng nghe, nhắc lại tên bài.

- Quan sát và lắng nghe giáo viên.

- Quan sát

- So sánh: Cành dưới có ít quả cam hơn.

- Là cành trên nhiều hơn 2 quả .

- Lắng nghe.

- Thực hiện phép  trừ  7- 2 

- Số quả cam cành dưới là / Cành dưới có số quả cam là ...

- Một em lên bảng làm bài .            
Giải :

Số quả cam cành dưới có là :

7 - 2   =  5 ( quả cam )

Đ/ S: 5  quả cam.

- Một em đọc đề bài.

- Đọc tóm tắt.

- Vườn nhà Mai có 17 cây cam vườn nhà Lan ít hơn vườn nhà Mai 7 cây cam .

- Vườn nhà Lan có bao nhiêu cây cam 

- Dạng toán ít hơn  

- 1 HS lên TT và giải, lớp làm vào vở.

               Giải  

Số cây cam vườn nhà Lan có là:

17  -  7 = 10 ( cây cam 

Đ/ S : 10 cây cam

- Em khác nhận xét bài bạn.

- Một em đọc  đề bài.

- Dạng toán ít hơn. Vì thấp hơn có nghĩa là ít hơn  

- 1 HS lên TT và giải, lớp giải vào vở

Giải :

Bình cao là :

95 - 5 = 90 (cm)

Đ/ S : 90 cm

- Em khác nhận xét bài bạn

- Thực hiện phép tính trừ . 



Tiết 3: MĨ THUẬT 

( Đ/C Hưng dạy)


Tiết 4: THỂ DỤC 

Đ/ C Luyến dạy

***********************************

TUẦN 7

Thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2016

Chiều 2D
Tiết 1 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Giúp học sinh hoàn thiện vở bài tập toán.

- Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Học sinh có vở em học toán.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	- Hái s¸ng nay c¸c con häc bµi g×?
	- HS hát.

- 1 HS tr¶ lêi

	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, 
	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.

- Giáo viên cho học sinh giỏi làm toán mở rộng; học sinh trung bình làm toán cơ bản.

- GV viết bài lên bảng cho học sinh làm bài.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dõi giúp đỡ học sinh yếu làm bài.

- GV chấm một số bài và NX
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS lần l​ượt làm từng bài.

- HS lên bảng chữa bài.

- HS làm vào vở.

- HS lắng nghe thực hiện


TiÕt 2 : LUYỆN ÂM NHẠC

 LUYỆN HÁT BÀI : MÚA VUI.

  I/ MỤC TIÊU: Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát

II/ CHUẨN BỊ:  Đàn Organ, thanh phách, tranh trẻ em đang múa hát.

III/. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	TG
	Nội dung dạy
	Hoạt động của thầy
	hoạt động của trò

	   5’

 27’

 2’
	A. KTBC

B. Bài mới 

C.Củng cố, dặn dò.
	Gọi 1 vài HS hát lại bài Múa vui, GV nhận xét,
.

- GV  hát cho HS nghe. 

+ Nội dung bài hát: Các em nhỏ đang vui múa cùng nhau.

* GV hát và vỗ tay hoặc gõ đệm mẫu theo phách, nhịp.

  Cùng nhau múa xung quanh vịng. Cùng nhau múa….. 

Phách             x                x               x        x         x               x

Nhịp               x                                 x                   x

- H/dẫn HS hát và vỗ, gõ đệm theo phách, nhịp

- Cho cả lớp đứng lên hát và vỗ tay theo phách, nhịp của bài hát.

- Nhắc HS về nhà ôn lại bài hát vừa tập.
	- HS trả bài.

- Nghe GV hát mẫu.

-HS thực hiện theo GV.

- HS trả lời.

-HS  hát kết hợp vỗ tay theo phách, nhịp.

- S nghe và ghi nhớ.



Tiết 3 : THỂ DỤC 

Đ/ C Luyến dạy


Tiết 4 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Giúp học sinh hoàn thiện vở bài tập toán.

- Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Học sinh có vở em học toán.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	Sáng nay các em học bài gì 
	- HS hát.

- HS trả lời



	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, 
	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.

- Giáo viên cho học sinh giỏi làm toán mở rộng; học sinh trung bình làm toán cơ bản.

- GV viết bài lên bảng cho học sinh làm bài.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dõi giúp đỡ học sinh yếu làm bài.

- GV chấm một số bài và NX
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS lần l​ượt làm từng bài.

- HS lên bảng chữa bài.

- HS làm vào vở.

- HS lắng nghe thực hiện



Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2016

Sáng 2C
Tiết 1: TẬP LÀM VĂN

KỂ NGẮN THEO TRANH – 

LUYỆN TẬP VỀ THỜI KHOÁ BIỂU.
I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức :  Dựa vào 4 tranh minh hoạ, kể được câu chuyện ngắn có tên Bút của cô giáo (BT1)

   - Dựa vào thời khoá biểu hôm sau của lớp để trả lời được câu hỏi ở BT3.

2. Kỹ năng : HS nhìn tranh kể được câu chuyện,  viết được  thời khóa biểu ngày hôm sau của lớp theo mẫu đã học.

3. Thái độ : HS ham thích học Tiếng Việt

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 

   1.GV: Tranh minh họa câu chuyện SGK

   2. HS: Các đồ dùng học tập: Bút, vở, thước , thời khoá biểu để thực hiện y/c BT3.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

3’
	A. Kiểm tra bài cũ.

B.Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2.Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 1
Bài 2
Bài 3.  

C. Củng cố, dặn dò: 


	- Gọi HS nêu tên và số trang 2 truyện thiếu nhi

- Nhân xét 

- Giới thiệu – ghi tên bài
- Gọi 1 em đọc yêu cầu đề.
? Tranh 1: Bức tranh vẽ cảnh ở đâu?

? Hai bạn học sinh  đang làm gì?

? Bạn trai nói gì?

? Bạn gái trả lời ra sao?
- Gọi học sinh kể lại nội dung tranh 1.

? Tranh 2: Bức tranh 2 có thêm nhân vật nào?

? Cô giáo đã  làm gì?

? Bạn trai đã nói gì với cô giáo?

- Gọi học sinh kể lại nội dung tranh 2.

? Tranh 3: Hai bạn nhỏ  đang làm gì?

? Tranh 4: Bức tranh vẽ cảnh ở đâu ?

? Bạn trai đang nói chuyện với ai ?

? Bạn trai nói gì và làm gì với mẹ ?

? Mẹ bạn có thái độ như thế nào ?

- Gọi học sinh kể lại câu chuyện.

- Nhận xét tuyên dương những em kể tốt .

- Mời một em đọc nội dung bài tập  2

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.

- Theo dõi nhận xét bài làm học sinh.

- Yêu cầu đọc đề bài.

- Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở.

- Gọi 5 - 7 em nối tiếp đọc bài viết.

- Nhận xét học sinh.

- Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung 

- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học 

- Dặn về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau 
	- Thực hiện theo yêu cầu

- Một em nhắc lại bài 

- Một em đọc đề bài.

- Quan sát, đọc lời các nhân vật để biết nội dung.

- Cảnh trong lớp học .

- Đang tập viết.

- Tớ quên không mang bút.

- Tớ chỉ có một cái bút.

- Hai bạn kể. Lớp theo dõi nhận xét 

- Cô giáo.

- Cho bạn trai mượn bút .

- Em cảm ơn cô ạ !

--Vài Hs kể 

- Tập viết.

- ở nhà bạn trai.

- Mẹ của bạn.

- Nhờ có cô giáo cho mượn bút và con đã viết bài được 10 điểm và giơ cho mẹ xem .

- Mỉm cười và nói : - Mẹ rất vui !

- Lần lượt từng em kể theo yêu cầu.

- Nhận xét bình chọn bạn kể  hay.

- Đọc đề bài.

- Tự lập thời khóa biểu.

- Đọc đề bài.

- Cả lớp làm bài vào vở.

- 5-7 HS đọc bài làm của mình.

- Nhận xét bài bạn.

- Hai em nhắc lại nội dung bài học.

- Về nhà học bài và chuẩn bị cho tiết sau.


 Tiết 2:TOÁN

                                         LUYỆN TẬP 

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức : Biết dụng cụ đo khối lượng: cân đĩa, cân đồng hồ (cân bàn).
   - Biết làm tính cộng, trừ và giải toán với các sỗ đo kèm theo đơn vị kg. 

2. Kỹ năng : Rèn kỹ năng làm tính, giải toán với các số kèm đơn vị kg.

3. Thái độ: HS yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 1. GV : Phấn mầu ,một chiếc cân đồng hồ, 1 túi gạo, 1 chồng sách vở, 

 2. HS : Vở ghi , SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :


	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

2’
	A. Kiểm tra bài cũ

B/ Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2. Hướng dẫn Luyện tập :
 Bài 1:  Giới thiệu cân đồng hồ .
Bài 3: cột 1
Bài 4
C.Củng cố dặn dò
	- Đọc cho HS viết các số có đơn vị là kg.

- Ki lô gam được viết tắt là gì?
- Giáo viên nhận xét  đánh giá.

* Giới thiệu – ghi tên bài

- Cho xem cân đồng hồ và hỏi:

? Cân có mấy đĩa cân?  

- GV giới thiệu về cân đồng hồ và cách cân đồng hồ như sách giáo khoa.

- Mời 3 em lên bảng thực hành cân.

- Sau mỗi lần cân cho cả lớp đọc số chỉ trên mặt đồng hồ.

- Yêu cầu đọc đề .

- Yêu cầu lớp tự  tính và điền kết quả vào vở 

- GV có thể yêu cầu học sinh  nhắc lại cách cộng trừ số đo khối lượng.

- Gọi một em nêu yêu cầu đề bài 

 - Yêu cầu tự làm bài vào vở.

 - Mời 1 em lên bảng làm bài.

- Nhận xét ghi điểm học sinh .

- Nhận xét đánh giá tiết học. 

- Dặn  về nhà học bài
	- thực hiện theo yêu cầu

- Học sinh khác nhận xét.

- Quan sát và trả lời.

- Có 1 đĩa cân.

- HS1: cân 1 túi gạo 2kg.

- HS2: cân 1 túi đường 1kg.

- HS3: cân 1 chồng sách 3kg.

- Lớp đọc to số trên mặt đồng hồ.

- Nêu yêu cầu đề 

- Tự tính và nêu kết quả:

3  kg + 6 kg - 4 k g = 5kg   

15  kg - 10 kg + 7 k g = 12kg   

* HS khá giỏi làm thêm cột2
8  kg - 4 kg + 9 k g = 13 kg   

16  kg + 2 kg - 5 k g = 13 kg   

- Lớp theo dõi và chỉnh sửa.

- Một em đọc  đề bài.

- Lớp thực hiện vào vở.

- Một  em giải bài.

Bài giải
 Số kg gạo nếp mẹ mua là 

26 - 16 = 10 ( kg)

                Đ/S : 10 kg              

- Làm bài vào vở

- Hai em nhắc lại nội dung bài vừa luyện tập .

- Về học bài 



  Tiết 3: KỂ CHUYỆN

NGƯỜI THẦY CŨ
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức :  Xác định được 3 nhân vật trong câu chuyện (BT1).

   - Kể nối tiếp được từng đoạn của câu chuyện (BT2).

-  HS khá giỏi biết kể lại toàn bộ câu chuyện; phân vai dựng  lại đoạn 2 câu chuyện.

2. Kỹ năng : Nghe bạn kể và nhận xét được lời kể của bạn.

3. Thái độ : HS yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

   1.GV:Tranh ảnh minh họa SGK

   2.HS : SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

3’
	A. Kiểm tra bài cũ

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2. Hướng dẫn kể chuyện.

* Kể từng đoạn  theo tranh

* B 1.Kể trong nhóm 

B3. Kể trước lớp
*. Kể lại toàn bộ câu chuyện  
C. Củng cố, dặn dò:
	 - Gọi 2 em lên nối tiếp nhau kể lại câu chuyện“ Mẩu giấy vụn”

- Nhận xét khen ngợi động viên .

- Giới thiệu – ghi tên bài

- Bức tranh vẽ cảnh gì? ở đâu?

- Câu chuyện Người thầy cũ có những nhân vật nào?

? Ai là nhân vật chính?

? Chú bộ đội xuất hiện trong hoàn cảnh nào?

- Chú bộ đội là ai , đến lớp làm gì ?

- Gọi một đến 3 em kể lại đoạn 1, để cho các em kể theo lời của mình.

? Khi gặp thầy giáo chú bộ đội đã làm gì để thể hiện sự kính trọng với thầy?

? Chú đã giới thiệu mình với thầy giáo thế nào?

? Thái độ của thầy giáo ra sao khi gặp lại người trò cũ năm xưa?

? Thầy đã nói gì với bố Dũng?

? Nghe thầy nói vậy chú bộ đội đã trả lời thầy ra sao?

- Gọi 3 - 5 em kể lại đoạn 2. 

- Tình cảm của Dũng như thế nào khi bố ra về ?

- Dũng đã nghĩ gì ?

- Gọi các nhóm HS lên kể trước lớp.

- Yêu cầu 3 em tiếp nối nhau kể lại câu chuyện mỗi em một đoạn.

- Yêu cầu một hoặc hai em khá giỏi kể  lại toàn bộ câu chuyện

- Hướng dẫn lớp bình chọn bạn kể hay nhất .

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

- Dặn về nhà kể lại cho nhiều 
	- 2 em nối tiếp nhau kể lại câu chuyện.

- Lắng nghe, vài em nhắc lại tên bài

- Bức tranh vẽ 3 người đang đứng nói chuyện trước cửa lớp

- Dũng, chú bộ đội tên Khánh và thầy giáo.

- Chú bộ đội 

- Giữa cảnh nhộn nhịp của sân trường trong giờ ra chơi.

- Là bố Dũng chú đến để tìm gặp thầy giáo.

- Ba em kể lại đoạn 1

- Bỏ mũ, lễ phép chào thầy.

- Thưa thầy, em tên là Khánh , đứa học trò năm nào leo cửa sổ lớp bị thầy phạt đấy ạ!

- Lúc đầu ngạc nhiên sau thì cười vui vẻ.

- à Khánh . Thầy nhớ ra rồi. Nhưng hình như hôm ấy thầy có phạt em đâu! 

-Vâng thầy không phạt nhưng thầy buồn. Lúc ấy thầy bảo:“ Trước khi làm việc gì, cần phải nghĩ chứ! Thôi em về đi thầy không phạt em đâu!”

- Ba em kể lại 

- Rất xúc động .

- Bố cũng có lần mắc lỗi thầy không phạt, nhưng bố nhận đó là hình phạt vànhớ mãi.Nhớ để không bao giờ mắc lại nữa.

- Ba em tiếp nối nhau mỗi em kể một đoạn.

- Hai em kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Nhận xét các bạn bình chọn bạn kể hay nhất.

-Về nhà tập kể lại 



Tiết 4 : ĐẠO ĐỨC 

                              
CHAÊM LAØM VIEÄC NHAØ (Tieát1)

 I.Muïc tieâu : 
   1.Kiến thức : HS biết :
   -Trẻ em có bổn phận tham gia những việc nhà phù hợp với khả năng .

  - Chăm làm việc nhà là thể hiện tình thương yêu của em với ông , bà ,cha ,mẹ .

2.Kĩ năng:

-HS tự giác làm việc nhà phù hợp .

-KNS : Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm tham gia làm việc nhà phù hợp với khả năng.. 

3. Thái độ :Có thái độ không đồng tình với hành vi chưa chăm làm việc nhà 

II. Ñoà duøng daïy hoïc :

       GV : Tranh. Theû maøu. Duïng cuï saém vai.

       HS :  VBT.
III. Caùc hoïat ñoäng daïy hoïc :

	TL
	Nội dung dạy
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của thầy

	1’

4’

1’

10’ 
10’
5’
3’


	1. OÅn ñònh : 
2.Bài cũ  : 

3.Baøi môùi :
 a/ Giôùi thieäu baøi : 
Hoaït ñoäng 1: Phaân tích baøi thô “Khi meïvaéng nhaø”

MT: Hs bieát moät taám göông chaêm laøm vieäc nhaø.

*Hoaït ñoäng 2 : Baïn laøm gì ?

MT : Bieát laøm moät soá vieäc nhaø phuø hôïp vôùi khaû naêng.
*Hoaït ñoäng 3 : Ñieàu naøy ñuùng hay sai

 MT :  Hs coù nhaän thöùc thaùi ñoä ñuùng vôùi coâng vieäc gia ñình.

4.Cuûng coá : 

	Haùt
-Bieát soáng goïn gaøng, ngaên naép mang laïi lôïi ích gì ?
 - Kieåm tra VBT-Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.

“Chaêm laøm vieäc nhaø”
-GV ñoïc baøi thô : Khi meï vaéng nhaø.

-GV neâu caâu hoûi.

-Kl:Baïn nhoû laøm vieäc nhaø vì baïn thöông meï,…

-GV phaùt tranh cho caùc nhoùm. Y/C caùc nhoùm neâu teân caùc vieäc laøm trong tranh.

-Keát luaän : Chuùng ta neân laøm nhöõng 
-GV neâu laàn löôït töøng yù kieán..

KL chung : Tham gia laøm vieäc nhaø phuø hôïp vôùi khaû naêng laø quyeàn vaø boån phaän cuûa treû em.
 -Chaêm laøm vieäc nhaø coù lôïi ích gì ? 

 -GV nhaän xeùt.  Dặn Xem laïi baøi - Hs bieát giuùp cha meï laøm vieäc nhà


	-Hs ñoïc laïi.

-Hs traû lôøi.

-Caùc nhoùm thaûo luaän, trình baøy tröôùc lôùp.

-Hs trình baøy yù kieán baèng theû maøu.


 
Chiều 2B 

Tiết 1: ĐẠO ĐỨC

CHĂM LÀM VIỆC NHÀ 

 ( Đã soạn thứ 4/ 19/10 ở lớp 2C)


TiÕt 2: LUYỆN ÂM NHẠC

LUYỆN BÀI MÚA VUI :
( Đã soạn thứ 2/ 17/ 10 ở lớp 2D)


Tiết 3 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Giúp học sinh hoàn thiện vở bài tập toán.

- Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Học sinh có vở em học toán.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	-Sáng nay các em học bài gì ? 
	- HS hát.

- HS trả lời



	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, 
	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.

- Giáo viên cho học sinh giỏi làm toán mở rộng; học sinh trung bình làm toán cơ bản.

- GV viết bài lên bảng cho học sinh làm bài.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dõi giúp đỡ học sinh yếu làm bài.

- GV chấm một số bài và NX
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS lần l​ượt làm từng bài.

- HS lên bảng chữa bài.

- HS làm vào vở.

- HS lắng nghe thực hiện



Tiết 4 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Giúp học sinh hoàn thiện vở bài tập toán.

- Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Học sinh có vở em học toán.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	-Sáng nay các em học bài gì ? 
	- HS hát.

- HS trả lời



	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, 
	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.

- Giáo viên cho học sinh giỏi làm toán mở rộng; học sinh trung bình làm toán cơ bản.

- GV viết bài lên bảng cho học sinh làm bài.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dõi giúp đỡ học sinh yếu làm bài.

- GV chấm một số bài và NX
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS lần l​ượt làm từng bài.

- HS lên bảng chữa bài.

- HS làm vào vở.

- HS lắng nghe thực hiện



Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016

Sáng 2D
Tiết 1: TẬP LÀM VĂN

KỂ NGẮN THEO TRANH – 

LUYỆN TẬP VỀ THỜI KHOÁ BIỂU.
( Đã soạn thứ 4/ 19/ 10 ở lớp 2C)


Tiết 2: TOÁN

6 CỘNGVỚI MỘT SỐ: 6 + 5
I. MỤC TIÊU  :

1. Kiến thức : Biết cách thực hiện phép cộng 6 + 5. Lập được bảng cộng 6 cộng với một số.

   - Nhận biết trực giác về tính chất giao hoán của phép cộng.

   - Dựa vào bảng 6 cộng với một số để tìm được số thích hợp điền vào ô trống. 

2. Kỹ năng : Rèn kỹ năng tính nhẩm ( thuộc bảng 6 cộng với một số )

3. thái độ : HS ham thích học toán. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

  1.GV: Bảng gài - que tính

  2.HS : Que tính    .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :


	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

2’
	A.Kiểm tra bài cũ

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2. Giới thiệu phép cộng  : 

            6 + 5

3.Lập bảng công thức : 6 cộng với một số 
4. Hướng dẫn làm bài tập  
Bài 1 

Bài 2 
Bài 3 
C.Củng cố dặn dò
	 - Gọi 2 em lên bảng đặt tính rồi tính 2 phép cộng

- Giáo viên nhận xét  đánh giá.

   *. Giới thiệu – ghi tên bài 

- Nêu bài toán : - Có 6 que tính thêm 5 que tính nữa . Hỏi tất cả có bao nhiêu que tính?

- Muốn biết có bao nhiêu que tính ta làm như thế nào?
- Yêu cầu sử dụng que tính để tìm kết quả.

- Hướng dẫn thực hiện tính viết.

- Gọi 1 em lên bảng đặt tính và nêu cách đặt tính 

- Mời một em khác nhận xét .

- Yêu cầu sử dụng que tính để tính kết quả các phép cộng trong phần bài học 

- Mời 2 em lên bảng lập công thức 6 cộng với một số .

- Yêu cầu đọc thuộc lòng bảng công thức .

- Xóa dần các công thức trên bảng yêu cầu học thuộc lòng .

6 + 5 = 11

6 + 6 = 12

6 + 7 = 13 

6 + 8 = 14

6 + 9 = 15

- Yêu cầu 1 em đọc đề  bài.

- Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở.

- Yêu cầu đọc chữa bài.

- Giáo viên nhận xét đánh giá

- Gọi một em nêu yêu cầu đề bài.

- Bài toán có dạng gì?

- Ta phải lưu ý điều gì?
- Yêu cầu tự làm bài vào vở.

- Nêu cách thực hiện: 6 + 4  và 6 + 8    

- Mời một học sinh đọc đề bài.

- Dựa vào công thức để tìm số

- Yêu cầu cả lớp  làm vào vở .

- Gọi 3 em đọc bài chữa miệng.

- Nhận xét  đánh giá bài làm học sinh .
	- Lớp làm nháp.

- Một số em đọc thuộc các bảng cộng: 7 cộng một số, 8 cộng một số,

9 cộng một số.

- Vài em  nhắc lại tên bài.

- Quan sát và lắng nghe và phân tích đề toán .

- Thực hiện phép tính 6 + 5 

- Thao tác trên que tính và nêu: 12 que tính 

-HS thực hiện theo yêu cầu 

- Tự lập công thức 

- Đọc thuộc công thức.

- Tính nhẩm. 

- Tự làm bài vào vở dựa vào bảng công thức 

- Đọc chữa bài: 6 cộng 2 bằng 8 ,...7 cộng 9 bằng 15 .

- Một em đọc  đề bài sách giáo khoa  

- Tính viết theo cột dọc.

- Viết số sao cho đơn vị thẳng cột đơn vị , cột chục thẳng với chục. 

- Lớp thực hiện vào vở.

- Chữa bài.

- Cả lớp thực hiện làm vào vở .

- Ba em nêu miệng kết quả .

- Học sinh khác nhận xét bài bạn

- Hai em nhắc lại nội dung bài vừa học


Tiết 3: KỂ CHUYỆN 

NGƯỜI THẦY CŨ 

 ( Đã soạn thứ 4/ 19/ 10 ở lớp 2C)


TiÕt 4 : ®¹o ®øc 
CHĂM LÀM VIỆC NHÀ  (Tiết 2)

( Đã soạn thứ 4/ 14/ 9 ở lớp 2C)


Chiều 2C
Tiết 1 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Giúp học sinh hoàn thiện vở bài tập toán.

- Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Học sinh có vở em học toán.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	-Sáng nay các em học bài gì ? 
	- HS hát.

- HS trả lời



	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, 
	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.

- Giáo viên cho học sinh giỏi làm toán mở rộng; học sinh trung bình làm toán cơ bản.

- GV viết bài lên bảng cho học sinh làm bài.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dõi giúp đỡ học sinh yếu làm bài.

- GV chấm một số bài và NX
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS lần l​ượt làm từng bài.

- HS lên bảng chữa bài.

- HS làm vào vở.

- HS lắng nghe thực hiện



Tiết 2: MĨ THUẬT 

( Đ/C Hưng dạy)


Tiết 3: THỂ DỤC 

Đ/ C Luyến dạy


Thứ sáu ngày 21 tháng 10 năm 2016

Sáng 2D
Tiết 1: TẬP LÀM VĂN

KỂ NGẮN THEO TRANH – 

LUYỆN TẬP VỀ THỜI KHOÁ BIỂU.
( Đã soạn thứ 4/ 19/ 10 ở lớp 2C)


Tiết 2:  TOÁN

26 + 5 

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức :  Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 26 + 5.

2. Kỹ năng : HS giải toán đơn về nhiều hơn và biết cách đo đoạn thẳng.

3. Thái độ : HS ham thích học toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
   1.GV: Que tính, bảng gài .

   2.HS : Que tính 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

 2’
	A. Kiểm tra bài cũ

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2.Giới thiệu phép cộng  : 

26 + 5

3. Hướng dẫn làm bài .
Bài 1 : Tính 

Bài 3 : Giải toán 
Bài 4: Giải toán 
C. Củng cố dặn dò
	- Gọi HS đọc thuộc lòng bảng các công thức 6 cộng với 1 số.

- Giáo viên nhận xét  đánh giá.

   *. Giới thiệu – ghi tên bài 

- Nêu bài toán : có 26 que tính thêm 5 que tính . Hỏi tất cả có bao nhiêu que tính?

- Muốn biết tất cả có bao nhiêu que tính ta làm như thế nào?   

- Yêu cầu 1 em lên bảng đặt tính và tính .

- Yêu cầu nêu lại cách làm của mình .

                  26

              +

                    5

                 31

- Gọi HS nêu yêu cầu

-Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở .

-Yêu cầu 5 em lên bảng làm .

- Giáo viên nhận xét đánh giá

- Yêu cầu 1 em đọc đề.

- Bài toán thuộc dạng nào?

- Yêu cầu học sinh  tự tóm tắt đề bài.

-Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở.

- Mời một em lên chữa bài.

- Nhận xét bài làm của học sinh.

- Yêu cầu 1 em đọc đề.

- Vẽ hình bài 4 lên bảng.

- Hãy đo độ dài đoạn thẳng? 
- Khi đã biết được độ dài đoạn thẳng AB và BC, không cần thực hiện phép đo ta có thể  biết AC dài bao nhiêu không? Làm thế nào để biết ?

- Nhận xét học sinh .

- Nhận xét đánh giá tiết học 

- Dặn  về nhà học và  xem lại bài tập.


	- Vài em đọc

- Nhận xét bài bạn .

- Vài em  nhắc lại tên bài.

- Lắng nghe và phân tích bài toán.

- Ta thực hiện phép cộng 26 + 5 

- HS nêu

- Tự làm bài vào vở , hai em ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra chéo bài nhau .

- 5 em lên bảng làm bài .

- Em khác nhận xét bài 

- Đọc đề.

- Thuộc dạng toán nhiều hơn.

Bài giải

Tháng này tổ em đạtđược là:
10 + 5 = 15 (điểm mười )
Đ/S: 15 điểm mười.

- Một em đọc đề bài 

- Quan sát .

- Đo và báo cáo kết quả : Đoạn thẳng AB dài 6cm , đoạn thẳng BC dài 5 cm , AC dài ... 

- Lấy độ dài đoạn thẳng AB cộng với độ dài đoạn thẳng  BC và bằng 6 cm + 5 cm = 11 cm 

- Hai em nhắc lại nội dung bài vừa luyện tập.





Tiết 3: MĨ THUẬT 

( Đ/C Hưng dạy)


Tiết 4: THỂ DỤC 

Đ/ C Luyến dạy

*******************************

TUẦN 8

Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2016

Chiều 2D
Tiết 1 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Giúp học sinh hoàn thiện vở bài tập toán.

- Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Học sinh có vở em học toán.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	-Sáng nay các em học bài gì ? 
	- HS hát.

- HS trả lời



	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, 
	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.

- Giáo viên cho học sinh giỏi làm toán mở rộng; học sinh trung bình làm toán cơ bản.

- GV viết bài lên bảng cho học sinh làm bài.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dõi giúp đỡ học sinh yếu làm bài.

- GV chấm một số bài và NX
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS lần l​ượt làm từng bài.

- HS lên bảng chữa bài.

- HS làm vào vở.

- HS lắng nghe thực hiện



Tiết 2 : LUYỆN ÂM NHẠC

ÔN TẬP 3 BÀI HÁT:

THẬT LÀ HAY, XÒE HOA, MÚA VUI.

  I/ MỤC TIÊU: 

  -Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 3 bài hát. 

   - Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
   -Biết phân biệt âm thanh: cao - thấp ; dài - ngắn.

  II/ CHUẨN BỊ:  thanh phách.

  III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC.
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của thầy

	 5’

15’

 5’
	1/ Hoạt động 1:  Ôn tập 3 bài hát đã học.

a/ Ôn tập bài hát Thật là hay.
b/ Ôn tập bài Xòe hoa.
c/ Ôn tập bài hát Múa vui.

2/ Hoạt động 2: Phân biệt âm thanh cao- thấp; dài- ngắn.

3/ Hoạt động 4: Củng cố dặn dò.


	- GV đệm đàn cho HS hát tập thể, kết hợp gõ đệm hoặc vận động phụ họa.

- Hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca.

- Hát kết hợp động tác múa đơn giản (đã h/dẫn ở tiết trước).

- Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca.

- Hát kết hợp với múa hoặc vận động phụ họa.

- GV gõ tiết tấu theo lời ca của bài hát & đố HS nhận ra đó là câu hát nào trong bài.

* Lưu ý trong bài Múa vui 2 câu đầu đều có chung âm hình tiết tấu, 2 câu hát sau cũng vậy.

- Tiết tấu 2 câu đầu của bài hát.

          - Tiết tấu 2 câu sau của bài hát.


    
[image: image1.png]PP Y e A R R




-GV dùng giọng hát thể hiện các âm thanh cao- thấp; dài- ngắn cho HS phân biệt ở mức độ khó hơn so với lớp 1.

+ VD1: GV dùng đàn (hoặc hát) 1 âm dài 4 phách, sau đó cho HS nghe 1 âm thấp hơn cũng dài 4 phách.

- Cho HS nhận xét âm nào cao, âm nào thấp, âm nào dài hơn.?

- Khi thể hiện các âm nên cho HS đếm theo để các em phân biệt độ dài ngắn của âm thanh.

- Tương tự GV đưa thêm 1 số VD để HS phân biệt thêm.

-Cho cả lớp hát lại 1 trong 3 bài đã ôn.

- GV nhận xét giờ học.

- Về nhà xem trước bài Chúc mừng sinh nhật.
	- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- GV thực hiện HS lắng nghe và trả lời.

- GV thực hiện HS lắng nghe và trả lời.

- GV thực hiện HS lắng nghe và trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện

- HS lắng nghe, ghi nhớ.



Tiết 3 : THỂ DỤC 

Đ/ C Luyến dạy


Tiết 4 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Giúp học sinh hoàn thiện vở bài tập toán.

- Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Học sinh có vở em học toán.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	-Sáng nay các em học bài gì ? 
	- HS hát.

- HS trả lời



	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, 
	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.

- Giáo viên cho học sinh giỏi làm toán mở rộng; học sinh trung bình làm toán cơ bản.

- GV viết bài lên bảng cho học sinh làm bài.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dõi giúp đỡ học sinh yếu làm bài.

- GV chấm một số bài và NX
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS lần l​ượt làm từng bài.

- HS lên bảng chữa bài.

- HS làm vào vở.

- HS lắng nghe thực hiện



Thứ tư ngày 26 tháng 9 năm 2016

Sáng 2C
Tiết 1:  TẬP LÀM VĂN

MỜI, NHỜ, YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ.

 KỂ NGẮN THEO CÂU HỎI.
I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức : - Biết nói lời mời , yêu cầu , đề nghị phù hợp với tình huống giao tiếp đơn giản  . Trả lời được câu hỏi về thầy giáo ( cô giáo ) lớp 1 của em .

 -  Viết được khoảng 4,5 nói về cô giáo hoặc thầy giáo lớp 1.

2. Kỹ năng: HS biết nói lời mời, yêu cầu, đề nghị trong giao tiếp hàng ngày.

3. Thái độ : Có thái độ chân thành, lịch sự trong các tình huống giao tiếp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.GV: Bảng phụ 

2.HS : SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

3’
	A. Kiểm tra bài cũ.

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2.Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 1
Bài 2
Bài 3.  

C.Củngcố,dặn dò: 


	- Gọi 2HS  đọc thời khóa biểu ngày mai của lớp "và trả lời câu hỏi - Ngày mai có mấy tiết? Đó là những tiết gì? Em cần mang những quyển sách gì đến trường.

- Nhận xét

* Giới thiêu– ghi tên bài lên bảng
-Gọi HS đọc đề 

HD 2 hs thực hành theo tình huống a

- Gọi HS nhận xét bạn

- > Khi nói lời mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị em phải có thái độ chân thành và lịch sự.

-Gọi hS đọc đề

a) Cô giáo dạy em hồi  lớp 1 của em tên là gì ? 

b) Tình cảm ... như thế nào?

c) Em nhớ ... điều gì?

d) Tình cảm ... như thế nào?

- Nhận xét, sửa cho HS

-  HS đọc đề bài:

- HD cho học sinh làm bài.

- Viết một đoạn khoảng 4,5 câu nói về Cô (Thầy) giáo cũ của em.

- Nhận xét

-NX tiết học. 

- Dặn HS thực hành nói lời mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị với bạn, mọi người xung quanh thể hiện thái độ văn
	- HS đọc.

- Nhắc lại tên bài

- Nêu yêu cầu bài

- 2 HS đóng vai thực hành – cả lớp theo dõi. Từng cặp thực hành tình huống b, c

- Nêu yêu cầu bài – cả lớp đọc thầm, suy nghĩ.

a) Cô giáo lớp 1 em tên là ...

b) Cô hết lòng yêu thương, ....

c) HS tự nêu.

d) Tình cảm của em đối với ......

- Nhiều HS trả lời

- HS đọc đề 

-HS làm vào vở , đọc đoạn văn đã viết 

Cô giáo lớp 1 của em tên là  .....Cô rất yêu thương và chăm lo chúng em từng li từng tí. Em nhớ nhất ...Em rất quý mến cô và luôn nhớ ơn cô. Bây giờ không được học cô nữa nhưng em vẫn luôn nhớ những lời cô dạy.


Tiết 1:                                            TOÁN



BẢNG CỘNG ( Tiết 37) 
I.  MỤC TIÊU

1.Kíên thức : Thuộc bảng cộng đã học.
 -Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100.Biết giải bài toán về nhiều hơn.

2. Kỹ năng : HS giải toán chính xác.

3.Thái độ : Ham thích học toán.

II. ĐỒ DÙNG

   1.GV :Bảng phụ

2.HS : VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	TG
	Nộidung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’
30’

2’
	A. Kiểm tra bài cũ
B. Bài mới

1. Giới thiệu bài

2 .HD làm bài tập. 
 Bài 1:  Tính nhẩm
Bài 2: Tính 

Bài 3 : Giải toán 

C. Củng cố dặn dò
	- GV nhận xét.

*. Giới thiệu bài.

- GV yêu cầu Hs nhẩm và ghi kết quả vào SGK

Gọi HS nêu yêu cầu 

- Gọi HS nêu cách thực hiện

- GV và HS nhận xét.
-Gọi HS đọc đề bài 

? Bài toán cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì?

? Muốn biết Mai cân nặng bao nhiêu kg ta làm ntn?

- GV và HS nhận xét

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài sau:
	- 4 HS đọc 4 bảng cộng đã học

- Nhắc lại tên bài.

- HS nhẩm và ghi kết quả vào SGK.

- HS nối tiếp báo cáo kết quả với GV.
-2 HS nêu
- 2 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.

        15              26              36

        +               +              +

              9              17                8

            24              43              44

- HS đọc để bài.

+ Hoa nặng: 28kg                          

+ Mai nặng hơn:3kg          

Mai cân nặng ..kg?

- Lấy 28 + 3

- 1 Hs lên bảng tóm tắt và giải, lớp làm vào vở.

Giải.

Mai nặng là.

28 + 3 =31( kg)                                                Đ / S : 31 kg





Tiết 3:  KỂ CHUYỆN 

NGƯỜI MẸ HIỀN

I.Môc tiªu :

1. Kiến thức: - Dựa theo tranh minh họa , kể lại được từng đoạn của câu chuyện Người mẹ hiền
- HS khá, giỏi biết phân vai dựng lại câu chuyện (BT2)

 2. Kỹ năng : Nghe bạn kể và nhận xét được lời kể của bạn.

3. Thái độ : Quý trọng thầy cô giáo- 

     - HS yêu thích môn học, có ý thức học tập tốt.

ii. §å dïng d¹y häc :    - Tranh minh hoạ trong sách giáo khoa .
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	3’

30’

2’
	A. Kiểm tra bài cũ:

B. Bài mới:

1. GTB

2. HD Kể chuyện:

a.Dựa vào tranh vẽ, kể lại từng đoạn của câu chuyện.

b.Kể lại toàn bộ câu chuyện.

c. Phân vai dựng lại câu chuyện

C. Củng cố, dặn dò:


	-  Gọi 2học sinh  kể lại câu chuyện: Người thầy cũ.

- Nhận xét- Đánh giá.

- Giới thiệu bài mới - Ghi đầu bài:

- Treo tranh.

? Hai nhân vật trong tranh là ai.Nói cụ thể về hình dáng từng nhân vật.

? Hai cậu trò chuyện với nhau điều gì.

- YC kể bằng lời kể của mình.

- YC kể tiếp đoạn 2,3,4.

- Gọi các nhóm kể.

-Y|C HS kể lại toàn bộ câu chuyện

- Nhận xét- đánh giá.

+học sinh  khá biết phân vai dựng lại câu chuyện (BT2)

- Gọi nhóm 5 em lên phân vai kể kết hợp động tác, điệu bộ.

- Qua  câu chuyện con cảm nhận được điều gì?

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc  HS về nhà tập kể lại câu chuyện.
	- 2 học sinh  kể trước lớp.

- Nhận xét.

- Quan sát tranh, đọc lời nhân vật trong tranh để nhớ n/d từng đoạn câu chuyện.

- 1,2 học sinh  kể mẫu đoạn 1 theo lời gợi ý của GV.

+ Hai nhân vật trong tranh là Minh và Nam, Minh mặc áo hoa không đội mũ còn Nam đội mũ mặc áo màu sẫm.

+ Minh thì thầm bảo Nam: “ Ngoài phố có gánh xiếc” và rủ Nam trốn học đi xem. Nam rất tò mò muốn đi nhưng cổng trường khoá. Minh bảo cậu ta biết có một chỗ tường thủng, hai đứa có thể trốn ra.

- Nhận xét – bổ sung.

- Luyện kể theo nhóm 5.

- Đại diện các nhóm thi kể trước lớp.

- Nhận xét- Bình chọn nhóm kể hay nhất.

Lần 1 nhìn sách, lần 2 tự kể theo lời của mình.

- 3 tổ cử đại diện lên kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.

- Nhận xét về ND, cách thể hiện

+ Lần 1: GV là người dẫn chuyện.

1 học sinh  vai Nam.

1 học sinh  vai Minh.

1 học sinh  vai bác bảo vệ.

1 học sinh  vai cô giáo.

+ Lần 2: học sinh  tự phân vai kể.

- Nhận xét- bình chọn.

- 1 học sinh  kể toàn bộ câu chuyện

- Tình thương yêu của cô giáo đối với học



Tiết 4 : ĐẠO ĐỨC 
CHAÊM LAØM VIEÄC NHAØ (Tieát2)
I. Muïc tieâu :

 1.Kiến thức : HS biết :
   -Trẻ em có bổn phận tham gia những việc nhà phù hợp với khả năng .

  - Chăm làm việc nhà là thể hiện tình thương yêu của em với ông , bà ,cha ,mẹ .

2.Kĩ năng:

-HS tự giác làm việc nhà phù hợp .

-KNS : Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm tham gia làm việc nhà phù hợp với khả năng.. 

3. Thái độ :Có thái độ không đồng tình với hành vi chưa chăm làm việc nhà 

II. Ñoà duøng daïy hoïc :

       GV : Duïng cuï saém vai.

       HS :  VBT.
III. Caùc hoïat ñoäng daïy hoïc :

	     TL
	HOAÏT ÑOÄNG DAÏY 
	HOAÏT ÑOÄNG DAÏY 
	HOAÏT ÑOÄNG HOÏC

	1’

4’

 2’

10’

10’

5’

4’
	1. OÅn ñònh :

 2. Kieåm tra baøi cuõ : 
3.Baøi môùi :

a/ Giôùi thieäu baøi : “Chaêm laøm vieäc nhaø”

  b/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :

* Hoaït ñoäng 1:  Töï lieân heä

Muïc Tieâu : Giuùp hs nhìn nhaän, ñaùnh giaù söï tham gia laøm vieäc nhaø cuûa baûn thaân.
*Hoaït ñoäng 2 : Ñoùng vai

 MT :Hs bieát öùngxöû ñuùng trong caùc tình huoáng cuï theå.
*Hoaït ñoäng 3 : Troø chôi neáu thì.

 Muïc tieâu : Hs theå hieän ñöôïc traùch nhieäm cuûa mình vôùi coâng vieäc gia ñình.
4.Cuûng coá : 
	Haùt

 -Vì sao caàn phaûi chaêm laøm vieäc nhaø ?

   - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.

GV giới thiệu – ghi bảng 
-GV neâu caâu hoûi.

-GV nhaän xeùt, khen ngôïi.

-GV chia nhoùm giao tình huoáng.

-Keát luaän : Caàn laøm vieäc nhaø xong, môùi ñi chôi,…

-GV höôùng daãn caùch chôi.

-Nhaän xeùt, khen ngôïi.

Keát luaän chung : Tham gia laøm vieäc nhaø phuø hôïp vôùi khaû naêng laø quyeàn vaø boån phaän cuûa treû em. 

  -Chaêm laøm vieäc nhaø coù lôïi ích gì ?     
	-Trao ñoåi baïn cuøng baøn.

-Hs traû lôøi.

-Thaûo luaän ñoùng vai.

-Trình baøy tröôùc lôùp.

-Caùc nhoùm thaûo luaän, trình baøy tröôùc lôùp.

-Hs chôi theo nhoùm.




Chiều 2B

TiÕt 1 : ĐẠO ĐỨC
CHĂM LÀM VIỆC NHÀ ( Tiết 2)
 ( Đã soạn thứ 2/ 24/ 10 ở lớp 2D)


TiÕt 2 : LUYỆN ÂM NHẠC

ÔN BÀI THẬT LÀ HAY

 ( Đã soạn thứ 2/ 24/ 10 ở lớp 2D)


Tiết 3 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Giúp học sinh hoàn thiện vở bài tập toán.

- Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Học sinh có vở em học toán.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	-Sáng nay các em học bài gì ? 
	- HS hát.

- HS trả lời



	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, 
	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.

- Giáo viên cho học sinh giỏi làm toán mở rộng; học sinh trung bình làm toán cơ bản.

- GV viết bài lên bảng cho học sinh làm bài.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dõi giúp đỡ học sinh yếu làm bài.

- GV chấm một số bài và NX
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS lần l​ượt làm từng bài.

- HS lên bảng chữa bài.

- HS làm vào vở.

- HS lắng nghe thực hiện



Tiết 4:HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Giúp học sinh hoàn thiện vở bài tập toán.

- Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Học sinh có vở em học toán.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	- Hái s¸ng nay c¸c con häc bµi g×?
	- HS hát.

- 1 HS tr¶ lêi

	15’

12’

4’
	III.luyện tập

* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, 
	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.

- Giáo viên cho học sinh giỏi làm toán mở rộng; học sinh trung bình làm toán cơ bản.

- GV viết bài lên bảng cho học sinh làm bài.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dõi giúp đỡ hs 

- GV chấm một số bài và NX
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS lần l​ượt làm từng bài.

- HS lên bảng chữa bài.

- HS làm vào vở.

- HS lắng nghe thực hiện


Thứ năm ngày 27 tháng 9 năm 2016

Sáng 2D
Tiết 1:  TẬP LÀM VĂN

MỜI, NHỜ, YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ.

 KỂ NGẮN THEO CÂU HỎI.
( Đã soạn thứ 4/ 26/ 10 ở lớp 2C)


Tiết 2: TOÁN

LUYỆN TẬP 
I. MỤC TIÊU  :

1. Kiến thức : Ghi nhớ và tái hiện nhanh bảng cộng trong phạm vi 20 để tính nhẩm ; cộng có nhớ trong phạm vi 100.

-Giải bài toán có một phép tính cộng.

2. Kỹ năng : Rèn kỹ năng tính nhẩm, viết và giảI toán.

3. Thái  độ : HS ham thích học toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 1. GV : Bảng phụ, phấn màu 

 2. HS : SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 4’

30’

2’
	A. Kiểm tra bài cũ

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2. HD làm bài tập.
 Bài 1:  Tính nhẩm
Bài 3: Tính 

Bài 4 : Toán giải 

C. Củng cố dặn dò
	- gọi HS lên đặt tính và thực hiện một số phép cộng

- Giáo viên nhận xét 

* Giới thiệu và ghi tên bài lên bảng

- Gọi Hs nêu yêu cầu

-Củng cố các phép tính cộng trong bảng cộng

-GV nhận xét 

-  Củng cố cách  đặt tính và thực hiện phép tính cộng có nhớ

- Củng cố cách giải bài toán đơn tìm tổng của hai số.

? Bài toán thuộc dạng toán nào?

? Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Gọi HS nhận xét bài bạn

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài sau:
	- Lớp làm nháp.

- Một số em đọc thuộc  bảng cộng

- Vài em  nhắc lại tên bài.

- HS thực hành tính,ghi kết quả vào vở

-2 em lên bảng chữa bài.

- HS làm bài, nêu cách đặt tính và thực hiện tính.

- Dạng tìm tổng

-HS trả lời 

- HS tóm tắt - giải.

- 1 HS lên bảng làm, lớp làm VBT

Bài giải

Mẹ và chị hái được số quả bưởi là:

38 + 16 = 54 ( quả bưởi)

Đáp số: 54 quả bưởi





Tiết 3: KỂ CHUYỆN 

NGƯỜI MẸ HIỀN
( Đã soạn thứ 4/ 26/ 10 ở lớp 2C)


TiÕt 4 : ®¹o ®øc 
CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (tiÕt 2)

( Đã soạn thứ 4/ 26/ 10 ở lớp 2C)


Chiều 2C
Tiết 1 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Giúp học sinh hoàn thiện vở bài tập toán.

- Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Học sinh có vở em học toán.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	-Sáng nay các em học bài gì ? 
	- HS hát.

- HS trả lời



	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, 
	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.

- Giáo viên cho học sinh giỏi làm toán mở rộng; học sinh trung bình làm toán cơ bản.

- GV viết bài lên bảng cho học sinh làm bài.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dõi giúp đỡ học sinh yếu làm bài.

- GV chấm một số bài và NX
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS lần l​ượt làm từng bài.

- HS lên bảng chữa bài.

- HS làm vào vở.

- HS lắng nghe thực hiện



Tiết 2: MĨ THUẬT 

( Đ/C Hưng dạy)


Tiết 3: THỂ DỤC 

Đ/ C Luyến dạy


Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2016

Sáng 2B
Tiết 1: TẬP LÀM VĂN

MỜI , NHỜ , YÊU CẦU , ĐỀ NGHỊ
KỂ NGẮN THEO CÂU HỎI.
( Đã soạn thứ 4/ 26/ 10 ở lớp 2C)


Tiết 2: TOÁN

PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 100 (Tiết 39)

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức  : Biết thực thực hiện phép cộng có tổng bằng 100.

- Biết cộng nhẩm các số tròn chục . Biết giải bài tóan với một phép cộng có tổng bằng 100.

2. Kỹ năng :  Biết Vận dụng phép cộng có tổng bằng 100 khi làm tính hoặc giải toán.

3. Thái độ : HS thích học toán

II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC.

1. GV : Bảng phụ, phấn màu 

2.HS : Vở ghi , SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

2’
	A. Kiểm tra bài cũ

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2. Giới thiệu phép cộng  : 

               83 + 17

3. HD làm bài tập.

Bài 1. Tính 

Bài 2: Tính nhẩm 
Bài 4: Toán giải 
C. Củng cố dặn dò
	-Gọi HS lên tính nhẩm một số phép cộng

-Nhận xét, đánh giá 

- Nêu : Hôm nay sẽ học những phép tính mà kết quả của nó được ghi bởi 3 chữ số đó là ………… GV ghi mục bài

- Nêu bài toán : Có 83 que tính , thêm 17 que tính nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính ?

? Để biết có tất cả bao nhiêu que tính ta làm như thế nào ?

- Thực hiện phép tính

    83

+ 17

 100

Em đặt tính như thế nào ?

- Gọi HS nêu cách đặt tính và cách thực hiện

- Gọi HS nhận xét

- Gọi HS nêu yêu cầu

60 + 40

Yêu cầu HS nhẩm lại.

- Gọi Hs lên bảng làm

? Bài toán thuộc dạng toán nào? 

- yêu cầu HS tóm tắt, làm vào vở 

Nhận xét giờ học

Chuẩn bị: Bài Lít
	- Thực hiện theo yêu cầu

- HS nhắc lại

- Thực hiện phép cộng

-  Trình bày cách thực hiện phép tính.

- Lớp làm vào vở, 2HSlên bảng làm

- Tính nhẩm : ( theo mẫu 

60 + 40 = 100

80 + 20 = 100

- Thực hành làm  vào vở 

- 1 HS đọc đề

- Bài toán về nhiều hơn

- HS làm bài

Bài giải

Buổi chiều cửa hàng bán được là.

85 + 15 = 100 ( kg )

         Đáp số: 100 kg





Tiết 3: MĨ THUẬT 

( Đ/C Hưng dạy)


Tiết 4: THỂ DỤC 

Đ/ C Luyến dạy


TUẦN 9
Thứ hai ngày 31 tháng 11 năm 2016

Chiều 2D
Tiết 1 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Giúp học sinh hoàn thiện vở bài tập toán.

- Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Học sinh có vở em học toán.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	-Sáng nay các em học bài gì ? 
	- HS hát.

- HS trả lời



	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, 
	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.

- Giáo viên cho học sinh giỏi làm toán mở rộng; học sinh trung bình làm toán cơ bản.

- GV viết bài lên bảng cho học sinh làm bài.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dõi giúp đỡ học sinh yếu làm bài.

- GV chấm một số bài và NX
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS lần l​ượt làm từng bài.

- HS lên bảng chữa bài.

- HS làm vào vở.

- HS lắng nghe thực hiện


Tiết 1 : THỂ DỤC 

Đ/ C Luyến dạy

TiÕt 2 : LUYỆN ÂM NHẠC

ÔN BÀI THẬT LÀ HAY

 ( Đã soạn thứ 2/ 12/ 9 ở lớp 2D)


Thứ tư ngày 19 tháng 9 năm 2016

Sáng 2C
Tiết 3: MĨ THUẬT 

( Đ/C Hưng dạy)


Tiết 4: THỂ DỤC 

Đ/ C Luyến dạy


Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016

Sáng 2D
Tiết 1: TẬP LÀM VĂN

KỂ NGẮN THEO TRANH – 

LUYỆN TẬP VỀ THỜI KHOÁ BIỂU.
( Đã soạn thứ 4/ 19/ 10 ở lớp 2C)


Tiết 3: KỂ CHUYỆN 

PHẦN THƯỞNG

( Đã soạn thứ 4/ 14/ 9 ở lớp 2C)


TiÕt 4 : ®¹o ®øc 
Häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê (tiÕt 2)

( Đã soạn thứ 4/ 14/ 9 ở lớp 2C)


TUẦN 5

Thứ hai ngày 19 tháng 9 năm 2016

Chiều 2D
Tiết 4 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Giúp học sinh hoàn thiện vở bài tập toán.

- Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Học sinh có vở em học toán.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	-Sáng nay các em học bài gì ? 
	- HS hát.

- HS trả lời



	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, 
	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.

- Giáo viên cho học sinh giỏi làm toán mở rộng; học sinh trung bình làm toán cơ bản.

- GV viết bài lên bảng cho học sinh làm bài.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dõi giúp đỡ học sinh yếu làm bài.

- GV chấm một số bài và NX
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS lần l​ượt làm từng bài.

- HS lên bảng chữa bài.

- HS làm vào vở.

- HS lắng nghe thực hiện


Tiết 1 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Gióp häc sinh hoµn thiÖn vë bµi tËp to¸n.

- Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc trong giê häc.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Häc sinh cã vë em häc to¸n.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	- Hái s¸ng nay c¸c con häc bµi g×?
	- HS hát.

- 1 HS tr¶ lêi

	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, 
	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.

- Giáo viên cho học sinh giỏi làm toán mở rộng; học sinh trung bình làm toán cơ bản.

- GV viết bài lên bảng cho học sinh làm bài.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dõi giúp đỡ học sinh yếu làm bài.

- GV chấm một số bài và NX
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS lần l​ượt làm từng bài.

- HS lên bảng chữa bài.

- HS làm vào vở.

- HS lắng nghe thực hiện


Tiết 2 : LUYỆN ÂM NHẠC

TUẦN 5

Thứ hai ngày 19 tháng 9 năm 2016

Chiều 2D

Thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2016

Sáng 2B
Tiết 1: ÂM NHẠC 
( Đ/C Hảo dạy)

Chiều 2B

Tiết 1: TẬP LÀM VĂN 

CHÀO HỎI – TỰ GIỚI THIỆU

( Đã soạn thứ 4/ 14/ 9 ở lớp 2C)

Chiều 2B

TiÕt 1 : ®¹o ®øc 
Häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê (tiÕt 2)

( Đã soạn thứ 4/ 14/ 9 ở lớp 2C)


TiÕt 2 : LUYỆN ÂM NHẠC

ÔN BÀI THẬT LÀ HAY

 ( Đã soạn thứ 2/ 12/ 9 ở lớp 2D)







TUẦN 2

Thứ hai ngày 12 tháng 9 năm 2016

Chiều 2D
Tiết 1 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Gióp häc sinh hoµn thiÖn vë bµi tËp to¸n.

- Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc trong giê häc.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Häc sinh cã vë em häc to¸n.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	- Hái s¸ng nay c¸c con häc bµi g×?
	- HS hát.

- 1 HS tr¶ lêi

	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, dÆn dß:
	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở.

- Gi¸o viªn cho häc sinh giái lµm to¸n mở rộng; häc sinh trung b×nh lµm to¸n c¬ b¶n.

- GV viÕt bµi lªn b¶ng cho häc sinh lµm bµi.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dâi gióp ®ì häc sinh yÕu lµm bµi.

- GV chÊm mét sè bµi vµ nhËn xÐt
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nªu yªu cÇu cña bµi.

- HS lÇn l​ưît lµm tõng bµi.

- HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- HS làm vào vë.

- HS l¾ng nghe thùc hiÖn


Tiết 2 : LUYỆN ÂM NHẠC

Tiết 3 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU: 

- Gióp häc sinh hoµn thiÖn vë bµi tËp to¸n.

- Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc trong giê häc.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Häc sinh cã vë em häc to¸n.

- Phấn màu, sách giáo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	- Hái s¸ng nay c¸c con häc bµi g×?
	- HS hát.

- 1 HS tr¶ lêi

	
	III. LuyÖn tËp:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Cñng cè, dÆn dß:


	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sáng, các con làm nốt vào vở
- Gi¸o viªn cho häc sinh giái lµm to¸n mở rộng; häc sinh trung b×nh lµm to¸n c¬ b¶n.

- GV viÕt bµi lªn b¶ng cho häc sinh lµm bµi.

- Hướng dẫn học sinh tóm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dâi gióp ®ì häc sinh yÕu lµm bµi.

- GV chÊm mét sè bµi vµ nhËn xÐt.

- NhËn xÐt chung giê häc.
	- HS trả lời

- Học sinh hoàn thành bài

- HS nªu yªu cÇu cña bµi.

- HS lÇn l​ưît lµm tõng bµi.

- HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- HS làm vào vë.

- HS l¾ng nghe thùc hiÖn



Thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2016

Sáng 2D

Tiết 1: TẬP LÀM VĂN 

ĐÁP LỜI AN ỦI. KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN

 ( Đã soạn thứ 5/ 28/ 4 ở lớp 2C)


Tiết 2: TOÁN 

ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG 

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức : Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 12, số 3, số 6.
2. Kỹ năng :  Biết ước lượng độ dài trong một số trường hợp đơn giản. Biết giải bài toán có gắn với các số đo.

3. Thái độ : Hs yêu thích môn học.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC 

   1.GV:Mặt đồng hồ bằng nhựa. 

   2.HS SGK

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

2’
	A. Kiểm tra bài cũ

B.Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2. HD làm bài tập

Bài 1

Bài 2

Bài 3:
Bài 4

C. Củng cố dặn dò.
	- Gọi học sinh lên bảng làm lại bài tập 1 và 2.

- Giáo viên nhận xét .

*Giới thiệu bài. 

- Quay mặt đồng hồ đến các vị trí  của đồng hồ trong bài và yêu cầu học sinh  đọc giờ. 

- Yêu cầu đọc giờ trên mặt đồng hồ a. 

- 2 giờ chiều còn gọi là mấy giờ? 

- Vậy đồng hồ A và đồng hồ nào chỉ cùng một giờ?

- Tiến hành tương tự với câu b.

- Nhận xét bài làm của học sinh.

- Gọi học sinh  đọc đề bài toán.

- Hướng dẫn học sinh  phân tích bài toán, thống nhất phép tính sau đó yêu cầu học sinh  làm bài.

- Nhận xét cho điểm học sinh và đưa ra đáp án đúng:

Bài giải 

Can to đựng số lít nước mắm là:

10 + 5= 15 (lít)

    Đáp số:15 lít

- Gọi học sinh đọc đề bài .

- Hướng dẫn học sinh  phân tích bài toán, thống nhất phép tính sau đó yêu cầu học sinh  làm bài.

- Nhận xét học sinh và đưa ra đáp án đúng:

Bài giải 

Bạn Bình còn lại số tiền là:

1000 – 800 = 200 (đồng)

Đáp số: 200 đồng

- Yêu cầu học sinh  tưởng tượng và ghi lại độ dài của một số vật quen thuộc như bút chì, ngôi nhà...

- Đọc câu a: Chiếc bút bi dài khoảng 15... và yêu cầu học sinh  suy nghĩ để điền tên đơn vị đúng vào chỗ trống trên. 

- Nói chiếc bút bi dài 15 mm có được không? Vì sao?

- Nói chiếc bút bi dài 15 dm có được không? Vì sao?

- Yêu cầu học sinh  làm các phần còn lại của bài, sau đó chữa bài học sinh .

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.

- Nhận xét tiết học .
- Dặn về nhà ôn luyện và làm bài tập . 
	- 2 em lên bảng làm BT

- Lớp làm vào bảng con.

- 2 HS nhắc lại tên bài.

- Đọc giờ: 3 giờ 30 phút, 5 giờ 15 phút, 10 giờ, 8 giờ 30 phút.

- 2 giờ

- Là 14 giờ.

- Đồng hồ A và đồng E chỉ cùng một giờ.

- 1 học sinh đọc .

- Hai học sinh đặt câu hỏi để phân tích đề bài toán.

- Cả lớp làm bài vào vở.
- Học sinh  nhận xét và  sửa bài.

- 1 học sinh  đọc đề bài.

- Hai học sinh đặt câu hỏi để phân tích đề bài toán.

- Cả lớp làm bài vào vở.
- Học sinh  nhận xét và sửa bài

- Học sinh  làm bài theo yêu cầu.

- 1 học sinh điền.

- Chiếc bút bi dài khoảng 15 cm.

- Không. Vì 15mm quá ngắn, không có chiếc bi nào lại ngắn như thế.

- Không được vì như thế là quá dài.





Tiết 3: MĨ THUẬT

Vẽ theo mẫu
VẼ CÁI BÌNH ĐỰNG NƯỚC  
( Đã soạn thứ 3/26/4 ở lớp 2B)

Tiết 4:ĐẠO ĐỨC

DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG

( Đã soạn thứ3/26/4 ở lớp 2B)


TUẦN 34

Thứ hai ngày 2 tháng 5 năm 2016

Tiết 1 :CHÀO CỜ

Tập chung toàn trường

Tiết 2: TOÁN

ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG ( Tiếp)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức :  Nhận biết thời gian được dành cho một số hoạt động.

2. Kỹ năng : Biết giải bài toán liên quan đến đơn vị kg; km.

3. Thái độ : HS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC 

1.GV: Phấn màu , bảng phụ viết sẵn bài tập 2 lên bảng.

2.HS :SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

2’
	A. Kiểm tra bài cũ

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài
2. HD làm bài tập

Bài 1

Bài 2

Bài 3:
C. Củng cố dặn dò.
	- Gọi Hs lên chữa bài

* Giới thiệu bài 

- Nêu yêu cầu của bài tập và cho học sinh đọc bảng thống kê các hoạt động của bạn Hà.

- Hà dành nhiều thời gian nhất cho hoạt động nào?

- Thời gian Hà dành cho việc học là bao nhiêu? 

- Giáo viên nhận xét bổ sung.

- Gọi học sinh  đọc đề bài toán.

- Hướng dẫn học sinh  phân tích bài toán, thống nhất phép tính sau đó yêu cầu học sinh  làm bài.

- Nhận xét cho điểm HS và đưa ra đáp án đúng:

Bài giải 

Bạn Hải cân nặng là:

27 + 5 = 32 (kg)

Đáp số : 32 kg

- Gọi học sinh  đọc đề bài toán.

- Hướng dẫn học sinh  phân tích bài toán, thống nhất phép tính sau đó yêu cầu học sinh  làm bài.

- Nhận xét cho HS và đưa ra đáp án đúng:

Bài giải 

Quãng đường từ nhà bạn Phương đến xã Đinh Xá là:

20 - 11= 9 (km)

Đáp số : 9 km

- Nhận xét tiết học.

- Dặn hs về nhà ôn luyện bài .
	HS nhắc lại tên bài.

- 1 HS đọc bảng thống kê, cả lớp theo dõi trong SGK.

- Dành nhiều cho việc học.

- Thời gian là 4 giờ.

- 1 học sinh  đọc đề bài.

- Hai học sinh đặt câu hỏi để phân tích đề bài toán.

- Cả lớp làm bài vào vở.
- HS  nhận xét và sửa bài

- 1 học sinh  đọc đề bài.

- Hai học sinh đặt câu hỏi để phân tích đề bài toán.

- Cả lớp làm bài vào vở.
- HS  nhận xét và sửa bài




Tiết 3+4: TẬP ĐỌC

NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức :  Đọc rành mạch toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.

2. Kỹ năng :  Hiểu ND: Tấm lòng nhân hậu, tình cảm quý trọng của bạn nhỏ đối với bác hàng xóm làm nghề nặn đò chơi. 

3. Thái độ : HS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC 

1.GV: Tranh minh hoạ bài tập đọc trong sách giáo khoa phóng to.

2.HS SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.                   

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

15’

15’

2’
	A. Kiểm tra bài cũ

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

TIẾT 1

2. Luyện đọc.

*B1. GV đọc toàn bài.

*B2. Đọc từng câu.

*B3. Đọc từng đoạn trước lớp.

*B4. Đọc trong nhóm

*B5. Thi đọc giữa các nhóm

TIẾT 2

3. Hướng dẫn tìm hiểu bài.

4. Luyện đọc lại

C. Củng cố dặn dò.
	- Gọi học sinh đọc bài: “Lượm” và trả lời câu hỏi :

- Giáo viên nhận xét 

* Giới thiệu bài.
*Đọc mẫu: Giáo viên đọc mẫu lần 1.

- yêu cầu HS nối tiếp đọc từng câu.

- Gọi Hs tìm từ khó đọc: 

- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn .
- Chia nhóm học sinh và theo dõi học sinh đọc theo nhóm .

Thi đọc

- Nhận xét 

? Bác Nhân làm nghề gì?

?Các bạn nhỏ thích đồ chơi của bác như thế nào?

? Vì sao các bạn nhỏ lại thích đồ chơi của bác như thế?

? Vì sao bác Nhân định chuyển về quê?

? Thái độ của bạn nhỏ như thế nào khi bác Nhân định chuyển về quê?

? Bạn nhỏ trong truyện đã làm gì để bác Nhân vui trong buổi bán hàng cuối cùng?

? Hành động của bạn nhỏ cho thấy bạn là người như thế nào?

? Qua câu chuyện em hiểu điều gì?

.- Gọi HS thi đọc

- Nhận xét tiết học.

- Dặn học sinh về học lại bài và chuẩn bị bài sau
	- 3 em lên bảng đọc và trả lời câu hỏi 
- 2 HS nhắc lại tên bài.

- Theo dõi lắng nghe giáo viên đọc mẫu.

- Nối tiếp đọc câu

- Tìm và luyện đọc

- Chia bài thành 3 đoạn.

- Một số học sinh luyện đọc. Đọc từng đoạn và luyện ngắt giọng các câu theo hướng dẫn của giáo viên.

- Lần lượt từng học sinh đọc trước nhóm.

- Các nhóm cử cá nhân thi đọc cá nhân, thi đọc nối tiếp một đoạn trong bài.

- Bác Nhân là người nặn đồ chơi bằng bột màu và bán rong trên các vỉa hè.

- Các bạn xúm đông lại, ngắm nghía, tò mò xem bác nặn.

- Vì bác  nặn  rất khéo: ông bụt, Thạch Sanh, Tôn Ngộ Không, con vịt ... sắc màu sặc sỡ.

- Vì đồ chơi bằng nhựa đã xuất hiện, không ai mua đồ chơi bằng bột nữa.

- Bạn suýt khóc, cố tỏ ra bình tĩnh để nói với bác: Bác ở đây làm đồ chơi bán cho chúng cháu.

- Bạn đập con heo đất, đếm được mười nghìn đồng, chia nhỏ món tiền, nhờ mấy bạn trong lớp mua đồ chơi của bác.

- Bạn rất nhân hậu, thương người và luôn muốn mang niềm vui cho người khác./ Bạn rất tế nhị./ Bạn hiểu bác hàng xóm, biết cách an ủi bác.

- Cần thông cảm, nhân hậu và yêu quý người lao động.

- 6 em đọc bài theo yêu cầu.




Chiều 
Tiết 1 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

ÔN TẬP : TỰ NHIÊN 
I.MỤC TIÊU:   

1. Kiến thức : -  Khắc sâu kiêùn thức đã học về động vật, thực vật, nhận biết về bầu trời ban ngày và ban đêm.
2. Kĩ năng :  - Nắm được kiến thức về tự nhiên.

3. Thái độ :   - Có ý thức yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1.GV:- Hình vẽ trong SGK

2.HS:- Tranh ảnh sưu tầm được từ chủ đề tự nhiên.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	3’ 

 30’

2’
	A.Kiểm tra bài cũ :  

B.Bài mới 
1.Giớithiệu bài  
2.Phát triển các hoạt động

a)Hoạt động 1 : Triểm lãm  
b)Hoạt động  2: Trò chơi “Du hành vũ trụ”

C.Củng cố dặn dò : 


	Nêu hình dạng đặc điểm của mặt trăng?

Nêu hình dạng đặc điểm của các vì  sao?

Nhận xét, .

.

Bước 1: GV giao nhiệm vụ.
- Các nhóm HS đem những sản phẩm đã làm ra khi học về chủ đề tự nhiên để bày lên bàn.

b) Từng người trong nhóm tập thuyết minh nội dung nhóm mình trưng bày.

c) Các nhóm chuẩn bị câu hỏi về chủ  đề tự nhiên để hỏi nhóm bạn.

Bước 2:Làm việc theo nhóm.

Bước 3: làm việc cả lớp.

Mời đại diện các nhóm trưng bày sản phẩm.

Chia lớp thành 3 nhóm.

Nhóm 1: Tìm hiểu mặt trời.

Nhóm 2: tìm hiểu mặt trăng.

Nhóm 3: tìm hiểu các vì sao.

Phát cho mỗi nhóm 1 kịch bản để tham khảo.

GV nhận xét về cách diễn đạt có đúng và phù hợp với kịch bản hay không.

  -GV nhận xét tiết học.

Y/c HS về nhà tiếp tục ôn tập phần tự nhiên
	HS nêu

Cả lớp theo dõi.

-Các tập thuyết minh, trình bày triển  lãm các sản phầm mà không có.

Lần lượt các đại diện thuyết minh trưng bày  sản phẩm.

Các nhóm  lần luợt trình diễn.

Cả lớp nhận xét.





 Tiết 2 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU

- Giúp học sinh hoàn thiện vở bài tập toán.

- Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Học sinh có vở em học toán.

- Phấn màu, sỏch giỏo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	    TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	- Hỏi sáng nay các con học bài gì?
	- HS hát

- 1 HS trả lời

	
	III. Luyện tập:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Củng cố, dặn dò:


	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sỏng, cỏc con làm nốt vào vở.

- Giáo viên cho học sinh giỏi làm toán mở rộng; học sinh trung bình làm toán cơ bản.

- GV viết bài lên bảng cho học sinh làm bài.

- Hướng dẫn học sinh túm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dâi gióp ®ì häc sinh yÕu lµm bµi.

- GV chÊm mét sè bµi vµ nhËn xÐt.

- NhËn xÐt chung giê häc.

- DÆn häc sinh vÒ nhµ häc bµi, «n bµi; chuÈn bÞ bµi míi.
	- HS trả lời
- Học sinh hoàn thành bài

- HS nªu yªu cÇu cña bµi.

- HS lÇn l​ưît lµm tõng bµi.

- HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- HS làm vào vë.

- HS l¾ng nghe thùc hiÖn



Tiết 3: THỂ DỤC

(Đ/ C Luyến dạy )


Thứ ba ngày 3 tháng 5 năm 2016

Sáng 

Tiết 1 : ÂM NHẠC 

(Đ/ C Hảo dạy )


Tiết 1:                                             TOÁN

ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC ( Tiết 161)

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức :  Nhận dạng được và gọi tên đúng hình tứ giác, hình chữ nhật, đường thẳng, đường gấp khúc, hình tam giác, hình vuông, đoạn thẳng.

2. Kỹ năng :  Biết vẽ hình theo mẫu.

3. Thái độ : Hs yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC
1.GV:Các hình vẽ trong bài tập 1.

2.HS :SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

	TG
4’

30’

2’
	Nội dung dạy

A. Kiểm tra bài cũ

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2. HD làm bài tập

Bài 1

Bài 2

Bài 4
C. Củng cố dặn dò.
	Hoạt động của thầy 

- Gọi HS lên chữa bài

* Nêu mục tiêu, ghi tên bài.
- Nêu yêu cầu của bài tập , sau đó cho học sinh tự  chỉ từng hình vẽ trênbảngvà đọc tên từng hình.

- Giáo viên chữa bài đưa ra đáp án đúng.

- Cho học sinh  phân tích để thấy hình ngôi nhà gồm 1 hình vuông to làm thân nhà, 1 hình vuông nhỏ làm cửa sổ, 1 hình tứ giác làm mái nhà, sau đó yêu cầu các em vẽ hình vào vở.

- Vẽ hình của bài tập lên bảng , có đánh số các phần hình.

Hình bên có mấy tam giác, là những hình tam giác nào?

- Có bao nhiêu hình tứ giác , là những hình nào?

- Có bao nhiêu hình chữ nhật, là những hình nào? 

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà ôn luyện bài chuẩn bị bài sau 
	Hoạt động của trò 

- Lắng nghe.

- Đọc từng hình theo y/c.

- Học sinh vẽ hình theo y/c

- Làm bài vào vở.

- Học sinh quan sát hình vẽ.                            

- Có 5 tam giác là: hình 1, hình 2, hình 3, hình 4, hình (1 + 2).

- Có 5 tứ giác đó là: hình (1+3), hình (1+2+3), hình (1+2+4), hình (1+2+3+4), hình  (1+2+4)

- Có 3 hình chữ nhật, đó là: hình (2+4), hình (1+3), hình (1+2+3+4)




Tiết 3 : MĨ THUẬT

Vẽ tranh
ĐỀ TÀI PHONG CẢNH

 I/ MỤC TIÊU

 - Học sinh nhận biết được tranh phong cảnh- Cảm nhận được vẻ đẹp của phong cảnh thiên nhiên.

 - Biết cách vẽ tranh phong cảnh- Nhớ lại và vẽ được một bức tranh phong cảnh theo ý thích.    
 II/ CHUẨN BỊ 

 GV: - Sưu tầm tranh phong cảnh và một vài bức tranh về đề tài khác (c/dung, s/hoạt, ...)

- ảnh phong cảnh.
HS : - Giấy vẽ hoặc Vở tập vẽ- Bút chì, tẩy, màu vẽ. 
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 

	TG
	Nội dung
	Hoạt đông của giáo viên
	Hoạt động của hs

	1’

1’

3’

5’

   5’

 15’

4’

2’
	1.Tổ chức. -                  2.Kiểm tra đồ dùng.      .

3.Bài mới.                                         
                    a.Giới thiệu 

                      b.Bài giảng  

Hoạt động 1:  Hướng dẫn chọn nội dung đề tài

Hoạt động 2:  Hướng dẫn chọn nội dung đề tài

Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành: 

*Hoạt đông 4:

Nhận xét –đánh giá.

 * Dặn dò:
	- Kiểm tra sĩ số lớp. 

- Kiểm tra đồ dùng học vẽ, Vở tập vẽ 2.
- Gv g/thiệu 1 số tranh,ảnh phong cảnh để HS biết được vẻ đẹp của p.cảnh thiên nhiên.
- Giáo viên giới thiệu tranh, ảnh và gợi ý:

+ Tranh phong cảnh thường vẽ: 

+ Tranh phong cảnh có thể vẽ thêm người hoặc các con vật, nhưng cảnh vật là chính. 

- Giáo viên yêu cầu  học sinh: 

+ Tìm ra cảnh định vẽ (đường phố, công viên, trường học hay cảnh làng quê, núi đồi, sông biển,..

- Giáo viên gợi ý học sinh cách vẽ tranh:

+ Hình ảnh chính vẽ trước, vẽ to, rõ vào khoảng giữa phần giấy định vẽ.

+ Hình ảnh phụ vẽ sau, sao cho nổi rõ h.ảnh chính.

+ Vẽ màu theo ý thích. 

- Cho HS quan sát bài vẽ của HS năm trước.

- Gv gợi ý một vài h.ảnh cụ thể để HS liên tưởng .

- Yêu cầu học sinh vẽ mảng hình cao, thấp, to, nhỏ khác nhau để bức tranh thêm sinh động.

- Giáo viên gợi ý, động viên, khích lệ để các em mạnh dạn vẽ theo cách nhìn, cách nghĩ riêng:

+ Gv nhắc HS không nên vẽ hình cân đối quá. 

- Gv cho HS xem các bài vẽ đẹp và khen ngợi một số học sinh làm bài tốt.

- Học sinh tự nhận xét bài vẽ của mình, của bạn.

- Giáo viên bổ sung nhận xét của học sinh và chỉ ra một số bài vẻ đẹp.

- Hoàn thành tốt bài vẽ để chuẩn bị cho trưng bàu kết quả năm học .
	+ Nhà, cây, cổng làng, con đường, ao hồ ... (những hình ảnh có ngoài thiên nhiên).

+ Nhớ lại những cảnh đẹp xung quanh nơi ở, hoặc đã nhìn thấy.

+ Bài tập:  Vẽ tranh phong cảnh quê em và vẽ màu theo ý thích.

- Quan sát bài vẽ của HS năm trước.

+Ví dụ: Ngôi nhà ở đâu, hai bên vẽ hai cây giống nhau ..


TiÕt4 : §ẠO §ỨC 

  DÀNH CHO §ỊA PH¦¥NG
I. MỤC TI£U:

1.KiÕn thøc: Gióp HS n¾m ®​­îc nh÷ng quyÒn vµ bæn phËn cña trÎ em. 

2.KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng thùc hiÖn ®óng quyÒn vµ bæn phËn trÎ em.

3.Th¸i ®é: HS biÕt thùc hiÖn ®óng quyÒn cña b¶n th©n.

II. §Ồ DÙNG DẠY – HỌC  :  

    Tranh ¶nh, t​­ liÖu vÒ chñ ®Ò bµi häc.

III.C¸c ho¹t ®éng d¹y-  häc chñ yÕu : 

	TG
	Nội dung dạy
	Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
	Ho¹t ®éng cña häc sinh

	
	A. KTBC:

B. Bµi míi:
 1)Giíi thiÖu bµi:
2) C¸c ho¹t ®éng chÝnh :

a) Chñ ®Ò 1: T«i lµ mét ®øa trÎ  
b .Chñ ®Ò 2: Gia ®×nh
c) Chñ ®Ò  3: §Êt n​­íc vµ céng ®ång
d) Chñ ®Ò 4:  Tr­êng häc

e) Chñ ®Ò 5: ý kiÕn cña em

c) Cñng cè, dÆn dß:


	- V× sao ph¶i b¶o vÖ loµi vËt cã Ých ?
- B¶o vÖ loµi vËt cã Ých cã lîi g× ?

- Nªu ghi nhí cña bµi.

- GV nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸.
TiÕt häc h«m nay, c¸c em sÏ häc vÒ quyÒn vµ bæn phËn cña trÎ em. Ghi ®Çu bµi .
- TrÎ em khi ®​îc sinh ra cã nh÷ng quyÒn g×? 

- TrÎ em khi ®​îc sinh ra cã nh÷ng bæn phËn g× ?

- GV kÕt luËn : TrÎ em lµ mét c«ng d©n t​¬ng lai, ®​îc quyÒn b¶o vÖ ch¨m sãc ®Ó ph¸t triÓn toµn diÖn. TrÎ em kh«ng ph©n biÖt mµu da, giµu nghÌo, giíi tÝnh, d©n téc ®Òu ®​îc ®èi xö b×nh ®¼ng. Do vËy chóng ta cã bæn phËn t«n träng c¸c ®Æc ®iÓm riªng, c¸c së thÝch riªng cña mçi ng​êi

- Trong gia ®×nh, trÎ em cã nh÷ng quyÒn g× ?  

- Trong gia ®×nh, trÎ em cã nh÷ng bæn phËn g× ?  

- GV kÕt luËn : C«ng ​­íc quèc tÕ vÒ quyÒn trÎ em vµ luËt B¶o vÖ ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em, ®· ghi nhËn nh÷ng quyÒn mµ c¸c em ®​îc h​ëng trong gia ®×nh nh​ : quyÒn ®​îc yªu th​¬ng ch¨m sãc, quyÒn ®​îc nu«i d¹y ®Ó em ttr​ëng thµnh. Do vËy mµ c¸c em còng cÇn cã bæn phËn yªu quý vµ ch¨m sãc nh÷ng ng​êi trong gia ®×nh. 

- §èi víi ®Êt n​­íc vµ céng ®ång, trÎ em cã nh÷ng quyÒn g× ?  

- §èi víi ®Êt n​­íc vµ céng ®ång, trÎ em cã nh÷ng bæn phËn g× ?  

+ GV kÕt luËn : TrÎ em kh«ng ph©n biÖt trai g¸i giµu nghÌo d©n téc ®Òu ®​îc h​ëng c¸c quyÒn tõ céng ®ång : ®​îc ch¨m sãc vÒ thÓ chÊt, tinh thÇn, an toµn x· héi, ®​îc b¶o vÖ tr¸nh ph¶i lao ®éng nÆng nhäc, tr¸nh bÞ x©m h¹i vÒ th©n thÓ.

- Khi ®Õn tr­êng, trÎ em cã nh÷ng quyÒn g× ?  

- Khi ®Õn tr­êng, trÎ em cã nh÷ng bæn phËn g× ?  

+ GV kÕt luËn : Tr­êng häc lµ n¬i em ®​îc häctËp, vui ch¬i vµ tham gia nh÷ng ho¹t ®éng ®Ó ph¸t triÓn tµi n¨ng. Mäi trÎ em ®Òu cã quyÒn ®​îc h​ëng sù gi¸o dôc trong ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cã thÓ ®​îc

- TrÎ em cã nh÷ng quyÒn g× ?  

- TrÎ em cã nh÷ng bæn phËn g× ?  

+ GV kÕt luËn : trÎ em cã quyÒn bµy tá nhøng suy nghÜ, t×nh c¶m, nguyÖn väng cña m×nh vÒ tÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan. Mçi ng​êi ®Òu cã ý kiÕn riªng vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan vµ cã quyÒn b¶y tá nh÷ng ý kiÕn ®ã. Chóng ta cÇn tù hµo vÒ quyÒn ®ã vµ m¹nh d¹n tù tin khi tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh

- GV nhËn xÐt chung giê häc, nh¾c HS thùc hiÖn tèt néi dung bµi häc.


	- 3 häc sinh tr¶ lêi.

- HS  tr¶ lêi theo hiÓu biÕt cña m×nh, líp nhËn xÐt, bæ sung.

- HS nh¾c l¹i kÕt luËn.

- HS  tr¶ lêi theo hiÓu biÕt cña m×nh, líp nhËn xÐt, bæ sung.

- HS nh¾c l¹i kÕt luËn.

- HS  tr¶ lêi theo hiÓu biÕt cña m×nh, líp nhËn xÐt, bæ sung.

- HS nh¾c l¹i kÕt luËn.

- HS  tr¶ lêi theo hiÓu biÕt cña m×nh, líp nhËn xÐt, bæ sung.

- HS nh¾c l¹i kÕt luËn.

- HS  tr¶ lêi theo hiÓu biÕt cña m×nh, líp nhËn xÐt, bæ sung.

- HS nh¾c l¹i kÕt luËn.





Chiều 

Tiết 1:  KỂ CHUYỆN



NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức :  Dựa vào nội dung tóm tắt, kể được từng đoạn của câu chuyện. 

2. Kỹ năng :  HS khá, giỏi biết kể lại toàn bộ câu chuyện (BT2)

3. Thái độ : HS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC.

 1.GV:- Tranh minh họa câu chuyện trong sách giáo khoa. 

   - Bảng ghi các câu hỏi gợi ý. 

 2.HS : SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

2’


	A. Kiểmtra bài cũ.

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2. Hướng dẫn kể từng đoạn.

*Bước 1: Kể trong nhóm

*Bước 2: Kể trước lớp .

* Bước 3 Kể toàn bộ câu chuyện:

C. Củng cố, dặn dò:
	- Gọi học sinh lên nối tiếp nhau kể lại câu chuyện: “Bóp nát quả cam.

 - Giáo viên nhận xét.

* Giới thiệu bài .

- Yêu cầu học sinh dựa vào câu hỏi gợi ý, kể chuyện trong nhóm. Khi 1 học sinh kể. Các em khác trong nhóm theo dõi 

- Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên kể, sau mỗi lượt học sinh kể, gọi học sinh khác lên nhận xét .

- Chú ý: Khi học sinh kể, giáo viên có thể đặt câu hỏi gợi ý nếu thấy các em còn lúng túng.

- Yêu cầu học sinh kể theo vai. 

- Gọi học sinh nhận xét bạn.

- Gọi học sinh kể lại toàn truyện .

- Gọi học sinh nhận xét bạn.

- Nhận xét học sinh. 

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà ôn lại câu chuyện.
	- 3 em lên bảng kể.

- 2 HS nhắc lại tên bài.

- Kể lại trong nhóm. Khi học sinh kể các học sinh khác theo dõi, lắng nghe, nhận xét bổ sung  cho bạn. 

- Đại diện các nhóm lên kể, mỗi HS trình bày 1 đoạn.

- Nhận xét 

- HS phân vai kể theo y/c.

 - 1 số em nhận xét

- 3 em lên kể, lớp theo dõi để nhận xét .

 - 1 số em nhận xét





Tiết 2: LUYỆN MĨ THUẬT 

Vẽ theo mẫu

VẼ CÁI BÌNH ĐỰNG NƯỚC  
 I/ MỤC TIÊU
-Học sinh nhận biết được hình dáng, màu sắc của bình đựng nước.
-Tập quan sát, so sánh tỉ kệ của bình- Vẽ được cái bình đựng nước.     
II/ CHUẨN BỊ
GV: - Cái bình đựng nước (có thể tìm vài kiểu khác nhau) 

        - Hình minh hoạ hướng dẫn cách vẽ- Một vài bài vẽ của học sinh.  HS : - Giấy vẽ hoặc Vở tập vẽ- Bút chì, tẩy, màu vẽ. 
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 

	TG
	Nội dung
	Hoạt đông của giáo viên
	Hoạt động của hs

	1’ 

 1’

 2’

 5’

5’

15’

4’

2’
	 1.Tổ chức.)              

                   2.Kiểm tra đồ dùng                3.Bài mới.                                                                a.Giới thiệu 
b.Bài giảng  

Hoạt động 1:   Quan sát, nhận xét

Hoạt động 2: H /dẫn cách vẽ cái bình đựng nước
Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành: 

*Hoạt đông 4:

Nhận xét –đánh giá.

 * Dặn dò:
	- Kiểm tra sĩ số lớp. 

- Kiểm tra đồ dùng học vẽ, Vở tập vẽ 2.
Gv g/thiệu bình đựng nước khác nhau để HS biết được đ/điểm, h/dáng, m/sắc của bình…
- Gv giới thiệu và gợi ý để học sinh nhận biết:

- Tùy theo vật mẫu chuẩn bị mà giáo viên gợi ý học sinh nhận xét cho phù hợp.

- Gv y/cầu HS nhìn cái bình từ nhiều hướng khác nhau để HS thấy h.dáng của nó sẽ có sự thay đổi, không giống nhau (có chỗ không thấy tay cầm hoăc chỉ thấy một phần) 

- Gv phác hình lên bảng và đặt câu hỏi: 

- Hình vẽ nào đúng (sai) so với mẫu.

- Giáo viên nhắc học sinh cách bố cục: 

+ Quan sát mẫu và ước lượng chiều cao ngang và chiều cao của cái bình để vẽ khung hình và vẽ trục.  

+ Sau đó tìm vị trí các bộ phận (nắp, quai, miệng, thân, đấy, tay, cầm) và đánh dấu vào khung hình.

+ Vẽ hình toàn bộ bằng nét phác thẳng mờ.

+ Nhìn mẫu vẽ cho đúng cái bình đựng nước.

- Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập:

+ Vẽ được cái bình đựng nước gần giống mẫu và vừa với phần giấy quy định.

+ Sau khi hoàn thành bài vẽ, học sinh tự trang trí 

- Giáo viên gợi ý học sinh làm bài:

- Gv cùng HS chọn và nhận xét  bài vẽ đẹp, khen ngợi1 số HS có bài vẽ tốt. 

- Quan sát cảnh xung quanh nơi em ở (nhà, cây, đường sá, ao hồ, ...)

 - Sưu tầm tranh, ảnh phong 
	+ Có nhiều loại bình đựng nước khác nhau.

+ Bình đựng nước gồm có nắp, miệng, thân, đáy và tay cầm.  

+ Vẽ cái bình không to, nhỏ hay lệch quá so với phần giấy đã chuẩn bị hoặc ở vở tập vẽ.

+ (H.2b)

+ Bài tập:  Vẽ cái bình đựng nước.

+ Vẽ hình vừa với phần giấy quy định.

+ Tìm tỉ lệ các bộ phận

- HS trình bày bài.

- HS nhận xét theo cảm nhận riêng.

+ tìm bài vẽ mình thích

- HS lắng nghe. 




Tiết 3 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU

- Giúp học sinh hoàn thiện vở bài tập toán.

- Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Học sinh có vở em học toán.

- Phấn màu, sỏch giỏo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	    TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	- Hỏi sáng nay các con học bài gì?
	- HS hát

- 1 HS trả lời

	
	III. Luyện tập:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Củng cố, dặn dò:


	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sỏng, cỏc con làm nốt vào vở.

- Giáo viên cho học sinh giỏi làm toán mở rộng; học sinh trung bình làm toán cơ bản.

- GV viết bài lên bảng cho học sinh làm bài.

- Hướng dẫn học sinh túm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dâi gióp ®ì häc sinh yÕu lµm bµi.

- GV chÊm mét sè bµi vµ nhËn xÐt.

- NhËn xÐt chung giê häc.

- DÆn häc sinh vÒ nhµ häc bµi, «n bµi; chuÈn bÞ bµi míi.
	- HS trả lời
- Học sinh hoàn thành bài

- HS nªu yªu cÇu cña bµi.

- HS lÇn l​ưît lµm tõng bµi.

- HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- HS làm vào vë.

- HS l¾ng nghe thùc hiÖn


Thứ tư ngày 4 tháng 5 năm 2016

Sáng 

Tiết 1: TẬP ĐỌC

ĐÀN BÊ CỦA ANH HỒ GIÁO

I. MỤC TIÊU 
 1. Kiến thức :  Đọc rành mạch toàn bài; biết ngắt, nghỉ hơi sau các dấu câu.

 2. Kỹ năng :hiểu nội dung : Hình ảnh rất đẹp, rất đáng kính trọng của anh hùng Lao Động Hồ Giáo (trả lời được CH 1,2); HS khá, giỏi trả lời được CH3

3. Thái độ : HS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC 

1.GV: Tranh minh họa  bài tập trong sách giáo khoa  .

   - Bảng phụ ghi các từ , câu , đoạn câu luyện đọc.

 2.HS :SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.                   

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

2’
	A.Kiểm tra bài cũ

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2. Luyện đọc.

*B1. GV đọc toàn bài.

*B2. Đọc từng câu.

*B3. Đọc từng đoạn trước lớp.

*B4. Đọc trong nhóm.

*B5. Thi đọc giữa các nhóm

3. Hướng dẫn tìm hiểu bài.

4. Luyện đọc lại

C. Củng cố dặn dò.
	- Gọi học sinh lên đọc bài:
- Giáo viên nhận xét.

* Giới thiệu bài.
- Giáo viên đọc mẫu  lần 1  

- yêu cầu HS đọc nối tiếp từng câu.

- Gọi HS tìm từ khó.

- Yêu cầu học sinh luyện đọc từng đoạn. 
- Chia nhóm HS và theo dõi HS đọc theo nhóm.

- Tổ chức cho các nhóm thi đọc đọc cá nhân.

- Nhận xét.

? Không khí và bầu trời mùa xuân trên đồng cỏ Ba Vì đẹp như thế nào?

? Tìm những từ ngữ, hình ảnh thể hiện tình cảm của đàn bê với anh Hồ Giáo?

? Những con bê đực thể hiện tình cảm của mình như thế nào?

? Những con bê cái thì có tình cảm gì với anh Hồ Giáo?

? Tìm những từ ngữ cho thấy đàn bê rất đáng yêu?

? Theo em vì sao đàn bê yêu quý anh Hồ Giáo như vậy?

? Vì sao anh lại dành những tình cảm đặc biệt cho đàn bê?

? Anh Hồ Giáo đã nhận được danh hiệu cao quý nào?

* Hs luyện đọc cả bài

- Gọi học sinh đọc lại toàn bài tập đọc 

gì?

- Nhận xét giờ học.
	- 3 em lên bảng đọc bài và TLCH
- 2 HS nhắc lại tên bài.

- Theo dõi giáo viên đọc mẫu 

Nối tiếp đọc câu và phát âm từ khó

- Bài văn có thể được chia làm 3 đoạn.

- Học sinh nối tiếp đọc câu kết hợp luyện ngắt giọng. 

- Lần lượt từng học sinh đọc trước nhóm.

Các nhóm cử cá nhân thi đọc cá nhân.

- Không khí: trong lành và rất ngọt ngào; bầu trời cao vút, trập trùng những đám mây trắng.

- Đàn bê quanh quẩn bên anh, như những đứa trẻ quấn quýt bên cạnh mẹ, quẩn vào chân anh.

- Chúng chạy đuổi nhau thành một vòng tròn xung quanh anh.

- Chúng dụi mõm vào người anh nũng nịu, sán vào lòng anh, quơ quơ đôi chân như đòi bế.

- Chúng vừa ăn, vừa đùa nghịch, chúng có tính cách giống như những bé trai và bé gái.

- Vì anh chăm bẵm, chiều chuộng và yêu quý chúng như con.

- Vì anh là người yêu lao động, yêu động vật như chính con người.

- Anh đã nhận được danh hiệu Anh hùng Lao động ngành chăn nuôi.

- 3 em đọc lại bài tập đọc.





Tiết 2: TOÁN

ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (tiếp)

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức :  Biết tính độ dài đường gấp khúc,chu vi hình tứ giác, hình tam giác.

2. Kỹ năng : Tính được chu vi hình tam giác, tứ giác với các độ dài cho trước.

3. Thái độ : HS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

1.GV: Bảng phụ, phấn mầu .

2.HS:SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

2’
	A. Kiểm tra bài cũ

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2. HD làm bài tập
Bài 1

Bài 2

Bài 3
C.Củng cố dặn dò.
	- Gọi HS lên chữa bài

Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên bài lên bảng.

- Nêu yêu cầu của bài tập và cho học sinh tự làm bài, sau đó gọi học sinh nêu cách tính độ dài đường gấp khúc và báo cáo kết quả.

- Giáo viên nhận xét bổ sung.

- Nêu yêu cầu của bài và cho học sinh tự làm bài.

- Yêu cầu học sinh nêu cách tính chu  vi của hình tam giác, sau đó thực hành tính.

- Nhận xét  bài 

- Yêu cầu học sinh đọc đề bài 

- Yêu cầu học sinh nêu cách tính chu  vi của hình tứ giác, sau đó thực hành tính.

- Các cạnh của hình tứ giác này có đặc điểm gì? 

- Vậy chúng ta có thể tính chi vi hình tứ giác này theo cách nào nữa? 

- Chữa bài cho học sinh.

- Nhận xét tiết học.
	- Học sinh nghe ghi nhớ.

- 1 Học sinh  nêu yêu cầu.

- 1 học sinh lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở bài tập.

- Đọc tên hình theo yêu cầu.

- 1 học sinh đọc đề.

- 1 HS nêu cách tính và tính.

- 1 HS đọc đề bài.

- Một số HS nêu.

- Chu vi hình tứ giác đó là:

 5cm + 5cm + 5cm + 5cm = 20cm

- Các cạnh bằng nhau.

- Bằng cách thực hiện phép nhân 5 cm x 4





Tiết 3: THỂ DỤC

( Đ / C  Luyến dạy )


Tiết 4: LUYỆN TỪ VÀ CÂU


TỪ TRÁI NGHĨA. TỪ CHỈ NGHỀ NGHIỆP

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức :  Dựa vào bài Đàn bê của anh Hồ Giáo, tìm được các từ trái nghĩa điền vào chỗ trống trong bảng (BT1); nêu được từ trái nghĩa với từ cho trước (BT2).

2. Kỹ năng : Nêu được ý thích hợp về công việc (cột B) phù hợp với từ chỉ nghề nghiệp (cột A) – BT3.

3. Thái độ : Hs yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC 

 1.GV: Bài tập 1,3 viết vào giấy to.phấn màu 

 2.HS :SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

28’

 2’
	A. Kiểm tra bài cũ

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2.Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 1

Bài 2

Bài  3

C. Củng cố dặn dò.
	- Gọi HS lên bảng lần lượt đặt câu ở bài tập trước.

- Nhận xét, cho từng học sinh.

* Giới thiệu bài 
- Gọi học sinh đọc  yêu cầu bài. 

- Gọi HS  đọc lại bài Đàn bê của anh Hồ Giáo.

- Dán 2 tờ giấy có ghi đề bài lên bảng. Gọi học sinh  lên bảng làm.

- Gọi học sinh  nhận xét bài của bạn trên bảng.

- Chữa bài cho học sinh.

- Tìm những từ khác, ngoài bài trái nghĩa với từ: Rụt rè, nhỏ nhẹ, từ tốn.

- Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập.

- Cho học sinh  thực hành hỏi đáp theo cặp. Sau đó gọi một số cặp trình bày trước lớp.

- Nhận xét,.

- Yêu cầu học sinh đọc đề bài.

- Dán 2 tờ giấy có ghi tên đề bài lên bảng.

- Chia lớp thành 2 nhóm, tổ chức cho học sinh  làm bài theo hình thức nối tiếp. Mỗi học sinh  chỉ được nối 1 ô. Sau 5 phút nhóm nào xong trước và đúng sẽ thắng.

- Gọi HS n/x bài từng nhóm và chốt lời giải đúng

- Tuyên dương nhóm thắng cuộc.

Nghề nghiệp

      Công việc 

Công nhân

Làm ra giấy viết, vải mặc, giày 

dép, bánh kẹo, thuốc chữa bệnh...

Nông dân

Cấy lúa, trồng khoai, nuôi lợn...

Bác sĩ

Khám và chữa bệnh.

Công an

Chỉ đường, giữ trật tự, bảo vệ 

nhân dân...

Người bán 

    hàng

Bán sách, bút, vải, bánh kẹo, đồ chơi, máy cày....

- Nhận xét tiết học – Dặn HS về tập đặt câu
	- 3 em lên làm bài theo y/c.

- 2 HS nhắc lại tên bài.

- 1 học sinh đọc yêu cầu trong sách giáo khoa. 

- 1 học sinh đọc bài. 

- 2 học sinh  lên bảng làm, dưới lớp làm vào vở.

- Học sinh tìm và đọc 

+ Bạo dạn, táo bạo

+Ngấu nghiến, hùng hục.

· Hãy giải nghĩa từng từ dưới đây bằng từ trái nghĩa với nó.

+HS 1: Từ trái nghĩa với từ trẻ con là gì?

+HS 2: Là từ người lớn
- Một số cặp học sinh thực hành hỏi đáp.

- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm.

- Quan sát và đọc thầm đề.

- Học sinh  lên bảng làm theo hình thức nối tiếp.

· Học sinh  nghe và ghi nhớ.





Chiều 
Tiết1: CHÍNH TẢ

NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức : Nghe – viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn tóm tắt truyện Người làm đồ chơi.

2. Kỹ năng :  Làm được BT 2 a/b hoặc BT 3 a/b

3. Thái độ : HS có ý thức rèn chữ giữ vở.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

1.GV:  Bảng phụ, phấn màu .

2.HS:SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.                   

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

2’


	A.Kiểm tra bài cũ

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2. Hướng dẫn HS chuẩn bị

*B1. GV đọc đoạn viết.

*B2. Viết bảng

*B3. Nghe – viết 

*B4. Chấm – chữa

3.Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 2

C. Củng cố-  dặn dò.


	- Yêu cầu học sinh viết các từ sau: 

*Âm mưu, Quốc Toản, nghiến răng, xiết chặt, qủa cam. 

- Giáo viên nhận xét học sinh.

* Giới thiệu bài.

- Giáo viên đọc mẫu  đoạn cần viết 1 lần. 

- Gọi học sinh đọc lại.

? Bác Nhân làm nghề gì?

? Vì sao bác Nhân định chuyển về quê?

- Đoạn văn  có mấy câu? 

- Tìm những chữ được viết hoa trong bài?

- Vì sao phải viết hoa?

*Hướng dẫn viết từ khó:

- Yêu cầu học sinh tìm, đọc các tiếng khó viết.

- Yêu cầu học sinh viết các từ này.

- Chỉnh sửa lỗi cho những HS viết sai chính tả 

Viết bài: Giáo viên đọc bài cho học sinh viết. 
*Soát lỗi 

Giáo viên đọc bài, dừng lại phân tích các chữ khó cho học sinh soát lỗi.

*Chấm bài:  Thu và chấm 1 số bài 

- Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài. 

- Yêu cầu HS làm bài vào vở bài tập.

- Gọi học sinh  nhận xét bài của bạn trên bảng.

- Nhận xét học sinh.

- Nhận xét tiết học.

- Yêu cầu về nhà làm lại bài tập chính tả và chuẩn bị bài sau. 
	- 2 em lên bảng viết.

- Lớp viết vào bảng con.

- 2 HS nhắc lại tên bài.

Học sinh đọc thầm theo. 

- Học sinh đọc bài.

- Bác Nhân là người nặn đồ chơi bằng bột màu và bán rong trên các vỉa hè.

- Vì đồ chơi bằng nhựa đã xuất hiện, không ai mua đồ chơi bằng bột nữa.

- Đoạn văn có 3 câu.

- Bác, Khi, Nhân, Một.

- Vì Nhân là tên riêng của người. Còn các chữ khác là đầu dòng.

- Người, nặn đồ chơi, chuyển nghề, lấy tiền, cuối cùng....
- 2 học sinh lên bảng viết, dưới lớp viết vào vở nháp. 

- HS chú ý nghe và viết.
-Soát lỗi, sửa lỗi sai và ghi tổng số lỗi ra lề vở.

- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm  

- 2 HS  lên làm bài cả lớp làm vào vở.

- HS nhận xét bài của bạn.




TiÕt 2 : Thñ c«ng

  ¤n tËp

I. Môc tiªu :

 1.KiÕn thøc: HS n¾m ch¾c quy tr×nh lµm 1 s¶n phÈm mµ m×nh thÝch.

 2.KÜ n¨ng:

      + §¸nh gi¸ kiÕn thøc, kÜ n¨ng cña HS qua s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng s¶n phÈm thñ c«ng ®· häc lµm.

      + Th«ng qua kÕt qu¶ kiÓm tra, GV ®iÒu chØnh ph­¬ng ph¸p d¹y häc ®Ó ®¹t kÕt qu¶ tèt.

 3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS say mª lµm ®å ch¬i

II. §å dïng d¹y -  häc :
      + Mét sè s¶n phÈm thñ c«ng ®· häc.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y -  häc chñ yÕu :

	TG
	Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
	Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
	Ho¹t ®éng cña häc sinh

	5’

3’




27’











5’
	A.KTBC: 

B. Bµi míi :

1) Giíi thiÖu bµi 

2) Néi dung thi :

3. §¸nh gi¸ :

c. Cñng cè, dÆn dß :
	A.KTBC: 

    KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ vËt liÖu vµ dông cô lµm s¶n phÈm cña HS.

Trong tiÕt häc h«m nay, c¸c em sÏ «n tËp, thùc hµnh thi khÐo tay lµm ®å ch¬i theo ý thÝch. Ghi ®Çu bµi.

- HS tù chän lµm mét trong nh÷ng s¶n phÈm thñ c«ng ®· häc.

- GV cho HS quan s¸t c¸c mÉu s¶n phÈm thñ c«ng ®· häc.

- Yªu cÇu chung ®Ó thùc hiÖn mét trong nh÷ng s¶n phÈm trªn lµ nÕp gÊp, c¾t ph¶i th¼ng, ph¼ng, ®óng quy tr×nh kÜ thuËt.

- Yªu cÇu HS lµm bµi 

§¸nh gi¸ kÕt qu¶ kiÓm tra qua s¶n phÈm thùc hµnh theo 2 møc :

+ Hoµn thµnh :

· NÕp gÊp, ®­êng c¾t th¼ng. 

· Thùc hiÖn ®óng quy tr×nh.

· D¸n c©n ®èi, ph¼ng.

+ Ch­a hoµn thµnh :

· NÕp gÊp, ®­êng c¾t kh«ng th¼ng.

· Thùc hiÖn kh«ng ®óng quy tr×nh

· Ch­a lµm ra s¶n phÈm


	- HS quan s¸t.

- HS lµm bµi kiÓm tra.





Tiết 3 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU

- Giúp học sinh hoàn thiện vở bài tập toán.

- Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Học sinh có vở em học toán.

- Phấn màu, sỏch giỏo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	    TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	- Hỏi sáng nay các con học bài gì?
	- HS hát

- 1 HS trả lời

	
	III. Luyện tập:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Củng cố, dặn dò:


	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sỏng, cỏc con làm nốt vào vở.

- Giáo viên cho học sinh giỏi làm toán mở rộng; học sinh trung bình làm toán cơ bản.

- GV viết bài lên bảng cho học sinh làm bài.

- Hướng dẫn học sinh túm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dâi gióp ®ì häc sinh yÕu lµm bµi.

- GV chÊm mét sè bµi vµ nhËn xÐt.

- NhËn xÐt chung giê häc.

- DÆn häc sinh vÒ nhµ häc bµi, «n bµi; chuÈn bÞ bµi míi.
	- HS trả lời
- Học sinh hoàn thành bài

- HS nªu yªu cÇu cña bµi.

- HS lÇn l​ưît lµm tõng bµi.

- HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- HS làm vào vë.

- HS l¾ng nghe thùc hiÖn



Tiết 4 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU

- Giúp học sinh hoàn thiện vở bài tập toán.

- Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Học sinh có vở em học toán.

- Phấn màu, sỏch giỏo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	    TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	- Hỏi sáng nay các con học bài gì?
	- HS hát

- 1 HS trả lời

	
	III. Luyện tập:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Củng cố, dặn dò:


	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sỏng, cỏc con làm nốt vào vở.

- Giáo viên cho học sinh giỏi làm toán mở rộng; học sinh trung bình làm toán cơ bản.

- GV viết bài lên bảng cho học sinh làm bài.

- Hướng dẫn học sinh túm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dâi gióp ®ì häc sinh yÕu lµm bµi.

- GV chÊm mét sè bµi vµ nhËn xÐt.

- NhËn xÐt chung giê häc.

- DÆn häc sinh vÒ nhµ häc bµi, «n bµi; chuÈn bÞ bµi míi.
	- HS trả lời
- Học sinh hoàn thành bài

- HS nªu yªu cÇu cña bµi.

- HS lÇn l​ưît lµm tõng bµi.

- HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- HS làm vào vë.

- HS l¾ng nghe thùc hiÖn


Thứ năm ngày 5 tháng 5 năm 2016

Sáng 


Tiết 1: TẬP VIẾT
ÔN CÁC CHỮ HOA A, M, N, Q, V ( KIỂU 2)

I/MỤC TIÊU 

1.Kiến thức :  Viết đúng các chữ hoa kiểu 2: A, M, N, Q, V (mỗi chứ 1 dòng); viết đúng các tên riêng có chữ hao kiểu 2: Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh (mỗi tên riêng 1 dòng).

2. Kỹ năng : HS viết và nối chữ đúng qui định.

3. Thái độ : HS có ý thức rèn chữ giữ vở.

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC 

  1.GV: Mẫu chữ A, M, N, Q, V hoa (kiểu 2) đặt trong khung chữ, có đủ các đường kẻ và đánh số các đường kẻ. 

   - Viết mẫu các cụm từ ứng dụng  lên bảng.

 2.HS : Bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.                   

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

2’
	A. Kiểm tra bài cũ

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2. Hướng dẫn viết chữ hoa V

*B1. Hướng dẫn quan sát và nhận xét.

*B2. Viết bảng

3. Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng 

*B1.Giới thiệu cụm từ ứng dụng 

*B2. Viết bảng

4.Hướng dẫn viết vào vở.

C. Củng cố dặn dò.


	- Gọi học sinh lên viết chữ V hoa và cụm từ ứng dụng Việt Nam thân yêu
- Giáo viên nhận xét
* Giới thiệu bài.

- Yêu cầu học sinh  quan sát và nói lại quy trình  viết các chữ hoa A, M, N, Q, V ( kiểu 2).

- Gọi học sinh  nhận xét, bổ sung.

- Giáo viên có thể nêu lại quy trình viết các chữ hoa như đã viết cụ thể ở từng bài.

- Yêu cầu học sinh viết chữ  hoa A, M, N, Q, V

(kiểu 2) vào bảng con.

- Giáo viên nhận xét, sửa lỗi.

Yêu cầu học sinh đọc các cụm từ ứng dụng:

*Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh.
- Nhận xét gì về các cụm từ ứng dụng?

- GV  giải thích thêm về các tên của Bác Hồ.

*Quan sát và nhận xét .

- So sánh chiều cao của các chữ hoa với chữ thường. 

- Giáo viên nhận xét sửa sai.

- Yêu cầu học sinh viết vào bảng. 

- Yêu cầu học sinh lần lượt viết vào vở.

 - Giáo viên theo dõi uốn nắn chú ý cách cầm viết, tư thế viết.

- Thu và chấm 1 số bài. 

- Giáo viên nhận xét tuyên dương.

-Hoàn thành bài viết của mình vào tiết HDH.
	 - 2 em lên bảng viết, dưới lớp viết vào bảng con .

- 2 HS nhắc lại tên bài.

- HS  nêu nhận xét, quy trình viết các chữ hoa như đã hướng dẫn ở các tiết trước.

- Nhận xét, bổ sung.

- Theo dõi.

- Học sinh viết theo hướng dẫn của giáo viên.

- Học sinh đọc nối tiếp. 
- Đều là các từ chỉ tên riêng.

- Học sinh  nghe và ghi nhớ.

- Chữ hoa A, M, N, Q, V ( kiểu 2) đều cao 2 ly rưỡi, chữ g, h cao 2 ly rưỡi, các chữ còn lại cao 1 ly.

- HS lên bảng viết, dưới lớp viết vào viết bảng con từng chữ.

- Häc sinh viÕt bµi theo yªu cÇu cña gi¸o viªn.





Tiết 2:  TOÁN



 LUYỆN TẬP CHUNG 

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức :  Biết đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 1000.

2. Kỹ năng : Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20. Biết tính chu vi hình tam giác.

3. Thái độ : HS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Bảng phụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU .

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  4’

30’

   2’
	A.Kiểm tra bài cũ

B.Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2. HD làm bài tập

Bài 1

Bài 2

Bài 3 ( cột 1 )
Bài 4.

C. Củng cố dặn dò.
	- Gọi HS đọc các bảng cộng đã học.

- Nhận xét.

* Giới thiệu – ghi tên bài.

- Gọi HS nêu yêu cầu.

- yêu cầu HS điền vào vở.

? Trong các dãy số trên, hai số liền nhau hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?

- Hỏi Hs cách so sánh các số có ba chữ số.

- yêu cầu HS làm vào vở

- yêu cầu Hs tự làm vào vở.

- Gọi HS nêu yêu cầu

? Đồng hồ A chỉ mấy giờ?

? Cách đọc nào chỉ 1 giờ 30 phút?

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài sau :
	- Thực hiện theo yêu cầu.

- HS nêu.

- Thực hành làm bài.

- Trả lời.

- Vài HS trả lời

- Thực hành làm bài.

- Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc nào?

- Chỉ 1 giờ 30 phút.

- Phần c



Tiết 3 + 4 : TIẾNG ANH

( Đ / C Giang dạy)

Tiết 2 : ĐỌC SÁCH

( Đ / C Hằng dạy)

Tiết 3 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU

- Giúp học sinh hoàn thiện vở bài tập toán.

- Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Học sinh có vở em học toán.

- Phấn màu, sỏch giỏo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	    TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	- Hỏi sáng nay các con học bài gì?
	- HS hát

- 1 HS trả lời

	
	III. Luyện tập:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Củng cố, dặn dò:
	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sỏng, cỏc con làm nốt vào vở.

- Giáo viên cho học sinh giỏi làm toán mở rộng; học sinh trung bình làm toán cơ bản.

- GV viết bài lên bảng cho học sinh làm bài.

- Hướng dẫn học sinh túm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dâi gióp ®ì häc sinh yÕu lµm bµi.

- GV chÊm mét sè bµi vµ nhËn xÐt.

- NhËn xÐt chung giê häc.

- DÆn häc sinh vÒ nhµ häc bµi
	- HS trả lời
- Học sinh hoàn thành bài

- HS nªu yªu cÇu cña bµi.

- HS lÇn l​ưît lµm tõng bµi.

- HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- HS làm vào vë.

- HS l¾ng nghe thùc hiÖn


Thứ sáu ngày 6 tháng 5 năm 2016

Sáng 


Tiết 1: TẬP LÀM VĂN



       KỂ NGẮN VỀ NGƯỜI THÂN

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức :  Dựa vào các câu hỏi gợi ý, kể được một vài nét về nghề nghiệp của người thân 
2. Kỹ năng :  Biết viết lại những điều đã kể thành một đoạn văn ngắn.
3. Thái độ : Hs yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC 
1.GV: Bảng  phụ ghi sẵn các câu hỏi gợi ý. 

2.HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

3’


	A. Kiểm tra bài cũ.

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2. Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 1

.Bài 2

C. Củng cố, dặn dò: 


	- Gọi 5 học sinh lên đọc đoạn văn kể về một việc tốt của em hoặc của bạn em.

- Giáo viên nhận xét 

* Giới thiệu bài.
Gọi học sinh đọc yêu cầu.

- Giáo viên treo tranh đã sưu tầm để học sinh  định hình nghề nghiệp, công việc.

- Gọi học sinh tập nói. Nhắc nhở học sinh phải nói rõ 3 ý để người khác nghe và biết được nghề nghiệp, công việc và ích lợi của công việc đó.

- Sau mỗi học sinh  nói giáo viên  gọi 1 học sinh  khác và hỏi: Em biết gì về bố ( mẹ, chú, anh, chị...) của bạn?

- Giáo viên sửa câu cho học sinh  nếu sai.

- khen những học sinh  nói tốt.

- Giáo viên  nêu yêu cầu và để học sinh  tự viết.

- Gọi học sinh  đọc bài của mình.

- Gọi học sinh  nhận xét bài của bạn.

- khen những bài viết tốt.

- Nhận xét tiết học .

- Dặn HS về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài kiểm tra.
	- 5  em đọc bài của mình.

- 1 HS đọc y/c và câu hỏi gợi ý, cả lớp theo dõi trong SGK

- Học sinh quan sát và trả lời 

- Một số học sinh kể.

- Học sinh  trình bày lại theo ý bạn nói.

- Tìm ra các bạn nói hay nhất.

-HS viết vào vở.

- Một số HS đọc bài trước lớp.

- Nhận xét bài của bạn.





Tiết 2 :  TOÁN



 LUYỆN TẬP CHUNG 

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức :  Thuộc bảng nhân chia đã học để tính nhẩm..

2. Kỹ năng : Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100. Biết tính chu vi hình tam giác.

3. Thái độ : HS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

1.GV: Bảng phụ, phấn màu.

2.HS: SGK 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

   2’
	A.Kiểm tra bài cũ

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2.HD làm bài tập

Bài 1

Bài 2

Bài 3
C. Củng cố dặn dò.
	- Gọi Hs đọc các bảng nhân, chia đã học.

- Nhận xét.

- Giới thiệu – ghi tên bài

- Gọi HS nêu yêu cầu.

- yêu cầu Hs tự làm vào vở.

- Hỏi HS cách đặt tính và cách thực hiện.

- yêu cầu Hs tự làm VBT

? Muốn tính chu vi hình tam giác ta làm ntn ?

- Gọi Hs lên chữa bài

- Nhận xét giờ học.
	- HS nêu.

- Thực hành làm bài rồi lên chữa bài.

- Vài HS trả lời.

- Thực hành làm bài.

- Tính tổng độ dài các cạnh.

- Thực hành làm bài.

Bài giải.

Chu vi hình tam giác là:

3 + 5 + 6 = 14 ( cm )

Đáp số : 14 cm


Tiết 3:  CHÍNH TẢ



ĐÀN BÊ CỦA ANH HỒ GIÁO

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức : Nghe – viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn tóm tắt bài “ Đàn bê của anh Hồ Giáo”

2. Kỹ năng :  Làm được BT 2 a/b hoặc BT 3 a/b

3. Thái độ : HS có ý thức rèn chữ giữ vở.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

 1.GV: Bảng phụ.

 2.HS :SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.                   

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

2’


	A. Kiểm tra bài cũ
B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

 2. Hướng dẫn HS chuẩn bị

*B1. GV đọc đoạn viết.

B2. Viết bảng

B3. Nghe – viết 

B4.Chấm – chữa

3.Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 2

C. Củng cố-  dặn dò.


	- Yêu cầu học sinh viết các từ sau: trồng trọt, chăn nuôi, cá chép, cá trắm. 
- Giáo viên nhận xét cho HS.

* Giới thiệu bài.

- Giáo viên đọc mẫu  đoạn cần viết 1 lần. 

- Gọi học sinh đọc lại.

? Tìm tên riêng trong bài chính tả?

? Đoạn văn  có mấy câu? 

*Hướng dẫn viết từ khó:

- Yêu cầu học sinh tìm, đọc các tiếng khó viết.

- Yêu cầu học sinh viết các từ này.

- Chỉnh sửa lỗi cho những HS viết sai chính tả 

Viết bài: Giáo viên đọc bài cho học sinh viết. 
*Soát lỗi 

Giáo viên đọc bài, dừng lại phân tích các chữ khó cho học sinh soát lỗi.

*Chấm bài:  Thu và chấm 1 sốbài 

- Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài. 

- Yêu cầu HS làm bài vào vở bài tập.

- Gọi học sinh  nhận xét bài của bạn trên bảng.

- Nhận xét học sinh.

- Nhận xét tiết học.

- Yêu cầu về nhà làm lại bài tập chính tả và chuẩn bị bài sau. 
	- 2 em lên bảng viết.

- Lớp viết vào bảng con.

- 2 HS nhắc lại tên bài.

Học sinh đọc thầm theo. 

- Học sinh đọc bài.

- Vài HS tìm

- Đoạn văn có 4 câu.

- quấn quýt, quẩn, quẩng, quơ quơ.
- 2 học sinh lên bảng viết, dưới lớp viết vào vở nháp. 

- HS chú ý nghe và viết.
-Soát lỗi, sửa lỗi sai và ghi tổng số lỗi ra lề vở.

- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm  

- 2 HS  lên làm bài cả lớp làm vào vở.

- HS nhận xét bài của bạn.





Tiết 4: SINH HOẠT LỚP

NHẬN XÉT TUẦN 34 

I.MỤC TIÊU :

- HS biết được những ưu điểm, những hạn chế về các mặt trong tuần 34.

- Biết đưa ra biện pháp khắc phục những hạn chế  của bản thân.

- Giáo dục HS thái độ học tập đúng đắn, biết nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện bản thân.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :      - Cờ thi đua
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	3’

15’

15’

2’
	1. Ổn định tổ chức

2. Sinh hoạt tổ

3. Sinh hoạt lớp

4. Củng cố dặn dò:
	-Ổn định tổ chức , giới thiệu nội dung yêu cầu giờ sinh hoạt

- HD các tổ tổ chức sinh hoạt

- Yêu cầu từng tổ lên báo cáo kết quả thi đua .

-GV nhận xét xếp cờ thi đua.

- Phát động phong trào thi đua tuần 35. 

 - GV nhận xét giờ học 

- Nh ắc HS thực hiện tốt nội quy của trường lớp.
	-Các tổ tổ chức sinh hoạt , nhận xét thi đua trong tổ .

- Các tổ trưởng lên báo cáo kết quả thi đua của tổ mình .

-Tổ khác nhận xét bình cờ .

- HS lắng nghe 



TUẦN 35

Thứ hai ngày 9 tháng 5 năm 2016

Sáng 

Tiết 1 :CHÀO CỜ

Tập chung toàn trường

Tiết 2: TOÁN


 LUYỆN TẬP CHUNG 

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức :  Thuộc bảng nhân chia đã học để tính nhẩm..

2. Kỹ năng : Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100. Biết tính chu vi hình tam giác.

3. Thái độ : HS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

1.GV: Bảng phụ, phấn màu.

2.HS: SGK 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4’

30’

   2’
	A.Kiểm tra bài cũ

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2.HD làm bài tập

Bài 1

Bài 2

Bài 3
C. Củng cố dặn dò.
	- Gọi Hs đọc các bảng nhân, chia đã học.

- Nhận xét.

- Giới thiệu – ghi tên bài

- Gọi HS nêu yêu cầu.

- yêu cầu Hs tự làm vào vở.

- Hỏi HS cách đặt tính và cách thực hiện.

- yêu cầu Hs tự làm VBT

? Muốn tính chu vi hình tam giác ta làm ntn ?

- Gọi Hs lên chữa bài

- Nhận xét giờ học.
	- HS nêu.

- Thực hành làm bài rồi lên chữa bài.

- Vài HS trả lời.

- Thực hành làm bài.

- Tính tổng độ dài các cạnh.

- Thực hành làm bài.

Bài giải.

Chu vi hình tam giác là:

3 + 5 + 6 = 14 ( cm )

Đáp số : 14 cm


Tiết 3:                                          TẬP ĐỌC

ÔN TẬP  TIẾT 1

I. MỤC TIÊU :

    1.Kiến thức : - Đọc rõ ràng rành mạch các bài TĐ đã học từ tuần 28 đến tuần 34 ( phát âm rõ tốc độ khoảng 50 tiếng / phút ); hiểu ý chình của đoạn, nội dung của bài ( trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc )

   2.Kĩ năng: - Biết thay thế cụm từ khi nào bằng các cụm từ bao giờ, lúc nào, mấy giờ trong các câu ở BT2; ngắt đoạn văn cho trước thành 5 câu rõ ý ( BT3 )

      HS khá, giỏi đọc tương đối lưu loát các bài TĐ tuần 28 đến tuần 34 ( tốc độ đọc trên 50 tiếng / phút )

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

   1.GV: Phiếu ghi sẵn tên các bài T§ và HTL tuần 28 -> 34.
   2.HS:SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	3’
30’

  2’
	A.Giới thiệu

B.Bài mới .

1) HÑ 1: Kieåm tra ñoïc.
2) HĐ 2:Ôn cách đặt câu hỏi với cụm từ khi nào 

3) HĐ 3: Ôn tập vềdấu chấm.

C. Củng cố dặn dò :
	-Giới thiệu mục tiêu bài học.

-Đưa ra các phiếu ghi tên các bài tập đọc.

-Nhận xét.

Bài 2:

-Bài tập yêu cầu gì?

-Nhận xét   .

Bài 3: 

Bài tập yêu cầu gì?

-Nhận xét – sửa bài.

-Nhận xét tiết học.

-Nhắc HS về nhà ôn bài.
	-8 – 10 HS lên bốc thăm về chỗ chuẩn bị 2’ lên đọc bài và trả lời câu hỏi SGK.

-2-3HS đọc bài.

Thay cụm từ khi nào?

-Hình thành nhóm và thảo luận.

-Nối tiếp trính bày kết quả.

-Nhận xét.

-2-3HS đọc đề bài.

-Điền dấu chấm và dấu phẩy vào chỗ thích hợp.

-Làm vào vở bài tập.

-1HS lên bảng làm





Tiết 4: TẬP ĐỌC

ÔN  TẬP  TIẾT 2

I. MỤC TIÊU:

  1.Kiến thức : Đọc rõ ràng rành mạch các bài TĐ đã học từ tuần 28 đến tuần 34 ( phát âm rõ tốc độ khoảng 50 tiếng / phút ); hiểu ý chình của đoạn, nội dung của bài ( trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc )

- Tìm được vài từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ, đặt được câu với 1 từ chỉ màu sắc tìm được ( BT2,BT3 )

2.Kĩ năng:- Đặt được câu hỏi có cụm từ khi nào ( 2 trong số 4 câu ở BT4 )

 -HS khá, giỏi tìm đúng các từ chỉ màu sắc ( BT3) thực hiện được đầy đủ BT4

II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC

1.GV: Phiếu ghi sẵn các bài tập đọc, học thuộc lòng.

2.HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	3’ 

30’

2’
	A.Giới thiệu

B.Bài mới .

1) HÑ 1: Kieåm tra ñoïc.

2) HĐ 2:Ôn từ ngữ chỉ mầu sắc

3) HĐ 3: Ôn tập về cách đặt câu.

4) HDD4: Ôn tập về cách đặt câu với cụm từ “khi nào “?

C. Củng cố dặn dò :
	-Giới thiệu mục tiêu bài học.

-Đưa ra các phiếu ghi tên các bài tập đọc.

-Nhận xét.

Bài 2:

-Bài tập yêucầu gì?

-Nhận xét sửa bài.

Bài 2b:

-Bài tập yêu cầu gì?

-Nhận xét – sửa bài.

Bài 3:

-Bài tập yêu cầu gì?

-Nhận xét 

-Nhận xét tiết học.

-Nhắc HS về ôn tập.
	-8 – 10 HS lên bốc thăm về chỗ chuẩn bị 2’ lên đọc bài và trả lời câu hỏi SGK.

-2-3HS đọc đề.

-Tìm các từ ngữ chỉ màu sắc.

Xanh, xanh mát, xanh ngắt, đỏ, đỏ, tươi, đỏ thắm ….

-2-HS đọc.

-Đặt câu với mỗi từ vừa tìm được ở trên.

Thảo luận theo cặp.

-Thi đặt câu với các từ đó.

+Dòng suối quê em xanh mát

……

-2-3HS đọc đề.

-Đặt câu với cụm từ khi nào?

-Nối tiếp nhau đọc câu.




 Chiều

 Tiết 1:NHIÊN XÃ HỘI 

ÔN TẬP TỰ NHIÊN

I.MỤC TIÊU:


1.Kiến thức :- Khắc sâu kiến thức đã học về thực vật,động vật,nhận biết bầu trời ban ngày và ban đêm.

2.Kĩ năng :- Có ý thức yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên.

3.Thái độ :- Yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1.GV: Các hình vẽ trong SGK, các câu hỏi. 

2.HS :SGK

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	3’ 

30’

2’
	A. Kiểm tra bài cũ 

B.Bài mới :   

 1) Giới thiệu bài 

 2)Các hoạt động :

HĐ1: Ai nhanh tay  nhanh mắt 

HĐ2:Trò chơi: “Ai về nhà nhanh”

C. Củng cố , 
	.- Mặt trời lặn ở phương nào và mọc ở phương nào ?

- Giới thiêu bài , ghi đầu bài

-Treo bảng phụ

-Nêu luật chơi.

* KL:Loài vật và cây cối sống ở khắp mọi nơi 

-Treo tranh bài  32

-Phổ biến luật chơi

Nhận xét tuyên dương

- Nhận xét tiết học,.
	HS trả lời. Bạn nhận xét.

- Vài em nhắc lại tên bài

-Hình thành nhóm và thực hiện

-Nghe.

-2 - 3HS nhắc lại kết luận.

-Quan sát tranh và thực hiện chơi: Mỗi đội cử 5 người chơi.

-Người thứ nhất xác định ngôi nhà, người thứ 2 xác định hướng ngôi nhà ….

-Thực hiện chơi

-Đội nào xác định đúng hơn sẽ thắng.


Tiết 2:CHÍNH TẢ 

ÔN TẬP TIẾT 3

I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:  - Đọc rõ ràng rành mạch các bài TĐ đã học từ tuần 28  tuần 34 hiểu ý chình của đoạn, nội dung của bài ( trả lời được câu hỏi về nội dung 

2. Kĩ năng :     - Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ ở đâu đặt đúng dấu chấm hỏi, dấu phẩy vào chỗ trống trong đoạn văn ( BT3)

3.Thái độ : Yêu thích tiếng việt

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :  

 1.GV : Phiếu ghi tên các bài tập đọc

 2. HS : SGK, 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	3’ 

30’

2’
	A.Giới thiệu bài 

B.Bài mới .

1)  Kiểm tra đọc.

2) Ôn tập cách đặt câu hỏi có cụm từ “ ở đâu”?

3) ôn tập về cách sử dụng dấu phẩy, dấu chấm 
C.Củng cố 
	-Giới thiệu mục tiêu bài học.
-Đưa ra các phiếu ghi tên các bài tập đọc.

-Nhận xét .

Bài 2:

-Bài tập yêucầu gì?

-Nhận xét chữa bài.
Bài 3:

-Bài tập yêu cầu gì?

-Nhận xét – chữa bài

-Nhận xét tiết học.
	-8 – 10 HS lên bốc thăm về chỗ chuẩn bị 2’ lên đọc bài và trả lời câu hỏi SGK.

-2-3HS đọc đề.

-Đặt câu hỏi với cụm từ ở đâu?

-1HS  đọc 4 câu văn.

-Làm vào vào vở.

-nối tiếp nêu kết quả.

a)Đàn trâu đang tung tăng gặm cỏ ở đâu?

b)Chú mèo mướp vẫn nằm lì ở đâu?

c)Tàu Phương Đông buông neo ở đâu?

d) Một chú bé đang đam mê thổi sáo ở đâu?
2HS đọc đề bài.

-Làm vào vở. 1HS lên bảng.

Chuyến này, ….. chữ nào?

….. là bác sĩ răng, …. Răng nào



Tiết 3 : THỂ DỤC 
( Đ /C Luyến dạy )

Thứ ba ngày 10 tháng 5 năm 2016 

 Sáng

Tiết 1 : ÂM NHẠC 

( Đ /C Hảo dạy )


Tiết 2 :TOÁN

LUYỆN TẬP CHUNG 

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức :  Biết so sánh các số.

2. Kỹ năng : Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100. Biết làm tính cộng, trừ không nhớ các số có ba chữ số.

- Biết giải bài toán về ít hơn có liên quan đến đơn vị đo độ dài.

3. Thái độ : HS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

 1.GV: Bảng phụ , phấn màu 

2.HS :SGK.


 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động cđa thầy
	Hoạt động cđa trß

	  4’

30’

2’
	A. Kiểm tra bài cũ

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

b. HD làm bài tập

Bài 2

Bài 3

Bài 4

C. Củng cố -dặn dò.
	- Gọi Hs đọc các bảng nhân, chia đã học.

- Nhận xét.

- Giới thiệu – ghi tên bài

- Gọi HS nêu yêu cầu.

- yêu cầu Hs tự làm vào vở.

- Hỏi HS cách đặt tính và cách thực hiện.

- yêu cầu Hs tự làm VBT

- Gọi Hs nêu yêu cầu

- Gọi Hs lên chữa bài

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài sau:
	- HS nêu.

- Thực hành làm bài rồi lên chữa bài.

- Vài HS trả lời.

- Thực hành làm bài.

- HS nêu.

- HS làm vào vở.

Bài giải.

Tấm vải hoa dài là:

40 – 16 = 24 ( m ) 

Đáp số : 24 m vải



Tiết 3:LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

ÔN  TẬP  TIẾT 4

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến  thức :

    - Đọc rõ ràng rành mạch các bài TĐ đã học từ tuần 28 đến tuần 34 ( phát âm rõ tốc độ khoảng 50 tiếng / phút ); hiểu ý chình của đoạn, nội dung của bài ( trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc )

2.Kĩ năng :

    - Biết đáp lời chúc mừng theo tình huống cho trước ( BT2); biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ như thế nào ( BT3).

3.Thái độ : HS Yêu thích tiếng việt

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC 

1.GV:Phiếu ghi các bài tập đọc và học thuộc lòng tuần 28 -> 34.

2.HS :SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	3’ 

30’

2’
	A.Giới thiệu bài 

B.Bài mới .

1)  Kiểm tra đọc.

2) 2) Ôn tập cách đáp lời chức mừng 

3) Ôn tập cách đặt câu hỏi có cụm từ “ Khi nào”?

C.Củng cố dặn dò 
	-Giới thiệu mục tiêu bài học.

-Đưa ra các phiếu ghi tên các bài tập đọc.

-Nhận xét.

Bài 2:

-Bài tập yêucầu gì?

-Nhận xét sửa bài.

Bài 3:

-Bài tập yêu cầu gì?

-Nhận xét chữa bài.

-Thu chấm một số vở.

-Nhận xét tiết học.

-Nhắc HS về ôn bài.
	-8 – 10 HS lên bốc thăm về chỗ chuẩn bị 2’ lên đọc bài và trả lời câu hỏi SGK.
-2-3HS đọc đề.

- Nói lời đáp của em?

-1HS đọc 3 tình huống.

-Thảo luận nhóm nói lời đáp của em

-một số nhóm trình bày trước lớp.

-2HD đọc đề bài.

-Đặt câu hỏi với cụm từ khi nào?

-Làm vào vở bài tập.

2HS đọc bài làm.





Tiết 4: TẬP ĐỌC                                               

ÔN TẬP  TIẾT 5

I. MỤC TIÊU:

 1.Kiến thức :

    - Đọc rõ ràng rành mạch các bài TĐ đã học từ tuần 28 đến tuần 34 ( phát âm rõ tốc độ khoảng 50 tiếng / phút ); hiểu ý chình của đoạn, nội dung của bài ( trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc )

2. Kĩ năng:

   - Biết đáp lời khen ngợi theo tình huống cho trước ( BT2); biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ vì sau ( BT3).

 3.Thái độ : HS Yêu thích tiếng việt

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC

1.GV: Phiếu ghi tên các bài tập đọc.

2.HS : SGK, 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	3’ 

30’

2’
	A.Giới thiệu bài 

B.Bài mới .

1)  Kiểm tra đọc.

2) Ôn tập cách đáp lời chức mừng 

3) Ôn tập cách đặt câu hỏi có cụm từ “ Khi nào”?

C.Củng cố dặn dò :
	-Giới thiệu mục tiêu bài học.

-Đưa ra các phiếu ghi tên các bài tập đọc.

-Nhận xét.

Bài 2:

-Bài tập yêucầu gì?

-Nhận xét sửa bài.

Bài 3:

-Bài tập yêu cầu gì?

-Nhận xét chữa bài.

-Thu chấm một số vở.

-Nhận xét tiết học.

-Nhắc HS về ôn bài.
	-8 – 10 HS lên bốc thăm về chỗ chuẩn bị 2’ lên đọc bài và trả lời câu hỏi SGK.

-2-3HS đọc đề.

- Nói lời đáp của em?

-1HS đọc 3 tình huống.

-Thảo luận nhóm nói lời đáp của em

-một số nhóm trình bày trước lớp.

-2HD đọc đề bài.

-Đặt câu hỏi với cụm từ khi nào?

-Làm vào vở bài tập.

2HS đọc bài làm.





Chiều 

Tiết 1: KỂ CHUYỆN 

ÔN TẬP  TIẾT 6

I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức :   - Đọc rõ ràng rành mạch các bài TĐ đã học từ tuần 28 đến tuần 34 ( phát âm rõ tốc độ khoảng 50 tiếng / phút ); hiểu ý chình của đoạn, nội dung của bài ( trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc )

2. Kĩ năng :     - Biết đáp lời từ chối theo tình huống cho trước ( BT2); tìm được bộ phận trong câu trả lời cho câu hỏi Để làm gì? ( BT3); điền đúng dấu chấm than, dấu phẩy vào chỗ trống trong đoạn văn ( BT4) 

3.Thái độ : HS Yêu thích tiếng việt

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

1.GV: Phiếu ghi tên các bài tập đọc.

2.HS : SGK, 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	3’ 

30’

2’
	A.Giới thiệu bài 

B.Bài mới .

1)  Kiểm tra đọc.

2) Ôn tập cách đáp  lời khen ngợi
3) Ôn tập cách đặt câu hỏi có cụm từ “ Vì sao”?

C.Củng cố dặn dò : 


	Giới thiệu mục tiêu bài học.

-Đưa ra các phiếu ghi tên các bài tập đọc.

-Nhận xét.

Bài 2:

-Bài tập yêucầu gì?

-Nhận xét sửa bài.

Bài 3:

-Bài tập yêu cầu gì?

-Nhận xét chữa bài.

-Thu chấm một số vở.

-Nhận xét tiết học.

-Nhắc HS về ôn bài
	8 – 10 HS lên bốc thăm về chỗ chuẩn bị 2’ lên đọc bài và trả lời câu hỏi SGK.

-2-3HS đọc đề.

- Nói lời đáp của em?

-Thảo luận cặp đôi đóng vai.

-Một số cặp HS lên đóng vai.

-2HS đọc đề bài.

Đặt câu với cụm từ vì sao?

-Làm vào vở.

-Nối tiếp đọc trước  lớp





Tiết 2:TẬP VIẾT 

ÔN TẬP TIẾT 7
I. MỤC TIÊU:

 1.KiẾN thức :   - Đọc rõ ràng rành mạch các bài TĐ đã học từ tuần 28 đến tuần 34 ( phát âm rõ tốc độ khoảng 50 tiếng / phút ); hiểu ý chình của đoạn, nội dung của bài ( trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc )
    2.Kĩ năng:- Biết đáp lời an ủi theo tình huống cho trước ( BT2) dựa vào tranh, kể lại được câu chuyện đúng ý và đặt tên cho câu chuyện vừa kể ( BT3)

3.Thái độ : HS Yêu thích tiếng việt

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  1.GV : Phiếu  ghi tên các bài tập đọc từ tuần 28  - 34. 

  2.HS : VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	3’ 

30’

2’
	A.Giới thiệu bài 

B.Bài mới .

1)  Kiểm tra đọc.

2.Nói lời đáp  của em
3) Kể chuyện theo tranh đặt tờn cho cõu chuyện 
C.Củng cố 
	Giới thiệu mục tiêu bài học.

-Đưa ra các phiếu ghi tên các bài tập đọc.

-Nhận xét.

Bài 2:

-Bài tập yêucầu gì?

-Nhận xét sửa bài.

Bài 3:

-Bài tập yêu cầu gì?

-Nhận xét chữa bài.

-Thu chấm một số vở.

-Nhận xét tiết học.
	-8 – 10 HS lên bốc thăm về chỗ chuẩn bị 2’ lên đọc bài và trả lời câu hỏi SGK.

-2-3HS đọc đề.

-1 HS đọc yêu cầu bài

-Thảo luận cặp đôi

-HS 1 nói lời an ủi

-HS 2 Đáp lại lời an ủi

-Nối tiếp các cặp thực hành

- 4 HS thực hiện tranh 1

-Lớp nhận xét

-Có 2 anh em đi học trên đưòng. Em gái đi trước anh trai đi sau

-HS làm vào vở bài tập tiếp nối đọc bài viết

-Lớp nhận xét bình chọn




Tiết 3 :HƯỚNG DẪN HỌC 

HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY 

A. MỤC TIÊU

- Giúp học sinh hoàn thiện vở bài tập toán.

- Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 



- Học sinh có vở em học toán.

- Phấn màu, sỏch giỏo khoa, vở bài tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	    TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1'

4'
	I.Ổn định tổ chức: 

II. Kiểm tra bài cũ: 
	- Hỏi sáng nay các con học bài gì?
	- HS hát

- 1 HS trả lời

	
	III. Luyện tập:
	
	

	15’

12’

4’
	* Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập trong ngày

* Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

IV. Củng cố, dặn dò:


	- Sáng nay các con học môn gì?

- Những con nào chưa  hoàn thành bài tập buổi sỏng, cỏc con làm nốt vào vở.

- Giáo viên cho học sinh giỏi làm toán mở rộng; học sinh trung bình làm toán cơ bản.

- GV viết bài lên bảng cho học sinh làm bài.

- Hướng dẫn học sinh túm tắt yêu cầu của bài.

- GV theo dâi gióp ®ì häc sinh yÕu lµm bµi.

- GV chÊm mét sè bµi vµ nhËn xÐt.

- NhËn xÐt chung giê häc.

- DÆn häc sinh vÒ nhµ häc bµi, «n bµi; chuÈn bÞ bµi míi.
	- HS trả lời
- Học sinh hoàn thành bài

- HS nªu yªu cÇu cña bµi.

- HS lÇn l​ưît lµm tõng bµi.

- HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- HS làm vào vë.

- HS l¾ng nghe thùc hiÖn


Thứ tư ngày 11 tháng 5 năm 2016

 THI HỌC KỲ II


Thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2016

CHẤM THI HỌC KỲ II


Thứ sáu ngày 13 tháng 5 năm 2016

Sáng 
Tiết 1:TẬP LÀM VĂN 

ÔN TẬP TIẾT 8 
I. MỤC TIÊU 

    1.Kiến thức :- Kiểm tra (Đọc) theo mức độ cần đạt nêu ở tiêu chí ra đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 2, HKII (Bộ Giáo dục và Đào tạo - Đề kiểm tra học kì cấp Tiểu học, Lớp 2, NXB Giáo dục, 2008). 

 2.Kĩ năng: Đọc rõ ràng rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 28 đến tuần 34 (phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/phút). HIểu ý chính của đoạn, nội dung của bài (Trả lời được các câu hỏi về nội dung đoạn đọc).

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  1.GV : Phiếu  ghi tên các bài tập đọc từ tuần 28  - 34. 

  2.HS : VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1’ 

32’

2’
	A.Giới  thiệu

B. Kiểm  tra đọc.

C.Củng cố .
	-Giới thiệu mục tiêu bài học.

-Đưa ra các phiếu ghi tên các bài tập đọc.

- Gọi HS lên đọc bài và trả lời câu hỏi tìm hiểu nội dung đoạn vừa đọc.

- GV nhận xét cho HS..

-Nhaän xeùt tieát hoïc.


	-LÇn l­ît tõng HS leân boác thaêm veà choã chuaån bò 2’ leân ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi SGK.





Tiết 2:TOÁN

KIỂM TRA

I. Môc tiªu 
1. Kiến thức :  Biết so sánh các số.

2. Kỹ năng : Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100. Biết làm tính cộng, trừ không nhớ các số có ba chữ số.

- Biết giải bài toán về ít hơn có liên quan đến đơn vị đo độ dài.

3. Thái độ : HS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Bảng phụ.

 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

 1. Giới thiệu bài

 2.HS làm bài .

 3 .Thu bài .

4.Nhận xét giờ 

    Đề bài 
Bài 1. Viết các số thích hợp vào chỗ trống (1điểm)
a) 216; 217; 218; ..........; ..............;
b) 310; 320; 330; ..........; ...............;           

Bài 2. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

      632 + 425                     451+ 46                 772 – 430              386 – 35

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Tính (4 điểm)

a/ 3 x 6 + 47 =                          c/ 4 x 7 – 19 =

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b/ 45 : 5 – 5 =                           d/ 16 : 2 + 37 =

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 4. Giải bài toán sau: ( 2 điểm )

 Lớp em có 21 bạn, xếp đều thành 3 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn? 

Bài  5 ( 1 điểm). 

- Trong hình bên:

Có …. hình tam giác

Có ….. hình tứ giác

Đáp án biểu điểm 

Bài 1. Viết số: ( 1 điểm)

Học sinh viết đúng mỗi số được 0,5 điểm

  a)216; 217; 218; ..219.; .220..;
  b)310; 320; 330; .340.; 350.;           

Bài 2. Đặt tính rồi tính. ( 2 điểm) mỗi phép tính đúng  cho 0,5 điểm

[image: image2.jpg]632 451 732 386
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   Bài 3: Tính (4 điểm) làm đúng mỗi  phần cho 1 điểm)

a/ 3 x 6 + 47 = 18 + 47                          c/ 4 x 7 – 16 =  28 – 19 

                     =  65                                                        = 9

b/ 45 : 5 – 5 =  9 – 5                            d/ 16 : 2 + 36 = 8 + 36

                    = 4                                                          = 44

Bài 3. Giải bài toán: (2 điểm) 

.                                         Bài giải
Mỗi hàng có số bạn là:

21 : 3 = 7 (bạn)

    Đáp số: 7 bạn.

- Viết đúng câu lời giải cho 0,5 điểm 

- Viết phép tính đúng  cho 0,5 điểm 

- Viết đáp số  đúng  cho 0,5 điểm 

Bài  5 ( 1 điểm). 

- Trong hình bên:

Có  3 hình tam giác

Có  3. hình tứ giác

Học sinh viết đúng mỗi ý cho 0,5 điểm


Tiết 3:CHÍNH TẢ
ÔN TẬP TIẾT  9 

I. MỤC TIÊU : 

1Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản và trả lời câu hỏi lưu loát.

2.Rèn kĩ năng viết chính tả.

3.Luyện kĩ năng viết đoạn văn ngắn về một cây trồng mà em yêu thích.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 `1.GV: Bảng phụ ghi nội dung bài tập đọc. Bảng nhóm ghi nội dung bài tập làm văn.

 2.HS : SGK + vở ghi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -  HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Nội dung dạy – học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	7/
	1. Tập đọc: Bác Hồ rèn luyện thân thể.

	YC HS mở sách đọc thầm bài, sau đó tự làm bài trong SGK.
	HS tự đọc thầm và làm bài.

	
	
	NX kết quả làm bài của HS.
	

	15/
	2. Chính tả: Hoa mai.
	
	3 HS đọc bài.

	
	
	YC HS nêu cách trình bày bài viết
	

	
	
	GV đọc thong thả bài viết
	HS viết bài 

	
	
	GV đọc chậm lần 2 
	HS soát lỗi.

	15/
	3. Tập làm văn.
	HS viết bài ra giấy
	

	
	
	GV chấm và n/x
	

	3’
	6. Củng cố -  dặn dò.
	Chốt kiến thức toàn bài.
	


.................................................................

Tiết 4: Sinh ho¹t líp

NHẬN XÉT TUẦN 35 

I.MỤC TIÊU :

- HS bieát ñöôïc nhöõng öu ñieåm, nhöõng haïn cheá veà caùc maët trong tuaàn 35.

- Bieát ñöa ra bieän phaùp khaéc phuïc nhöõng haïn cheá  cuûa baûn thaân.

- Giaùo duïc HS thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng ñaén, bieát neâu cao tinh thaàn töï hoïc, töï reøn luyeän baûn thaân.

 II. §å dïng d¹y häc :      - Côø thi ñua
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	3’

15’

15’

2’
	1. OÅn ñònh toå chöùc

2. Sinh hoaït toå

3. Sinh hoaït lôùp

4. C ủng cố dặn dò:
	-Ổn định tổ chức , giới thiệu nội dung yêu cầu giờ sinh hoạt

- HD các tổ tổ chức sinh hoạt

- Yêu cầu từng tổ lên báo cáo kết quả thi đua .

-GV nhận xét xếp cờ thi đua.

- GV nhận xét giờ học 

- Nh ắc HS thực hiện tốt nội quy của trường lớp.
	-Các tổ tổ chức sinh hoạt , nhận xét thi đua trong tổ .

- Các tổ trưởng lên báo cáo kết quả thi đua của tổ mình .

-Tổ khác nhận xét bình cờ .

- HS lắng nghe 

Văn nghệ
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